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Carl Gustav Jung là một trong những nhà tâm lí học mà 
chúng ta đã từng được nghe tiếng, nhưng tác phẩm của ông 
còn quá xa lạ uói chúng ta. Nếu lập hẳn một danh mục đi 
kèm các chỉ dẫn tổng quát những tác phẩm của Jung được bể 
ra thi bộ Toàn tập này sẽ bao gôm không dưới hai mươi tập 
sách lớn. Những người đọc thông thường muốn làm quen обі 
những tư tưởng của Jung cảm thấy е ngại trước một khối 
lượng lớn tác phẩm như uậy, uà cảm thấy cần có sự hướng 
dẫn nên bắt đầu từ đâu, Cuốn sách Jung đã thực sự nói gì 
đưa ra chỉ dẫn sâu sắc ué những tư tưởng chính của Jung 
bằng một ngôn ngữ mà bất kì ai đều có thể hiểu được. Tóc giả 
quá cố E.A.Bennet là bạn thân của Jung, thường đến thăm 
Jung và gia đình ông ở Zurich. Họ trao đổi ý hiến qua thư từ 
và những cuộc gặp gỡ cú nhân trong nhiều năm, do оду 
những gì tiến sĩ Bennet nói ra đêu có một độ xác thực cao hơn 
những giải thích khác uë Jung và tác phẩm của ông. 

Jung sinh năm 1875 ий mất năm 1961. Nhiều tư tưởng 
của ông và cả một số những thuật ngữ do ông đặt ra đã được 
đưa uào tâm lí học mà không cân biết nguôn gốc của chúng. 
Jung là người ёби tiên áp dụng những tư tưởng phân tăm học 


* Bài viết này người dịch bổ sung thêm. 
`* Anthony Storr là tác giả của những cuốn sách: Jung (1973), và The 
Essential Jung (1983). : 
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bào uiéc nghiên cứu bệnh tâm thân phân liệt. Ông đưa ra 
những khái niệm hướng ngoại và hướng nội, và những thuật 
ngữ tổ hợp, cổ mâu, cá nhân hóa và vô thức tập thể. Khái 
niệm của Jung vê tâm thân như là một hệ thống tự điều chỉnh 
phù hợp oó; những từ tưởng của lâm lí học hiện đại trong 
sinh lí học và điêu khiển học. Sự khẳng định của ông rằng 
con người cán tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc đời mình cũng 
chính là sự dự báo quan điểm của những nhà hiện sinh. 
Nhưng tâm quan trọng của Jung cô xu hướng bị đánh giá 
thấp và những người không gặp ойл dë gì khi đọc ông thường 
сої Jung như một nhà huyền bí biết nhìn xa trông rộng оа 
những tác phẩm của ông do обу nằm ngoài những nguyên tắc 
:сйа tâm lí học thực nghiệm và nó có thể bị bỏ qua dễ dàng. 
Trên thực tế, thể hiện qua những công trình nghiên cứu ban 
dâu của ông, Jung có một sự hiểu biết sâu sắc các phương 
pháp khoa học; nhưng số lượng lớn tác phẩm của ông sau dó 
tại liên quan ti những lĩnh оис mà các phương pháp khoa 
học không thể áp dụng được. Ý nghĩa của cuộc sống tuy không 
thể định lượng được, nhưng điều này không làm giảm đi giá 
trị của sự tim hiếm ý nghĩa của сой người. Ngày nay, khi tất 
cả những phòng thí nghiệm trên khắp thế giới còn đang bị 
thống trị bởi cách tiếp cận thực nghiệm, thì sự khẳng định 
của Jung rằng những kinh nghiệm chủ quan của cá nhân con 
người là об cừng quan trọng ой là một đối trọng rất сб giá trị. 
Jung tin rằng kiến thức оё bản thân ий sự phát triển bản 
thân cá nhân, cùng обі khá năng tăng cường những mốt liên 
hệ uới các cá thể khác Фі kèm uới sự phút triển này là những 
yếu tố duy nhất dú mạnh để chống lợi sự thống trị tập thể của 
nhà nước. Đây là điều mà ông muốn nói đến khi tuyên Ьб 
rằng cá nhân là người chuyên chó vän hóa, Toàn thể sức 
manh sự phân tích của Jung là nhằm обо uiệc giúp đã cá 
nhân nhận thức được những khả năng tiêm làng của bản 
thân mình, làm dễ dàng hóa uiệc anh ta trẻ thành bản thân 
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mình một cách xúc thực hơn. Jung không quan tâm tới những 
gì được coi là bình thường theo thống Ёё chung hay là sự thích 
nghĩ véi những yêu cầu của xã hội. Nhiều bệnh nhân được 
ông phân tích là những người thành công thật sự või những 
thành tựu đáng kể đằng sau họ, nhưng bản thân họ lại cảm 
thấy rằng những thành quả đó chỉ mang đến chút ít cảm 
nhận оё sự бау đủ. Với những bệnh nhân loại này, Jung 
không dua ra những giải pháp cụ thể nào mà khuyến khích 
họ tự thăm dò thế giới bên trong của những giác mơ ий huyễn 
tưởng. Bằng оіёс chú ý nghiêm túc đến những điêu đang diễn 
ra bên trong, mỗi cá nhân có thể phát hiện ra những mặt bản 
chất của chính minh обп bị bỏ qua hay bị che giấu, và do đó 
tìm lại được con đường phút triển xúc thực của bản thân 
mình. Jung gọi tên quá trinh tim kiếm tính xác thực са nhân 
này là “диа trình cá nhân hóa”. 

Tôi đã từng mô tå sự cá nhân hóa như là "quá trình của 
một người hành hương không có niêm tin, không hướng vào 
thiên đường, mà hướng uào sự hoà nhập và tổng thể". Đối với 
Jung, phân tích là một quá trình tim kiếm vê mặt tinh thần, một 
cổ gắng hết sức mạnh mẽ để đến được одї bản thân mình, chấp 
nhận nó uè trở thành, trong khả năng có thể, người mà anh ta 
du định sẽ là. Nét tương tư giữa sự xem xét bản thân uà những 
nghi thức bị ngăn cấm bởi những giáo lí tôn giáo là rõ ràng. Bản 
thân Jung là một tín đồ sâu sắc nhưng hết sức phi chính thống. 
ông đã làm "sốc” cá những nhà thần học Tin lành và Thiên chúa 
giáo. Quan đi са nhân của chính ông chỉ đạt được обі cái giá 
là rất nhiều nỗi dau và sự chấn động tinh thần sâu sắc vào một 
thời điểm đe doa. nhấn chim ông. 

Jung sinh ra ой lớn lên ở Thuy Sĩ. Phân lớn thời niên 
thiếu ông sống gần Basel, ở thành phố này, ông di học từ 
năm lên bảy tuổi. Sau đó, ông nghiên cứu y học tại Đại học 
Basel. Cha của Jung ià giáo sĩ, một mục sử trong nhà thờ 
Tın lành Thuy St và có sáu тис sử trong gia đình me ông. 
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Từ buổi đầu, Jung đã được tiếp xúc обі một khốt lượng lớn 
những cuộc thảo luận và hoạt động tôn giáo. Nhưng như ông 
ghi trong tự truyện, ngay từ thời thiếu niên, ông đã có những 
nhận thức uà những giấc mơ оё một kiểu tôn giáo không phù 
hợp uới giáo lí thông thường của nhà thờ. Những cố gắng để 
bày 10 uới cha minh sự nghỉ ngờ đó luôn luôn bị khước từ vì, 
mặc dù cha ông là một người tốt uà luôn muốn giúp con, cha 
ông luôn hài lòng chấp nhận hệ thống niêm tin tôn giáo mà 
ông ta đã được giáo dục và không sẵn lòng xem xét lợi bất hi 
thay đổi nào. Jung buộc phải giữ quan điểm không chính 
thống cho bản thân mình, nhưng vån duy trà niềm tin иё 
tính đúng đắn trong cách nhìn của mình, bất chấp cảm giác 
xấu hổ ий xe lạ обі những đòi hỏi của gia dinh. 

Vào năm 1900, Jung bắt đầu sự nghiệp của mình trong 
lĩnh оис tâm thần học khi trở thành bác sĩ trợ lí cho Eugen 
Bleuler tại Bệnh viên tâm thân Burgholzli tại Zurich. Ông 
viêt luận văn tiến sĩ y học ий thực hiện rất nhiều công uiệc 
thực nghiệm với các bệnh nhân, sử dụng cái được gọi là 
những test liên tưởng từ. Bằng những test này, Jung có thể 
chỉ ra một cách khách quan những cá nhân bị ảnh hưởng 
bởi những nội dụng tinh thần mà họ hoàn toàn không nhận 
thúc được. Рау là sự chứng minh bằng thực nghiệm йди tiên 
khái niệm đè nén của Freud. Vào năm 1907, Jung xuất bản 
một cuốn sách uê tâm thần phân liệt trong đó nói nhiều đến. - 
các tu tưởng của Freud, và ông gửi nó cho Freud. Như tiến sĩ 
Bennet nhớ lại, chính cuốn sách đã dán đến cuộc gặp gỡ 
giữa hai người. Sự hợp tác gite họ kéo dài cho tởi năm 1913. 

Mặc dù Jung luôn thừa nhận mình mang ơn Freud, ông 
không bao giờ là người học trò không biết phê phán. Cần nhớ 
rằng Freud, làm viĝc tách biệt trong ойл phòng của mình, 
không có những kinh nghiệm thực sự vê những bệnh nhân 
loạn tâm, trong khi đó, mốt quan tâm chính của Jung, khi 
ông làm uiệc tại Bệnh viên Burgholali, lại là những ca bệnh 
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tám thân phân liệt. Không ngạc nhiên gì khi hai người phút 
triển hai hình mẫu khác nhau của tỉnh thần. Jung ghi trong 
tự truyện rằng khi ông đang uiết cuốn sách mà cuối cùng 
mang tên là Những biểu tượng của sự biến hóa, ông nhận ra 
rằng оїёс xuất bản nó sẽ phải trả giá bằng mối quan hệ của 
ông vói Freud. Điều này đã được chứng mình là đúng. Sự 
chia tay giữa họ, mà có thể theo dõi thông qua những lá thư 
giữa Freud và Jung, thật cay đắng và đã làm cho Jung trải 
qua những chấn động tỉnh thần lớn bhiến ông sợ rằng mình 
“bi đe doa bởi chúng loạn tâm”. 

Khi còn là một đứa trẻ, Jung chống lại những sự giáo 
điều của nhà thờ uà cảm thấy cân phỏi tin tưởng rằng những 
quan điểm của mình là đúng. Vào thời trung niên, ông cảm 
thấy buộc phải chống lại những quan điểm giáo điều của 
Freud và giữ niềm tin vê sự đúng đắn của những khái niệm 
tâm tí học của ông. Trong suốt những năm Đại chiến thế giới 
lần thứ nhất, Jung tham dự vào một quá trình tự phân tích 
bản thân më ông gọi là "đương đầu обі vô thức”. Ông thoát ra 
khỏi giai đoạn bão tó và căng thằng này või một sức manh 
mới và niêm tin rằng, dù xảy ra điêu gì đi chăng nữa, ông vån 
phải tin ойдо kinh nghiệm của bản thân minh оё ghi nhớ 
những bằng chứng cho những nhận thức mà ông đạt được. 

Như bản thân Jung khẳng định, nên tảng của những 
quan điểm đặc thù của ông nằm ở những tháng năm ông tự 
phân tích bản thân. Khi chia tay või Freud, Jung ba mudi 
tám tuổi. Sự khẳng định rằng giai đoạn trung niên là một 
bước chuyển trong sự phát triển tâm lí được bắt nguồn tử 
chính kinh nghiệm của bản thân ông. Vì обу mà đúng góp 
chính của Jung đối uới tâm lí học liên quan đến giai đoạn 
phát triển người lớn. Jung nhận thức rõ tầm quan trọng của 
buổi đầu thời niên thiếu trong iệc quyết định nhân cách 
người lớn. Trong trường hợp những người trẻ tuổi mà vån để 
chính của họ là thất bại trong uiệc giải thoát khỏi gia dinh, 
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Jung khuyên sự phân tích cần được thực hiện theo những 
cách do Freud và Adler xúc lập. Nhưng những trường hợp 
thực sự là mỗi quan tâm của ông lại là những người mà ông 
có những đóng góp quan trọng, khi điều trị họ, đó là những 
người vào giai đoạn trung niên bắt đầu ейт thấy cuộc sống uó 
ích hay vô giá trị Jung nói đến biểu nhiễu tâm này như là 
“ви bế tắc”, обі ý nghĩa là quá trình phát triển tự nhiên của 
một con người bị dừng lại. Theo quan điểm của Jung, triệu 
chứng của nhiễu tâm thúc đẩy con người tìm biếm sự phân 
tích thường là những chỉ báo сб giá trị rằng họ đang di lạc 
khỏi con đường phút triển đúng đến của họ hơn là sự điên rô 
cần phải loại bỏ bằng điều trị. Jung thinh thoảng nói “Cám 
ơn Chúa, anh ta đã bị nhiễu tâm”, ngụ ý rằng lo âu, trầm cảm 
ой những triệu chứng khác của nỗi đau khổ tình thần có thể 
được nhìn nhận như một tia sáng tích cực, như một công cụ 
chỉ báo chì ra cho anh ta rằng có một sự xem xét lại những 
giá trị của bản thân anh ta ой lối sống đang được đặt ra một 
cách khẩn cấp. Nghiên cứu của Jung оё những người thuộc 
loại này đã dẫn ông đến kết luận rằng “ви bế tắc" thường là 
kêt quả của thái độ một mặt đổi uới cuộc sống đã làm tê liệt 
sự phát triển cá nhân. Người hướng ngoại có xu hướng hoàn 
toàn chỉ quan tâm đến thế giới bên ngoài, trong khi người 
hướng nội lai bỏ qua thế giới bên ngoài од thất bại trong оіёс 
thích nghỉ uới nó. Nhiệm uụ của phân tích tâm lí là khôi phục 
lại sự сёп bằng ой do đó cho phép sự phát triển bình thường 
diễn га. 

Jung quan niệm tâm thân là một hệ thống tự điều chỉnh. 
Bằng uiệc thếm dò thế giới củu những giấc то ий huyễn 
tưởng, bệnh nhân có thể tiếp cận được обї vô thức, đang cố 
gắng bù trừ và sửa chữa thái độ y thức một mặt của anh ta. 
Phân tích của Jung được hưởng nhiều tới tương lai hơn là 
quá khú. Cách thức quan trọng nhất để tiếp cận обі vô thức là 
phân tích giấc то. Quan điểm của Jung оё giấc то rất khác 
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uới quan điểm của Freud. Ông không chấp nhận quan điểm 
của Freud rằng những giấc то luôn luôn là một cách biểu 
hiện gián tiếp cho những ước muốn bị ngăn cấm. Jung coi 
giấc то như là những sự giao tiêp từ vô thức, được diễn tả 
thành ngôn ngữ biểu tượng, có thể khó hiểu nhưng không. 
nhất thiết che giấu những cái không được chấp nhận. Thông 
thường những giấc mơ là sự bù trừ cho quan. điểm ý thức; là 
sự thể hiện của những mặt của cá nhàn bị bỏ qua hay không 
được nhận biết. Một số những giấc та đặc biệt ẩn tượng có ý 
nghĩa вби, không thể giải thích được bằng những hinh 
nghiệm quá khứ của cá nhân, mà dường như đến từ một 
nguồn nằm ngoài phạm vi khả năng của có nhân, Những giấc 
то nhu ойу biểu hiện những hình ảnh cổ mẫu có thể được 
thấy trong những huyển thoại và những câu chuyện cổ tích từ 
các nên vän hóa khác nhau trên khắp thế giới. Hiện tượng đó 
dẫn Jung đến giả thuyết vê một mức độ sâu hơn của tâm trí, 
không thể chỉ là cá nhân, mà ông gọi là vô thức tập thể, 

Như ông đã ghi trong tự truyện của minh, Jung bị ảnh 
hưởng sâu sắc bởi Kant và Schopenhauer, những tác giả mà 
ông đã đọc khi còn là một thanh niên. Jung di đến tin là 
không gian và thời gian chỉ là những sự phân loại của con 
người áp đặt lên thực tế chứ không phản ánh chính xúc 
chúng. Cùng tương tự nhu обу là sự phân loạt thành “vât 
chất" và “tinh thân”. Một trong những người cộng tác của 
Jung là nhà vât lí nổi tiếng Wolfgang Pauli. Jung nghĩ là sự 
khám phá оё våt chất của ede nhà våt lí và điều tra vê tâm 
thần của những nhà tâm lí có іё trên thực tế chỉ là những 
cách tiếp cận khúc nhau véi cùng một thực tế. Có lẽ tâm trí và 
thể хас chỉ là những sự phân chia nhân tạo, là những mặt 
khác nhau của một thực tế duy nhất được nhận thúc thông 
qua những khuôn khổ liên hệ khác nhau. Niễm tin của Jung 
ойо sự thống nhất tuyệt đối của tất cả sự tên tại là một yếu tố. 
quyết định quan trọng trong từ tưởng của ông. 
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Dü mọi người có chia sẻ niêm tin cơ bản của Jung hay 
không, không thë nghỉ ngờ tám quan trọng của nhiều đóng 
góp của ông cho uiệc nghiên cứu tâm trí. Sự nhấn mạnh của 
ông vào những khía cạnh tỉnh thần của bản chất con người 
tao nên một sự tưởng phản cần thiết обі sự nhấn mạnh của 
Freud vào thể xác. Sự khẳng định của Jung vê tám quan 
trọng của sự tự nhận thức bản thân nht là một mục tiêu và 
niềm tin chắc chắn rằng những thành tựu lồn nhất của nhân 
logi luôn là những thành quả cá nhân, thách thức những hệ 
thống xã hội ой chính trị dë cao nhà nước nhưng lại trå giá 
bằng những sinh mạng cá nhân. Cuốn sách củo tiến sĩ Bennet 
sẽ tiếp tục cung cấp một sự chỉ dán có giá trị bằng cách giới 
thiệu rộng rãi tư tưởng của Jung tới số đông độc giả. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Những đóng góp của С.С. Jung cho tâm lí học và tâm 
thần học tạo thành một dòng chẩy khá mạnh mẽ trong suốt 
gần sáu mươi năm, tức là từ tác phẩm đầu tiên của ông năm 
1902 đến năm 1961, năm ông тй. Một bản in đây đủ bộ 
Toàn tập сіс tác phẩm bằng tiếng Anh của ông đang trong 
quá trình ấn hành”. dung có một trí tuệ uyên bác uà đây 
sáng tạo nên ngay từ tác phẩm đầu tiên của mình ông đã thu 
hút được sự chú ý. Môi quan tâm đặc biệt của ông là sự thích 
nghi hàng ngày của cá nhân với những người khác. Mối liên 
hệ tự nhiên và lành mạnh giữa những con người oó; nhau 
này không đơn giản như nó được nhìn thấy; thường là không 
thể nhận thấy được sự tiên hệ uới những người khác ở các 
bệnh nhân, những người mà tâm trí của họ bị rối loạn. 

Khi những tác phẩm của ông đạt đến độ chín, êng nhận 
thấy rằng tâm trí, giống như cơ thể, ngoài những đặc điểm cá 
nhân, còn cô những nội dung tập thể, mà theo Jung, “hi lạ 
không chỉ đổi uới một cá nhân, mà đồng thời cho tất cả. 
nghĩa là cho một xã hội, một con người, hay cho tất са nhân 
loại nói chung". Chính điều này đã mở ra một lĩnh оис 
nghiên cứu mới và gây ra nhiều tranh luận. Chắc chắn đây 


("5 Lời nói đầu này được viết cho lần xuất bản đầu tiên tác phẩm Jung 
đã thực sự nói gì của TS. E.A. Bennet nám 1966, khi bộ Toàn tập của 
Jung đang trong quá trình ấn hành. Sau đó bộ Toàn гар đã ra mắt. 
bạn đọc và được tái bản nhiều lần bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 
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là một giả thuyết táo bao; nhung Jung cho rằng không thể có 
những bước tiến vê tri thức nào mà lợi không có những giả 
thuyết uà ông không cố gắng chúng minh những lí thuyết do 
ông đề xuất trước khi áp dụng nó uê mặt thực nghiệm để giải 
thích những ейп dé mà ông gặp khi điều ігі bệnh nhân của 
mình. Mối quan tâm của ông là phát hiện tất cả những gi có 
thể vê sự hoạt động của đời sống ý thức và từ đó hiểu ué 
những phần của tâm trí con người mà chúng ta chỉ biết được 
bằng cách suy luận - tức Їй uô thức. 

Đối иді Jung, những triệu chứng của các bệnh ійт thần 
chỉ là những dấu hiệu đơn giản của sự hoạt động bình 
thường bị rối loạn. Do đó ông quan tâm nhiều đến những yếu 
tố lành mạnh hơn là những yếu tố không lành mạnh trong 
nhân cách. Những triệu chứng, những ý nghĩ có thể là đau 
khổ, thường là những nỗ lực của tự nhiên để cứu chữa, để 
khói phục lai sự hoạt động binh thường của tám trí, Nhưng 
còn cái gì là bình thường, tức là những biểu hiện trung bình? 
Đây là cả một vån đề. Trong số rất nhiều những dấu hiệu và 
những triệu chứng khó hiểu của sự đau yếu tâm thân, Jung, 
không có bất kì định biến gì, đặt mục tiêu cho bản thân mình 
tìm hiểu bằng được và có thể loại bỏ một số sự khó hiểu này. 
Sau đó, ông hiểu rằng, bên cạnh những yếu tố liên quan đến 
sự bất lực cá nhân của các bệnh nhân, có thể là cần thiết phải 
giải thích những rối loạn tổng quát hơn, chẳng han như xủy 
ra trong một cuộc khủng hoảng hinh tế, hay một cuộc chiến 
tranh, quét qua một dân tộc như một căn bệnh lây truyền. 
Nói theo cách khác, Jung xem xét các bệnh nhân của mình 
không chỉ là một cá nhân cô lập, mà còn ій một са nhân 
trong một cộng đồng. 

Jung là một trong số một nhóm nho các bác sĩ, trong 
những năm tháng đầu tiên của thế kỉ, bắt đầu quan tâm đến 
uiệc tìm hiểu nhiều hơn vê tâm trí. Có nhiều điêu đã được viêt 
vê chủ nghĩa duy linh, vê nghiên cứu tâm thần, và những chủ 
đề tưởng tự. Nhưng không có những thông tin хас thực. Một 
eg hội lí tưởng khám phá linh uuc này là thông qua tìm hiểu 
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bệnh tám thần, vê ý nghĩa, nguyên nhân ой cách thức chữa 
tri nó. Có nhiêu uiệc đã được làm để cải thiện tình trạng của 
nhiều người bị điên ở đất nước của ông, ở Pháp và Đức, chủ 
yếu là giúp cho họ có được những điều biện sống và sự chăm 
sóc tốt hơn. Nhưng không có một sự tiến bộ nào, dù rất nhỏ, 
được ghi nhận trong sự hiểu biết chính bản thân tâm trí. Các 
bác sĩ thường có khuynh hướng chấp nhận một thực të cố 
hữu là ngoài sự chăm sóc của bệnh viên, chỉ có ít hoặc không 
có gì có thể làm được cho những người “bi tâm thần" ed. Thái 
độ bỏ mặc (laissez-faire) như ойу không Аё hấp dẫn Jung, 
người muôn h “những gì xâm nhập ойо tâm tri’ khi ông 
mô tả những nói sợ, những ý nghĩ sai lạc, sự nhìn nhận lệch 
lạc vê cuộc sống, là những thứ có thể huy hoại hạnh phúc cá 
nhân cũng như gia đình và làm hỏng rất nhiều cuộc đời. 

Тат lí học, sinh lí học và được học ngày nay được kết 
hợp trong việc điều trị bệnh tâm thần chặt chẽ tới một mức 
độ chua từng được nghe đến trong thế kl mười chín. Kể từ 
khi uiệc nghiên cứu tâm trí được tiến hành nghiêm túc, vån 
đề đổi tượng của tâm li học được mở rộng, và những ảnh 
huỏng của nó cũng lan toả, dên тіс ngày nay tất са mọi 
người đêu quan tâm đến tâm lí học theo một hình thức này 
hay hình thức khác. Nó được nói đến trong những cuộc trao 
đổi, những bài báo, và trong uăn học nói chung. Không cần 
nỗ lực gi chúng ta cùng có thể tiếp nhận dë dàng những 
thuật ngt như hướng hướng ngoại, tô hợp. Nhưng 
chúng không hê được biết đến trong tâm lí học cha đến khi 
Jung dua ra những thuật ngữ đó. Chúng mô tả những đặc 
điểm trong bản chất con người, những kiến thức vê chúng 
thường là điêu dĩ nhiên đổi uới những người dân thường, 
đường như đó luôn luôn là một phần nằm trong những 
phẩm chất tự nhiên của chúng ta. 

Ngoài kiến thức vê y học, Jung còn là một học gid cổ ổ điển 
- ông đạc tiếng Latinh và tiếng Ні Lạp cũng dë dàng như 
tiếng те để uậy - và đồng thời cũng là một nhà ngôn ngữ Вос 
giỏi. Những kiên thức này tự bản thân chúng chỉ có ý nghĩa 
JUNG... - T.2 
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rất ít đối või Jung. Ông có nhiều năng khiếu tự nhiên, một 
tác phong tự nhiên, thoải mới, cộng véi một khiếu khôi hài 
tinh tế kết hợp иді một sự quan tâm thực sự vê những gì mà 
người khác nói - dành cho những người có những điều muôn 
nói nhưng không muốn gặp mặt ông chỉ bởi vi ông quá nổi 
tiếng. Ông không thích sự ninh hót hay sự quảng bá, ông chỉ 
muốn là mình тё thôi. 

Không một ai lại coi Jung là một người viêt bình dân và 
một số tác phẩm của ông được tiếp nhận một cách khó khăn. 
Liệu điều đó có thể khác di được không? Ông không có thói 
quen tự thể hiện mình sao cho phù hợp või những mong chờ 
của chúng ta. Jung tránh những kêt luân tiên quyết ой những 
tuyên bố giáo điều, uà ông không bao giờ muốn xây dựng một 
hệ thống khép kín hoàn toàn, trong đó mọi thứ đều phù hợp uới 
nhau đến mức hoàn hdo. Biết rất rõ vê tính chất phức tạp và 
sự khó khăn của tâm trí con người, Jung luôn luôn duy trì 
cách nhìn nhận của một người tiên phong và không bao giờ 
тибп tuyên bố những quy luật hay giá trị. tổng quát những 
quan điểm của mình, Trong khi luôn luôn sẵn sàng xem xét lại 
những quan điểm của mình nếu như thấy có lí do đủ để làm 
điều đó, ông không bao giờ làm một uiệc gì hấp tấp mà luôn dë 
dat khi đưa ra những nhận xét của mình. Thường “hè những 
quan điểm của ông bị hiểu sai - nht thường xảy ra uới tất cả 
nhiềng nhà tư tưởng lớn khác - và ông có những người chỉ trích 
mình, những người không đông ý hay khẳng định cần phải 
nhìn nhận cuộc sống theo một góc độ khác. Điều này khiến cho 
uiệc hiểu những gì Jung thực sự nói оё những vän đề chính yếu 
trong tâm lí học hiện đại càng trå nên quan trọng. 


CHƯƠNGI 


NHỮNG GIAI ĐOẠN TRONG 
SỰ NGHIỆP СОА JUNG 


ĐẠI HỌC BASEL 


Jung, sinh năm 1875, sống toàn bộ cuộc đời mình ở 
Thuy % Cha của ông, một mục sư theo đạo Tin lành, 
làm việc trong nhà thờ tại Rhine Fall gần Schaffhausen. 
Sau 46 gia đình ông chuyển đến sống ở Basel cho đến 
năm 1895 khi ông trở thành sinh viên у khoa của 
Trường Đại học Basel. Khi kì thi cuối cùng kết thúc, 
Jung muốn chuyên nghiên cứu nhưng đã xem xét lại 
những khả năng của bản thân, cuối cùng không di tới 
quyết định nào. Phẫu thuật thu hút ông, nhưng điều này 
là không thể, bởi vì đó là công việc yêu cầu được học 
nâng cao nhiều sau đại học và điểu đó nằm ngoài khả 
năng của cha ông. Jung phải kiếm tiền ngay khi có thể 
và dường như một vị trí ở bệnh viện đa khoa sẽ là bước 
đầu trong sự nghiệp y học của ông. Tuy vậy, sự việc lại 
tiến triển khác hẳn. Một sự kiện hoàn toàn bình thường 
đã dẫn ông đi theo một con đường khác. 


20 EDWARD AMSTRONG BENNET 


Khi còn là sinh viên, Jung được những đứa trẻ con 
họ hàng mời tham dự một trò chơi xung quanh bàn mà 
chúng rất thích thú. Một thành viên trong nhóm là một 
cô gái mười läm tuổi lên dng và thay vào thứ tiếng 
Đức - Thuy Si thông thường, cô ta lại nối một thứ tiếng 
Đức văn chương. Bình thường rất rụt гё và mệt mỏi, cô 
ta bỗng trở nên tự tin và chững chạc hẳn. Jung rất ngạc 
nhiên. Jung biết khá rõ về cô gái, nhưng trước đó chưa 
bao giờ được chứng kiến cô gái ở trong trạng thái như 
vậy. Những người bạn của cô ta hoàn toàn không quan 
tâm tới những lời nói và hành vi của cô ta, thậm chí họ 
cũng không tò mò tìm hiểu tại sao. Họ chấp nhận tất cả 
chúng như một trò chơi bình thường. Jung không vậy. 
Jung сат thấy khá ngạc nhiên. Ó dây có một cái gì đó 
kì lạ, mặc dù không phải là một người thông mình ở cái 
tuổi mười làm, đột nhiên, trong lúc lên đồng, cô gái này 
đã biểu lộ tác phong và lối giao tiếp của một cô gái có 
giáo dục. Jung muốn hiểu những điều rất hấp dẫn, rất 
khác biệt so với những cái mà ông đã thấy trước đó. 
Những gì mà cha mẹ ông và những người khác chấp 
nhận như một sự giải thích lại làm ông ngạc nhiên cao 
độ. Jung bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho những câu 
hổi khó khăn này một cách có hệ thống bằng cách ghi 
nhật kí chí tiết những buổi lên đồng, và ông cũng ghi 
chép cẩn thận nhân cách và hành vi của cô gái trong 
những lúc bình thường. Những ghi chép này đã tạo ra 
một khối lượng khống lễ những vấn đề tâm lí mà vào 
thời đó ông không thể hiểu được. Trong khi tìm cách 
giải thích những hành vi của cô gái, Jung đã tìm kiếm 
trong tuyệt vọng những tài liệu về chủ nghĩa duy linh. 
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Những giáo viên của Jung lúc đó tại trường đại học đã 
tổ ra không quan tâm gì đến những biểu hiện kì lạ của 
cô gái và nghĩ rằng ông đã quá lãng phí thời gian vào 
những vấn đề vô nghĩa như vậy. Jung không chấp nhận 
ý kiến này, và đã mở rộng việc đọc của mình trong “một 
phạm уі rộng lớn về sự yếu ót của các bệnh thái nhân 
cách tâm 17°, bao gồm bệnh động kinh, hysteria, và suy 
nhược thần kinh; và ở đó Jung đã phát hiện ra những 
bài báo viết về những tình trạng hiếm có của $ thức 
như:sự mộng du và nằm bệnh, một vài vấn dë có liên 
quan; và Jung sử dụng chúng, cùng với những ghi chép 
tỉ mỉ của mình về tình trạng của cô gái làm cơ sở cho 
luận án tốt nghiệp đại học y của mình. Nó được xuất 
bản năm 1902 và được in trong Toàn tâp bằng tiếng 
Anh với tiêu đề Về tâm lí học ой bệnh lí học của những 
hiện tượng được gọi là kì іа. 

Là một sinh viên năm cuối, Jung tham gia vào 
những bài giảng thường nhật, không thú vị lám về 
tâm thân học, và đến những bệnh viện tâm thần, nơi 
ông có thể nhìn thấy một số ít bệnh nhân đau khổ 
đang chịu dựng những hình thức thông thường hơn 
của bệnh điên. Tâm thần học ngày ấy “thường bị coi 
rẻ”, Jung viết: “Không một ai thực sự biết một chút gì 
về các bệnh ấy cả, và không có tâm lí học coi соп 
người như là một tổng thể và xem xét những biến đổi 
bệnh lí của họ trong một bức tranh toàn thể. Giám đốc 
cũng bị giam hãm trong một tổ chức như vậy với 
những bệnh nhân của mình và tổ chức này cũng bị 
chia cắt, cô lập ở ngoại ô thành phố giống như một trại 
cách li những bệnh nhân phong. Không một ai muốn 
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nhìn vào đó са. Bác sĩ biết cũng rất ít như những 
người không chuyên môn, và do đó cùng chia sẻ những 
cảm xúc y như họ. Thời ấy những bệnh tâm thần là vô 
cùng nguy hiểm, tuyệt vọng và cũng hắt cái bóng đen 
tối của nó lên tâm thần học. Các bác sĩ tâm thần là 
những con người hoàn toàn xa lạ...”®), 

Richard von Krafft-Ebing là tác giả của một cuốn 
sách giáo khoa về tâm thần học được các sinh viên y 
khoa ở Đại học Basel tìm đọc. Khi chuẩn bị cho kì thi ra 
trường, Jung tránh không đọc nó cho đến những thời 
điểm cuối cùng. Jung không quan tâm đến tâm thần 
học và không suy nghĩ gì về chúng cả. Jung ngạc nhiên 
khi đọc đến tình trạng phát triển thiếu đây đủ về tâm 
thần học và cuốn sách này đã biểu lộ quan điểm chủ 
quan của tác giả. Điều này tương phản với những cuốn 
sách giáo khoa, vốn có những thông tin khách quan về 
y học và về phẫu thuật khác. Khi đó, ông chưa bao giờ 
nghe nói đến “những bệnh về nhân cách сё". Đây quả là 
một thế giới những tư tưởng mới mẻ và rất tự nhiên 
làm gợi nhớ lại những kí ức về cô gái lên đồng ngày xưa 
trong đầu бе Jung. Sự lãnh đạm biến mất và Jung 
nhanh chóng quan tâm đến chúng rất sâu sắc. Những 
điều Krafft-Ebing nói, Jung viết, “đã gây cho tôi một 
cảm xúc lớn. Tội cảm thấy như bị tràn ngập bởi một sự 
hiểu biết trực giác đột ngột. Tôi đã không thể hình 
thành nó rë ràng ngay khi ấy, nhưng sau đó tôi cảm 
thấy đã chạm tới vấn đề. Và ngay lập tức tôi quyết định 
trở thành một bác sĩ tâm thần... đó là thời điểm khởi 
đầu thực sự sự nghiệp của tôi như một nhà khoa học 
tâm H y học”, 
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Мас dù quyết dinh rất đường đột, nhung dó là kết 
quả của một chuỗi những câu hỏi không lời giải đáp 
trong tâm trí Jung, những gì đưa ông ngược trở lại thời 
thiếu niên. Trong kí ức buổi đầu có những giấc mơ rất 
ấn tượng mà ông không bao giờ quên. Vào thời điểm đó 
chúng là điều dí nhiên; nhưng những câu hỏi đến với 
đầu бе ông sau này: những giấc mơ như vậy сб thể có ý 
nghĩa gì? Nó không có một ý nghĩa gì sao? Gia đình ông 
sống ở đồng quê trước khi chuyển tới Basel và Jung đã 
nghe nhiều câu chuyện kì lạ và những kinh nghiệm 
được kể bởi những người dân quê ở trong vùng. Theo 
một phương diện nào đó, chúng cùng loại với những 
quan sát của ông về cô gái đã xử sự rất kì lạ khi lên 
đồng, mặc dù không có một liên hệ rõ ràng nào giữa 
chúng. Khi suy nghĩ về những đoạn viết của Krafft- 
Ebing, Jung cảm thấy chắc chắn rằng tâm thần học có 
thể cung cấp một chiếc chìa khóa ít nhất cũng là đối 
với những điều khó hiểu xảy ra đó. 

Khi kì th; cuối cùng kết thúc, Jung được mời làm 
trợ giảng cho một trong những giáo sư của mình, người 
đã chấp nhận một công việc mới ở một trường đại học 
khác. Đây là một phần thưởng mà những sinh viên 
trong trường đều ghen tị, nhưng thầy giáo và bạn bè 
của Jung rất ngạc nhiên khi ông từ chối cơ hội này và 
tuyên bố rằng đã quyết định lựa chọn sự nghiệp của 
mình trong lĩnh vực tâm thần học. Quyết dinh này là 
cuối cùng, ông không bao giờ nhìn lại và không bao giờ 
luyến tiếc. 

Sự nghiệp của Jung trong lĩnh vực tâm thần học 
bắt đầu vào tháng 12 năm 1900 khi ông trỏ thành một 
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trợ giảng tại Burgholzli, bệnh viện của Trường Đại học 
Tổng hợp ở Zurich, dưới quyển giáo sư Eugen Bleuler - 
một người dân đầu trong lĩnh vực tâm thần học ở châu 
Âu lúc đó. Nghiên cứu là công việc thường ngày của 
Jung, Ông bắt đầu điều tra cẩn {һап nguyên nhân của 
bệnh sa sút trí tuệ sớm - sau này gọi là bệnh tâm thần. 
phán liệt - một bệnh tâm thần phổ biến nhất lúc bấy 
giò. Ông hoc kĩ thuật cắt, xem xét bằng kính hiển vi 
những phần mô não của các bệnh nhân tâm thần phân 
liệt đã chết để xem еб thể có rối loạn gì đó của bộ não 
bộc lộ những manh mối mà ông đang tìm kiếm. Ông 
bắt đầu công việc mới và lôi cuốn này rất nhiệt tình. 
Nhưng những hi vọng của ông đã không thành sự 
thực: việc nghiên cứu rất nhiêu mẫu như vậy không 
cho thấy ý nghĩa hay nguồn gốc của bệnh. 


NHỮNG THÍ NGHIỆM LIÊN TƯỞNG TỪ 


Jung tiến hành những nghiên cứu của mình đối 
với những bệnh nhân tâm thần phân liệt, sau đó 
chuyển sang một kiểu nghiên cứu khác - test liên 
tưởng từ (association test). Test tâm lí nổi tiếng này 
được áp dụng bởi Francis Galton, một người cháu họ 
của Charles Darwin. nhằm phân biệt сас kiểu trí tuệ. 
Nó được thiết kế khá đơn giản: người được thử (chủ 
thể) được bảo cho biết một chuỗi những từ sẽ được đọc 
to và chậm rãi, và anh ta phải đáp trả chúng ngay tức 
khác với những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. 
Với một chiếc đẳng hồ bấm giờ. người kiểm tra sẽ ghi 
lại thời gian phản ứng. tức là thời gian tính bằng giây 


JUNG ĐÃ THUC SỰ NÓI GÌ 25 


mà người được hỏi trả lời, và chúng sẽ được ghi lên 
một biểu dó. Thông thường có khoảng một trăm từ 
được nói. Galton đã đưa ra tất cả những phương pháp 
tinh vi để thu được sự đo lường chính xác thời gian 
phần ứng, thậm chí đến những phần nhỏ của một 
giây. Tất cả những cái đó làm cho việc áp dụng test 
này trở nên hết sức phức tạp. Điều không may là khối 
lượng thông tin thu được không đáng kể hoặc không có 
giá trị trong việc đánh giá mức độ thông minh. 

Jung đưa ra một cách đơn giản nhưng quan trọng, 
một sự biến đổi trong việc thực hiện test này: khi một 
phần ứng хау ra chậm, ông hỏi người đó tại sao lại 
ngập ngừng trước khi trả lời. Thật ngạc nhiên là họ 
không biết sự chậm trễ đó và do vậy không có giải 
thích nào cả. Jung biết phải có lí đo gì đó, và bằng việc 
tìm kiếm và đặt những câu hỏi đặc thù, điểu này đã 
được khám phá. Chẳng hạn, từ ngua được đáp trả sau 
thời gian hơn một phút. Những điều tra sâu hơn bộc lộ 
một câu chuyện đầy xúc cảm về cảnh con ngựa lông 
lên, một tai nạn, những cảnh tượng đầy kích động 
v.v... TẤt са những cái đó bệnh nhân đã hoàn toàn 
lãng quên. 

Mọi việc trở nên rõ ràng rằng sự đáp trả những từ 
test đó bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của chủ thể, và 
test này là một công cụ hữu ích trong việc chỉ ra những 
cảm xúc (vô thức) bị che giấu. Được thiết kế nhằm mục 
tiêu xem xét những phẩm chất trí tuệ, sự nghiên cứu 
những liên tưởng tình thần. test liên tưởng từ này lại 
thể hiện nhiều giá trị hơn theo một cách khác, ấy là nó 
cho thấy những hiệu quả gây ra bởi những cảm xúc 
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không biết. Nhung Galton và những người khác áp 
dụng test này cho hàng nghìn người lại không chú ý tới 
cảm xúc đằng sau sự phản ứng chậm trễ đó và chỉ ghi 
nhận sự phản ứng chậm trễ đó như là một thất bại 
trong việc phản ứng. 

Biểu dó được Jung vẽ ra và chúng cho thấy mối 
tương đồng giữa cảm xúc kết hợp với một từ đặc biệt 
và thời gian phản ứng. Từ những kết quả này có thể 
rút ra hai là kết luận quan trọng. Thứ nhất, những 
cảm xúc được sản sinh và thứ hai thời gian phần ứng 
chậm xảy ra hoàn toàn tự động và để đáp trả những 
quá trình chưa biết nào đó. Còn quá sớm để rút ra 
những kết luận từ những ghi chép hay đánh giá tâm 
quan trọng của nó. Chắc chắn là những hành động bị 
trì hoãn không biết này hoạt động ngoài những ý 
định có ý thức của chủ thể, đòi hỏi cần nhiều quan 
sát. hơn. 


SỰ HÌNH THÀNH TỔ HỢP 


Ó Zurich và ở những nơi khác vào thời gian đó 
người ta nhấn mạnh vào ý thức trong tâm lí học và 
những ứng dụng của nó trong hoạt động tâm thần. 
Trên cơ sở này, những nghiên cứu thực nghiệm hướng 
vào tâm lí học bằng các test liên tưởng từ được thực 
hiện. Tuy thế, Jung lại cho rằng có những thứ còn 
hơn cả ý thức và hoạt động của sức mạnh ý chí. Ông 
dua ra thuật ngữ tô hợp mang màu sắc cảm xúc 
(Œeeling-toned complex), sau được gọi tắt là tő hợp 
(complex) mà ông cho là một nhóm những ý nghĩ 
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trong vô thức đặc trưng bằng sự kì lạ, có thể là nỗi 
đau, mang chất cảm xúc gây ra sự chậm trễ trong 
việc phản ứng. Nhiều test đã đưa đến kết quả khẳng 
định cho kết luận này, và tổ hợp, với những đặc điểm 
kết hợp của chúng, chẳng hạn như hiệu ứng cảm xúc 
và những phẩm chất cá nhân, trở thành đặc điểm 
trung tâm trong hệ thống tư tưởng của dung. Lí 
thuyết của ông mà bây giờ được gọi là Tâm lí học 
phân tích (Analytical Psychology), được gọi là Tâm lí 
học tổ hợp (Complex Psychology) - tâm lí học của các 
tổ hợp. Thuật ngữ #ó hợp sau này được tất cả những 
“trường phái” tâm lí sử dụng, bao gồm tâm lí học 
Freud (Phần tâm học - Psyehoanalysis) và tâm lí học 
Adler (Tâm lí học cá nhân - Individual Psychology). 
Кё từ khi thuật ngữ này được phổ biến rộng rãi trong 
ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, nó được đưa vào Từ 
điển tiếng Anh Oxford với định nghĩa “Thuật ngữ của 
Jung để chỉ một nhóm những ý nghĩ kết hợp với một 
chủ đề đặc biệt”. 

Xem xét tính đơn giản của test liên tưởng từ, điều 
gây ngạc nhiên cho ông là những bệnh nhân hiểu 
được những cái mà họ được yêu cầu trả lời thì sẽ đáp 
trả ngay lập tức đối với tất cả các từ và sau đó thật 
bất ngờ, lại có sự trì hoãn đối với một số từ khác. Tại 
sao họ thường không nhận thức được sự ngập ngừng 
của mình. Câu trả lời của Jung là các từ đã chạm tới 
một #6 hợp. Hoặc là nội dung của tổ hợp phải hoàn 
toàn vô thức hoặc là chúng phải tương đối vô thức, 
nghĩa là những bệnh nhân đó có thể nhận thức được 
chúng tại một thời điểm nhưng tại một thời điểm 
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khác lại không. Từ điều пау ông đi đến kết luận ràng 
tổ hợp hoạt động trong một môi trường hoặc một 
trạng thái cảm xúc này nhưng lại không hoạt động 
trong một môi trường hoặc một trạng thái cảm xúc 
khác. Chẳng hạn, một thí sinh trả lời câu hỏi trong 
một kì thi không thể tìm được câu trả lời dù là trước 
đó mình đã biết. Điều này là do nhiều ý nghĩ trong vô 
thức cá nhân chỉ tương đối vô thức, chúng có thể được 
nhận thức khá rõ trong một hoàn cảnh hoặc một 
trạng thái cảm xúc khác. Khi người thí sinh không 
may mắn kia rời khỏi phòng thi và đi với các bạn của 
mình, điều kiện cảm xúc khác đi và anh ta có thể nhớ 
được câu trả lời ngay lập tức. Nhiều ý nghĩ, nếu có 
thể nói như vậy, chìm sâu hơn rất nhiều trong vô 
thức và vẫn giữ sự vô thức của chúng bất chấp các 
trạng thái cảm xúc thay đổi. 


Jung nhận thấy sự tương tự giữa sự hình thành 
những tổ hợp và sự phân mảnh Һау sự phá vỡ các 
phần của nhân cách, như xảy ra trong các chúng suy 
sụp thần kinh. Nói theo cách khác, tổ hợp hoạt động 
giống như một nhân cách phân mảnh: nó hoạt động 
trên bản thân nó và thường hoàn toàn ngược với 
những ý muốn hữu thức của chúng ta. Điều hoàn 
toàn di nhiên là đối với những người không biết về 
những hoạt động tinh thần vô thức thì tổ hợp được 
phát minh hay “tưởng tượng” bởi bệnh nhân. Vì môt 
số lí do sai lạc nào đó người bệnh đã làm xuất hiện 
chúng và nếu anh ta xử sự một cách hợp lí, tổ hợp sê 
biến mất ngay lập tức. Chống lại thành kiến này, 
Jung cho rằng: “Có thể xác định chắc chắn rằng tổ 
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hợp giữ một mức độ tự trị đáng kể, không có cơ sở nào 
của cái gọi là nỗi đau 'tưởng tượng làm đau giống 
như một nỗi đau thực, và một nỗi sợ hãi về bệnh tật, 
dù là nhỏ nhất, không hề biến mất. thậm chí khi bản 
thân bệnh nhân, bác sĩ của anh ta, và những người 
thông thường cùng khẳng định rằng nó không là gì 
nhiều hơn một sự tưởng tượng”©), 

Có một điều chắc chắn làm bực mình tất cả mọi 
người quan tâm là bất chấp những сат giác chung, 
bao gồm са những suy nghĩ của bệnh nhân, một 
người eó lí trí để mặc cho những nỗi sợ hãi phi lí hay 
những thúc ép mà không có sự giải thích nào là rõ 
ràng cả. Ngày nay, điều này хау ra cùng giống như 
nó đã từng xảy ra và bệnh nhân với chứng nhiễu tâm 
ưa thích “một số thứ xác định”, chẳng hạn như một 
cái chân gãy mà họ có thể thực hiện những hành 
động thực sự. 

Mối quan tâm chung được gợi lên từ test liên 
tưởng từ là bởi vì tính đơn giản của nó. Nó cũng có 
nhiều lợi ích khác trong việc thực hiện những đánh giá 
định tính và định lượng khá chính xác những sự dáp 
trả của một người trong một tình trạng nào đó. Sở di 
như vậy là vì hình thức của test này đã tái tạo những 
điều kiện tâm lí của cuộc đối thoại. Khi một từ kích 
thích được sử dụng nhiều hơn là một từ. nó trở thành 
một hành động cô đặc, dưỡng như là chủ thể trong một 
điều kiện nào đó và đáp trả chúng. Thông thường 
trong một cuộc đối thoại, những câu hỏi và câu trả 101 
là bổ sung cho nhau. Nhưng trong test liên tưởng này 
lại không như vậy khi mà chủ thể phải đối mặt với 
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những từ kích thích hoàn toàn đơn độc và do dó bối rối 
và khó hiểu. Anh ta không thể trả lời thành một câu 
mà không xuất phát từ những chỉ dẫn là phản ứng của 
anh phải được kết hợp với một từ riêng lẻ đó. 

Khi những rối loạn trong sự phản ứng là đối tượng 
chính đổi với mối quan tâm của Jung và những đồng 
nghiệp của mình, chúng được xem xét kĩ lưỡng. Người 
ta khám phá ra rằng những sự việc được bộc lộ và ghi 
lại trên biểu đổ sẽ bị tránh trong những cuộc nói 
chuyện thông thường bởi vì trong test này các từ xuất, 
hiện đột ngột, không thể định trước được. Khi sự chậm 
trễ xảy ra, nó sẽ được quan sát và những điều tra sẽ 
khám phá được những ý nghĩa của nó. 

Một tình trạng tương tự cũng thường xuất hiện 
trong một cuộc nói chuyện giữa hai người: cuộc thảo 
luận bị dùng lại, dường như đi ra chệch chủ dé và mất 
mục tiêu chính. Điều này xảy ra là bởi những tổ hợp bị 
kích hoạt đã chống lại một hoặc có lẽ cà hai người. 
Những lưu ý và những câu trả lời xuất hiện sau đó bị 
lãng quên hoặc bị phủ nhận. 

Cả trong tiếng Đức và tiếng Anh từ tô hợp, theo 
nghĩa tâm lí của nó được sử dụng theo nghĩa thông 
thường. “Tất cả mọi người ngày nay đều biết”, Jung 
viết, "rằng chúng ta có những б hợp. Nhưng những 
cái không được hiểu rõ dù chúng quan trọng hơn nhiều 
về mặt lí thuyết là tổ hợp có chúng ta trong đó... 
Nhưng ngay cả một sự hình thành giản đị nhất hiện 
tượng tổ hợp cũng không thể lẩn tránh được một sự 
thật rất ấn tượng về tính tự trị của chúng và nếu càng 
xâm nhập sâu hơn vào bản chất của nó - tôi muốn nói 
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đến yếu tố sinh học của nó - chúng càng bộc lộ rõ hơn 
những đặc điểm của chúng như là những mảnh tâm 
тёп”. Điều này nghĩa là tổ hợp hoạt động tự trị, 
giống như một phần “bị phá võ” hay một phần tách 
biệt của tâm thần. Điều quan trọng là ta biết được 
rằng tâm thần có thể bị phân li thành những rối loạn 
cảm xúc. Điều này nghĩa là một phần của tâm thần 
hoạt động độc lập và tách khói dòng ý thức chính. 
Điều quan trọng hơn là phải khám phá ra bản chất 
của những rối loạn сат xúc này để những nguyên 
nhân của chúng có thể được hữu thức hóa và có khả 
năng hiểu được. Phân li kiểu này khác với “nhân cách 
phân li” khi tâm thần bị suy hỏng hoàn toàn. 

Các tổ hợp xuất hiện thường xuyên trong những 
giấc mơ của chúng ta không có gì phải nghỉ ngờ. Lặp đi 
lặp lại một hình người không được biết và có lẽ là 
không có tên trong giấc mơ là một sự nhân cách hóa 
một tổ hợp. Y thức, với sức mạnh trấn áp của mình, bị 
lu mờ đi để sự nhân cách hóa này xuất hiện. Chúng 
xuất hiện dưới nhiều hình thức, mong chờ hoặc không 
mong chờ. Thông thường chúng ta thường luyến tiếc là 
giấc mơ đã kết thúc và những hành vi trong giấc mơ đó 
chúng ta không thể thực hiện trong đời sống. Có lẽ 
chúng ta suy nghĩ và hài lòng rằng chúng ta không 
chịu trách nhiệm về những giấc mơ của chúng ta! 
Những tổ hợp cũng có thể được quan sát theo những 
hình thức nào đó trong những chứng loạn tâm (bệnh 
tâm thần nặng), ở đó tổ hợp có thể nghe thấy được. 
Cũng giống vậy, trong những ао giác (nhận thức không 
phù hợp với thực tế) tổ hợp có thể nhìn thấy được. 
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Jung là người tin tưởng vững chắc vào việc сб thể 
hiểu được các bệnh nhân và ông đã nói chuyện nhiều 
giờ với họ trong các phòng bệnh, cố gắng tìm cách 
hiểu được những gì đã dẫn tới những căn bệnh của 
họ. Jung biết rằng một số người được chẩn đoán phải 
chiu đựng những nỗi dau khổ của những căn bệnh 
như tâm thần phân liệt là hoàn toàn vô nghĩa. Ông 
muốn hiểu tại sao họ lại bị bệnh theo cách này mà lại 
không theo những cách khác. Mỗi bệnh nhàn phải 
được nghiên cứu như là một cá nhân. Ông tin rằng 
tất cả mọi phần của со thể dường như đều tham gia 
vào bệnh và do đó cơ thể của người bệnh cũng như 
tâm trí eúa họ đều phải được xem xét. Từ rất sớm ông 
đã có thể chỉ ra - và ông là một trong những người 
đầu tiên làm như vậy - ảnh hưởng của сат xúc có thể 
được biểu hiện cả về mặt sinh lí hoe cũng như tâm lí 
học. Để ghì chép những đáp trả của người bệnh đối 
với mỗi từ kích thích trong test liên tưởng từ, một ghi 
chép đồng thời và riêng biệt những nhịp tìm, nhịp thở 
và những thông số của máy do điện tâm lí 
(psychogalvanomcter) được thực hiện. Những dụng 
cụ này được thiết kế để ghi chép những biến đổi về 
mặt lượng trong tính dẫn điện của da được biết cùng 
với những thay đổi cảm xúc. Đặt một điện cực trên 
mỗi tay của người bệnh được đặt nằm trong phạm vi 
một máy до điện và những dáp trả điện được ghi 
nhận bằng đồ thị. Bất cứ khi nào một từ kích thích 
chạm vào một tổ hợp, có thể quan sát thấy trên biểu 
đồ ghi những hiệu ứng tương ứng: thời gian phan ứng 
kéo đài, nhịp thổ bị chậm lại và nhịp tim tăng lên và 
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những số đo trên máy đo điện tâm lí thay đổi. Những 
kết quả kiểu này ngày nay không gây ra ngạc nhiên 
đối với chúng ta, những người vốn đã quá quen thuộc 
với bản chất của những biểu hiện căng thẳng thần 
kinh. Nhưng đó là một vấn đề rất xa lạ trước thế kỉ 
XX, khi mà những hiệu ứng tâm lí và sinh lí của cảm 
xúc và những ảnh hướng vô thức thường không được 
nhận biết. Jung là người đầu tiên vào thời của mình 
đã quan sát, và tin vào những thực tế là thể xác và 
tỉnh thần không phải là những phần tách rời nhau và 
trong việc chứng minh rằng thể xác và tinh thần 
không hoạt động độc lập với nhau như nhà triết học 
Descartes (1596-1650) đã khẳng định và những người 
khác, kể từ lúc đó trở đi, đã tin như vậy. 

Được xác nhận bằng những test liên tưởng từ đã 
thực hiện rằng có một cái gì đấy trong cá nhân mà anh 
ta không nhận thức được có thể can thiệp vào những ý 
định có ý thức của anh ta, Jung bắt đầu tìm cách 
khám phá những nhóm ý nghĩ chìm dưới bể mặt, tức 
1а tổ hợp. xuất hiện như thế nào. Như chúng ta đã 
biết, tổ hợp tương ứng với một sự nhiễu tâm tức là một 
sự suy sụp thần kinh. Nhưng cái điều không may xảy 
ra này có thể được giải thích như thế nào? Có một lí 
thuyết được biết đến rộng rãi và được một số người 
chấp nhận rằng một con quỷ xấu xa nào đó đã đột 
nhập vào người dó và gây ra bệnh. Trong nhà thở Anh 
giáo và Hôi giáo có nhiều phương pháp cầu cúng 
thường được sử dụng để loại bỏ những con quỷ xấu xa 
đó, Janet, một bác sĩ tâm thần người Pháp khá giỏi đã 
cho rằng sự yếu kém của thể chất đã dẫn tới sự phân li 
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của ý thức trong các chứng hysteria và những bệnh 
khác. Điều không may là không rõ sự phân li này điễn 
ra như thế nào. Jung đã xem xét lí thuyết của Janet 
như là một mô tả hơn là một sự giải thích; nó không lí 
giải được sức mạnh đáng kể của tổ hợp hoạt động bất 
chấp sức mạnh ý chí và ý thức. Tuy vậy câu trả lời cho 
bí ẩn của tổ hợp đã ở trong tầm tay, 
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Những lí thuyết của Freud về vô thức không được 
biết đến rộng rãi vào những năm đầu của thế kỉ này 
và tầm quan trọng của nó không được đánh giá đúng 
mức thậm chí bởi những người biết đến chúng. Jung 
đã đọc cuốn Lí giải các giấc mơ của Freud vài năm 
trước đó, và ông biết rằng Freud đã có những khám 
phá đáng kể trong việc điều trị những bệnh nhân 
nhiễu tâm. Ông đặc biệt có ấn tượng về lí thuyết dồn 
nén của Freud. Ý nghĩa của nó sẽ nổi rõ nếu như xem 
xét những gì xảy ra khi chúng ta gặp phải một vấn 
để: những giải pháp nào có thể sẽ được xem xét và 
một quyết định được đạt tới bởi suy nghĩ; hoặc là vấn 
аё đó có thể không giải quyết được hoặc là - đây là 
bước quan trọng nhất - những xung đột có thể bị biến 
mất khỏi ý thức một cách vô ý bởi vì nó bị đồn nén, 
Đồn nén là một sự không được biết, đó là một quá 
trình vô thức, đáp trả một trạng thái ý thức. Nhưng 
xung đột không biến mất, nó vẫn giữ tính tích cực 
của nó bên dưới bề mặt ý thức và сб thể, với sự ngạc 
nhiên và đau khổ của chúng ta. chúng tạo ra các 
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triệu chứng. Điều này, nói một cách ngán gọn, là lí 
thuyết dôn nén của Freud. Jung nhận thấy rằng lí 
thuyết đó đưa ra được một giải thích hợp lí sự phản 
ứng chậm trễ trong những test liên tưởng từ và dí 
nhiên ông rất quan tâm tới chúng. Ngay lập tức ông 
viết thư kể lại cho Freud rằng qua những test liên 
tưởng từ ông đã phát hiện được những bằng chứng 
thực nghiệm khẳng định tính chính xác trong lí 
thuyết của Freud về đồn nén, và rất tự nhiên, Freud 
hài lòng về sự khẳng định này đối với lí thuyết của 
mình mặc dù Freud không bao рід nghỉ ngờ độ tin cậy 
của chúng. Jung là người đầu tiên, có lẽ là duy nhất 
đưa ra những bằng chứng như vậy. Trong đó, Jung 
nói tới bản chất tự trị của những tổ hợp. Freud ghi 
nhớ điều này, mặc dù ông không bao giờ sử dụng khái 
niệm này. 

Thinh thoảng người ta nghĩ rằng Jung tiến hành 
những nghiên cứu tâm thần học đưới ảnh hưởng của 
Freud. Nhưng không phải như vậy. Ông quan tâm tới 
tâm thần học thông qua Krafft-Ebing, và bát đầu 
thực hành chính thức vào tháng 12 năm 1900 khi ông 
đến làm việc tại Bệnh viện Burgholzli. Ông viết: “Tôi 
không bắt đầu từ Freud, mà từ Eugen Bleuler và 
Pierre Janet, những người thầy đầu tiên của tôi. Khi 
tôi bảo vệ Freud trước công chúng, tôi đã có một vị trí 
khoa học được biết đến rộng rãi bởi những ghi chép 
về test liên tưởng từ được tiến hành độc lập với 
Freud, và lí thuyết về các tổ hợp dựa trên chúng. Sự 
cộng tác của tôi [với Freud] bị hạn chế bởi một сап trở 
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cơ bản là lí thuyết tình duc,.nó kéo dài cho tới khi 
Freud đồng nhất trên cơ bản lí thuyết tình dục với 
phương pháp của minh.” 

Jung và vợ đã nhận lời mời của Freud tới thăm 
ông ở Vienna năm 1907 và họ đã được tiếp đón thân 
mật. Trước đó đã có những trao đổi thư từ giữa Freud 
và trường phái Zurich mà Eugen Bleuler và Jung là 
những người đứng đầu, và những chuyến viếng thăm 
này đã xem xét những vấn dë đó trên một nền tảng cá 
nhân. Viết về sự quan tâm của các nhà tâm thần học 
Zurich, Ernest Jones viết: “Thật tự nhiên khi Freud 
tạo được những người ủng hộ Thuy Sĩ mới của mình, 
những người nước ngoài đầu tiên của mình, và cũng 
thật là tình cờ, đó không phải là những người Do Thái 
đầu tiên của ông. Sau nhiều năm bị lạnh nhạt, chế 
nhao và phi báng, cần có một khuynh hướng triết học 
khác biệt nhưng không kích động khi mà những giáo 
sư đại học nổi tiếng tit những bệnh viện tâm thần ở 
nước ngoài hết lòng ủng hộ những tác phẩm của ông”. 
Jones cũng trích dẫn một lá thư của Freud liên quan 
đến sự gia nhập của Jung vào phong trào phân tâm 
học: “Sự ủng hộ của Jung đối với tôi do đó сб giá trị 
hơn tất са. Tôi muốn nói rằng chỉ sự xuất hiện của 
anh ta trong lĩnh vực này cũng đã giúp phân tâm học 
thoát khỏi mối nguy hiểm của việc trở thành một vấn 
để dân tộc Do Thái”. 

Qua việc xuất bản năm 1906 cuốn sách Тат lí học 
của bệnh sa sút trí tuệ sớm, Jung đã biết đến Freud. 
Trong lời nói đầu cho cuốn sách này, ông viết: “Ngay cả 
một cái nhìn thoáng qua vào những tác phẩm của tôi 
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cũng cho thấy tôi đã mang ơn những khám phá vĩ đại 
của Freud như thế nào... Sự công bằng đối với Freud, 
tuy thế, không hàm ý, như nhiều người lo sợ, sự phục 
tùng hoàn toàn vào một giáo lí, một người vẫn có thể 
duy trì một sự phán xét độc lập hoàn hảo. Chẳng hạn 
nếu tôi thừa nhận cơ chế tổ hợp của những giấc mơ và 
bệnh hysteria, thì không có nghĩa là tôi gán cho những 
chấn thương tình dục trẻ con йт quan trọng bậc nhất 
như Freud đã làm”. 


Đối với Jung, cuộc gặp gỡ này là một sự pha trộn 
những cảm giác mong chờ cũng như những thất 
vọng. Ông hi vọng nhiều nhưng dường như không 
thể vượt ra ngoài những cái mà ông coi là những 
hạn chế của cách tiếp cận nhỏ hẹp, những cách nhìn 
hạn hẹp và sự tập trung vào những chi tiết vặt 
vãnh, và những giả định lí thuyết của Freud. Những 
cuộc đối thoại ban đầu của họ rất đài. Jung viết 
“Cuộc gặp gö đầu tiên của chúng tôi kéo đài mười ba 
tiếng đồng hồ liên. Chúng tôi nói, nói và nói. Nó như 
một cuộc đi du lịch trên những chân trời mà trong 
dó tôi cố gắng hiểu những hiện tượng tâm thần kì lạ 
của Freud. Ông là một hiện tượng khá xa lạ với tôi, 
cũng như tất cả mọi người vào thời đó và sau đó tôi 
nhận ra rất rõ ràng quan điểm của ông là gì và tôi 
cũng thoáng có ý nghĩ rằng mình không thể tham 
gia vào đó бис”. Nhưng Freud vẫn gây một ấn 
tượng rất sâu sắc đối với Jung. Trong một cuốn sách 
sau đó, Jung viết: “Freud là con người thực sự có 
tám quan trọng đầu tiên mà tôi gặp: trong những 
kinh nghiệm đến lúc đó của tôi không ai có thể so 
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sánh уб1 ông được. Không có một chút nào những 
điều nhỏ vặt trong thái độ của ông. Tôi phát hiện ra 
rằng ông là một người cực kì thông minh, sắc sảo và 
ở ông có sự xuất sắc khác thường. Nhưng những ấn 
tượng ban đầu của tôi về ông vẫn có một cái gì đó hơi 
lộn xộn, tôi không thể hiểu được ông”, 


CHƯƠNG II 


NHỮNG KIỂU TÂM LÍ 


FREUD VÀ JUNG TRAO ĐỔI Ý KIẾN 


Sự đánh giá của Jung về tài năng và bản chất của 
những công trình mà Freud đã và đang thực hiện cân 
bằng với sự thất vọng của ông đối với sự khẳng định 
của Freud về tầm quan trọng đặc biệt của tình dục trẻ 
eon. Mặc dù Jung không ủng hộ chúng, nhưng ông chấp 
nhận nhiều quan điểm của Freud và cảm thấy rằng 
phân tâm hoe có khả năng phát triển; do vậy ông cảm 
thấy vui lòng khi cộng tác cùng với Freud và sự cộng 
tác giữa họ tiếp tục kéo dài hơn sấu năm nữa. Trong 
suốt thời gian này, Jung sống ở Zurieh và trong nhiều 
năm ông là nhân viên của bệnh viện Burgholzhi. Freud 
đến thăm ông và ở lại nhà ông ở Kusnacht - Zurich, và 
cũng vậy, Jung cũng làm khách của Freud ё Vienna. 
Giá như họ sống trong cùng một thành phế thì sự cộng 
tác chặt chẽ là hoàn toàn có thể, nhưng họ phải bằng 
lòng với sự trao đổi thư từ, thỉnh thoảng là những 
chuyến viếng thăm và gặp gỡ tại những cuộc hội thảo. 
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Freud dánh giá cao vë Jung và sử dụng tất cả mọi сс 
hội để trình bày ý kiến của mình về sự phát triển trong 
tương lai của phong trào phân tâm học. Khi hai người 
tiên phong gặp gỡ nhau không thường xuyên, họ giữ 
liên lạc bằng thư từ. Freud viết cho Jung hàng tuần. 
Jung cảm thấy khó khăn khi phải trả lời tất cả những 
lá thư đó. Freud mong chờ sự hồi âm và nếu không theo 
thường lệ ông gửi một bức điện hỏi tại sao. 

Giáo duc у học ở hổi đầu thế kỉ không có những 
học" thuyết có hệ thống về những bệnh tâm thần, và 
nhiều bác sĩ hầu như không biết gì về chúng cả. Freud 
là một ngoại lệ và những tác phẩm của ông đã chỉ ra 
nguồn gốc tâm lí của những chứng nhiễu tâm. Nhưng 
sự nhấn mạnh của ông vào tình dục rẻ con, theo quan 
điểm của Jung, đã khiến ó ông bỏ qua rất nhiều vấn dé 
có tầm quan trọng như thế và hơn thế nhiều. Ông viết: 
“Thái độ của Freud hướng về tỉnh thần đối với tôi hết 
sức đáng ngờ. Ó bất cứ nơi đâu, trong một con người 
hay trong một tác phẩm nghệ thuật, một sự biểu hiện 
của tình thần (theo nghĩa trí tuệ, không theo nghĩa 
siêu nhiên) xuất hiện, ông nghi ngờ chúng và ám chỉ 
rằng đó là bản năng tình dục bị dồn nén. Bất kì cái gì 
không thể được diễn giải trực tiếp như là bản năng 
tình dục ông đều nói tới nó như là tâm lí tình Аус”. 


Do đó có những dấu hiệu, khá lâu trước khi sự đổ 
vỡ diễn ra, đã được báo trước một sự phân chia giữa họ. 
dung có ấn tượng rằng Freud quyết tâm xây dựng một 
hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh về tâm lí, và do vậy, tạo 
ra một khối lượng kiến thức độc đoán như là một sự bảo 
vệ chống lại sự phá vỡ những tư tưởng cơ bản của ông. 
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Freud có những kinh nghiệm cá nhân đau đớn về 
những người đồng nghiệp của mình ở Vienna và ở thế 
giới bên ngoài rộng lớn hơn không sẵn sàng chấp nhận 
những tư tưởng của ông. Giới bác sĩ luôn luôn chống lại 
những thay đổi trong hệ thống phương pháp điều trị đã 
được thiết lập, đặc biệt đối với các bệnh tâm thần. Đối 
với cả bác sĩ và những người ngoại đạo, bệnh tâm thần 
khá là đáng sợ và đường như luôn luôn có một cái gì đó 
nguy hiểm hoặc đe doạ từ chúng; khi những tình cảm bị 
khuấy động, ý thức chung có rất ít lợi ích. Điều đó lý 
giải tại sao Freud quyết định xây dựng lí thuyết của 
mình trên một nền tång không thể dễ dàng bị gạt bỏ 
bởi những thành kiến của những người đối lập. Sau 
nhiều năm làm việc đơn độc, ông đã xây dựng được môt 
nhóm những đồng nghiệp mà lòng trung thành và sự 
cộng tác của họ có thể tin cậy được. Trong nhóm này, 
ông là người lãnh đạo tuyệt đối không thể nghỉ ngờ; sự 
chống đối lại những quan điểm của ông sẽ quấy råy ông 
và một điều rõ ràng đối với tất cả mọi người là những 
lời phê bình và chỉ trích sẽ không bao gió được đón chờ. 
Jung nhớ lại một cuộc nói chuyện với Freud ở Vienna 
năm 1910, đã minh họa cho điều này: “Jung thân mến, 
hãy hứa với tôi là không bao giờ từ bỏ lí thuyết tình 
dục. Đó là cái quan trọng nhất trong tất cả. Anh thấy 
đấy, chúng ta phải tạo nên một hệ thống giáo lí vững 
chắc đối với chúng, một bức tường thành bảo vệ không 
thể bị lay chuyển”... Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi lại “Một bức 
tường thành để chống lại cái gì?", Freud trả lời “Chống 
lại những xu hướng bảo thủ” và ông ngập ngừng trong 
giây lát “của chủ nghĩa huyền bf"... Những từ "giáo lf 
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và 'bức tường thành’ đã hơi làm tôi lo lắng: một giáo 
điều có nghĩa là sự thừa nhận một niềm tin không thể 
tranh cãi, được thiết lập với mục tiêu là đè nén tất. cả 
những sự nghi ngờ không chỉ một lần mà tất cả... Tôi 
biết tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thái độ như 
vậy. Điều mà Freud dường như muốn nói tới khi nói 
'chủ nghĩa huyển bí chấc là tất cả những gì mà triết 
học và tôn giáo ... hiểu về tâm thần”0®, 

Freud muốn học thuyết của mình là rõ ràng và 
không thể bị nghi ngờ và Jung cảm thấy sự gò bó này 
thật khó chịu: những kiến thức về tâm thần bị giới hạn 
và chỉ eó mỗi một lí do để theo đuổi những nghiên cứu. 
Điều này chỉ сб thể khi chúng ta duy trì một sự rộng 
mở đối với mọi sự thay đối và những tư tưởng mới. Khát 
vọng của Freud về một cơ sở vững chắc dường như рау 
cần trổ hơn là làm dễ dàng cho những tiến bộ này; dù 
chỉ một ít thành kiến cũng có thể ngăn cần sự phát 
triển. Jung dành tất cả cho sự mổ rộng, không một giới 
hạn nào có thể được áp đặt. Cuối cùng sự chia tay giữa 
Jung và Freud cũng đến bởi vì Jung thất bại trong việc 
thuyết phục Freud rằng những tư tưởng cơ bản của ông 
cần phải được mở rộng. Jung có nhiều tư tưởng của 
riêng mình, ông không quan tâm đến việc thiết lập một 
khuôn mẫu cho một khoa học mới được tạo dựng dường 
như kéo đài suốt са đời ông. 


SỰ PHÁN CHIA GIỮA HAI CON ĐƯỜNG 


Trong cuốn Tóm lí học vô thức (sau đổi tên thành 
Những biểu tượng của sự biến hóa khi in trong Toàn 
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tập), Jung chủ trương mở rộng hơn việc sử dụng thuật 
ngữ biểu tượng (symbol). Đối với ông biểu tượng là “một 
sự mô tả có thể là tốt nhất, hay là một hình thức của 
một thực tế hầu như không biết, một thực tế tuy vậy 
được thừa nhận hoặc được giả định là tồn баі”, 


Freud không nhìn nhận biểu tượng theo cách như 
vậy, ông cho nó một khái niệm mà ông gọi là ý nghĩa 
vật chất, cho rằng nó nói đến những đối tượng hoặc 
con người thực, và do vậy loại bó bất kì quan điểm 
trừu tượng và phi vật chất nào. Do vậy, thuật ngữ biểu 
tượng được Treud sử dụng mang tính kí hiệu, nó là 
một dấu hiệu (sema trong tiếng Ні Lạp nghĩa là dấu 
hiệu) của một cái gì đó được biết khá rõ mặc dù không 
được nhận biết một cách có ý thức. Khái niệm biểu 
tượng của Jung hoàn toàn khác hẳn: biểu tượng đối với 
ông biểu thị một cái gì không được nói rõ hoặc mơ hỗ, 
vật chất hoặc không vật chất mà chúng ta không có sự 
hiểu biết chính xác về chúng, dù là chúng ta cho là nó 
tôn tại. Bất kì sự sử dụng nào khác khái niệm biểu 
tượng đối với Jung đều là một sự mù quáng không thể 
tha thứ được, một sự từ chối xem xét một cái gì đó có 
thể quan sát được qua những tác động của chúng dù 
không thể định nghĩa chính xác được. Chẳng hạn lá сб 
tổ quốc của một đất nước biểu thị nhiều hơn những gì 
có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ đơn giản, nó có ý 
nghĩa nhiều hơn một dấu hiệu hay là một sự biểu hiện 
nào khác đối với những gì có thể được mô tả bằng vài 
từ đơn giản, nó bao hàm những sắc thái ý nghĩa phức 
tạp và những sự suy điễn và thường khuấy động các 
cảm xúc mãnh liệt dẫn đến hành động. Jung phê phán 
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những quan điểm của Freud: “Những nội dung ý thức 
đó đưa ra cho chúng ta một manh mối, nếu có thể nói 
như vậy, cho những nền tång vô thức bị Freud gợi một 
cách sai lầm bằng thuật ngữ biểu tượng. Chúng không 
phải là những biểu tượng thực... theo lí thuyết của 
ông, chúng chỉ đóng vai trò những dấu hiệu hay những 
triệu chứng của những quá trình cơ bản. Biểu tượng 
thực khác về cơ bản với những điều này, và nên được 
hiểu là sự biểu hiện của sự nhận biết trực giác mà có 
thể cho đến bây giờ hoặc là không được hiểu rõ, hoặc 
là không được biểu hiện theo cách khác”^®, 

Điều này hình như chẳng có gì khác biệt. Nhưng 
như vậy hoàn toàn không đúng; có một sự khác biệt 
quan trọng giữa hai ý nghĩa này của thuật ngữ biểu 
tượng. Chủ nghĩa biểu tượng, như từ này đã được sử 
dụng nhiều thế kỉ trước thời Freud, ngụ ý tới một sự 
tương tự, một sự so sánh ý thức. Dalbiez đã viết: 
“Freud đã hoàn toàn biến đổi ý nghĩa thông thường 
của từ 'biểu tượng. Chủ nghĩa biểu tượng của phân 
tâm học đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa biểu tượng 
thông thường... trong khi biểu tượng thông thường 
không nói tới một mối liên hệ nhân quả trực tiếp với 
cái nó biểu tượng, biểu tượng theo học thuyết Freud về 
cơ bản được định nghĩa như là kết quả của cái nó biểu 
tượng”1®, Đối với Freud, cái được gọi là biểu tượng vật 
chất là nói tới những đối tượng và những con người - 
ông tuyên bố vậy - một sự biến đổi trong nó có thể là 
một nỗ lực tốt nhất để chạy trốn khỏi những kết quả 
không dễ chịu, thể hiện bằng sự chấp nhận những 
biểu tượng vật chất. Freud nghĩ về khả năng một bệnh 
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nhân đang trải qua phân tích có thể cố gắng một cách 
vô thức hoặc ý thức trốn tránh những kết quả nào đó 
bởi vì anh ta cho rằng chúng không thích hợp và bác sĩ 
điều trị bệnh nhân có thể sa vào cái bẫy như vậy. Một 
sai lầm như vậy cần phải được tránh bằng bất cứ giá 
nào. Jung, ngược lại, lại cho rằng ý nghĩa của biểu 
tượng theo quan điểm của Freud ngang với một tuyên 
bố rằng nó là một vật thay thế cho một sự vật thực, và 
“nó” này đã làm hạn hẹp ý nghĩa của khái niệm biểu 
tượng, và điểu không thể tránh khôi là sẽ dẫn đến sự 
hiểu sai về chủ nghĩa biểu tượng và kết quả là sự hiểu 
sai về tâm lí học соп người. 

Hơn nữa, Freud còn khẳng định rằng biểu tượng là 
một sự bóp méo của những ý nghĩ vô thức bên trong, do 
vậy chúng xuất hiện trong ý thức với ít cảm xúc hơn là 
cái được biểu tượng. Do đó một con đao, một cái gậy... 
có thể biểu tượng cho dương vật. Những biểu tượng 
theo quan điểm của ông được tạo ra bên trong những 
kinh nghiệm và môi trường của cá nhân. Khi điều này 
được so sánh với su hiểu biết của Jung về chủ nghĩa 
biểu tượng, ta sẽ thấy rằng Jung và Freud mâu thuẫn 
nhau về những vấn đề quan trọng. 

Sự không chấp nhận của Jung đối với quan điểm 
của Freud về biểu tượng đã khiến ông bị Freud và 
những người khác phê phán. Những quan điểm được 
công bố của ông về vấn đề này được hỗ trợ bởi những 
lập luận nghiêm túc, và một cú sốc đến với Jung khi 
Freud từ chối cái mà dường như là một sự phát triển 
quan trọng và hợp lí, dù là sự từ chối này không làm 
ông ngạc nhiên một chút nào. “Tôi biết trước rằng sự 
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công bố những tư tưởng này sẽ phải trả giá bằng mối 
quan hệ của tôi với Freud vì ông không bao giờ có thể 
chấp nhận những quan điểm của tôi”. Điều đó đã xảy 
ra hoàn toàn đúng như vậy. Lập luận của Jung rằng 
khái niệm mặc cảm Одїр trong học thuyết của Freud 
nhằm nói tới xu hướng loạn luân và Freud phát triển 
học thuyết của mình trên cơ sở khái niệm mặc cảm 
này “chỉ bám vào sự diễn giải theo nghĩa đen của 
chúng và không thể nắm bắt được ý nghĩa tỉnh thần 
của sự loạn luân như là một biểu tượng”*?. Sự nhận 
xét về lí thuyết loạn luân của Freud được đặt ở 
chương cuối (về Sự hi sinh) của cuốn sách Tâm lí học 
об thức. Trong chương này của cuốn sách, mà bản in 
mới nhất có tên là Những biểu tượng của sự biến 
hóa99 Jung đã phê phán sự nhấn mạnh của Freud 
vào tầm quan trọng của sự loạn luân và những huyễn 
tưởng tử cung (womb-fantasy). Ông cũng tranh luận 
với niềm tin của Freud rằng những đặc điểm hay tính 
tình tương lai của đứa trê và bất cứ chứng nhiễu tâm 
nào có thể xuất hiện phụ thuộc vào cách đáp trả hoặc 
giải quyết mặc cảm Ởđíp của đứa trẻ, nguyên nhân 
của tất cả chứng nhiễu tâm đều nằm ở quá khứ xa 
xôi. Jung cho rằng những chứng nhiễu tâm là kết quả 
của sự không thể giải quyết một vấn để hiện tại và 
tình trạng này cứ kéo đài và ngày lại ngày nó lại được 
làm 116109). 

Những khác biệt trong quan điểm giữa Freud và 
Jung ngày càng trở nên rõ ràng trước khi họ chia tay, 
hoàn toàn. Những vấn đề đi đến đỉnh điểm vào năm 
1912 tại Đại hội Phân tâm học lần thứ ТУ được tổ chức 
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tại Munich. 8ẽ là không có cơ sở gì khi cho rằng những 
bất đồng giữa họ hoàn toàn chỉ là về vấn để học thuật 
mà tình cảm chỉ tô vẽ thêm cho những tranh luận lí 
thuyết. mà thôi. Jung không phải là con người ba phải, 
ông thừa nhận những phẩm chất của Freud nhưng 
ông không sùng bái ông ta. Có rất nhiều cuộc trao đổi 
thân thiện giữa hai người trong những buổi đầu của 
sự hợp tác giữa họ khi Freud trao trách nhiệm cho 
Jung phát triển phân tâm học. Nhưng những cảm xúc 
theo những trật tự khác nhau lại quá mồ nhạt sau một 
cuộc nói chuyện với Jung - họ luôn luôn bên nhau - 
Freud nản lòng. Ernest Jones trong những ghi chép về 
giai đoạn này đã viết rằng Freud пар lòng về một dịp 
trước đó sau một cuộc nói chuyện với dung, và viết: 
“Dip này, ngay lúc bấy giờ, khi Freud chỉ giành được 
những thắng lợi nhỏ nhơi trong cuộc nói chuyện với 
Jung”) Tuy nhiên, cách giải thích của Jung có vẻ 
đúng hơn. Trong giờ nghỉ trưa có một cuộc thảo luận 
chung về những hành động của một ông vua Ai Cập, 
Amenophis IV, xoá bổ những dòng chữ của cha mình. 
Freud cho rằng một hành động như vậy của một đứa 
con là một ví dụ của mặc cảm về người cha. Jung nói 
là ông không đồng ý như vậy, ông nghĩ rằng những 
nhận xét của Freud cho thấy một sự hiểu sai hay bỏ 
qua hành động của Amenophis. “Ngược lại”, Jung nói, 
“ông ta [Amenophls} luôn luôn kính trọng cha mình 
trong tâm tưởng, và sự sốt sắng nhiệt tỉnh của ông 
phá huỷ những dòng chữ trên lăng cha mình chỉ là để 
nhằm trực tiếp chống lại thần Amon, là vị thần huỷ 
diệt ở khắp mọi nơi”?". Động cơ của Amenophis, Jung 
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tiếp tục giải thích, là loại bó tất са các vị thần của 
người Ai Cập và thay vào đó là một vị thần duy nhất, 
thần Mặt trời. Trong một nỗ luc kiên quyết của mình 
nhằm xây dựng một tôn giáo đơn thần, Amenophis đã 
đục bó tất cả những câu khắc ở mọi nơi của đất nước 
Ai Cập có chữ Amon, và cả trên lãng mộ của cha ông 
nữa. Jung viết: “Amenophis là một người sùng đạo sâu 
вас và sáng tạo, những hành động của ông ta không 
thể giải thích được bằng những sự kháng cự cá nhân 
chống lại cha mình...”. Vào lúc đó, Freud nằm пва lên 
một chiếc ghế với vẻ chán пап... Tôi nâng ông ta lên, 
đưa ông vào phòng bên cạnh và đặt ông vào một chiếc 
92) 


sa lông 

Tại Đại hội Phân tâm hoe lần thứ IV này, cuốn 
Tám lí học vô thức của Jung, và đặc biệt là phần thứ 
hai của cuốn sách, bị chỉ trích đữ dội. Freud không thể 
chấp nhận quan điểm của Jung như là một sự phát 
triển chính thống của phân tâm học được. Nhưng bất 
chấp sự bày tó ý kiến của Freud, ba phần năm những 
người tham dự hội nghị đã biểu quyết tái cử Jung làm 
chủ tịch Но. 

Dó là sự chia tay giữa hai con đường và Jung đã rút 
khỏi trường phái Freud. Chính Freud, sau này, khi 
những bụi đất của trận chiến đã rời xa, khi nói về Jung 
đã nhớ lại “Jung là một mất mát lớn”. 
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Một cuộc tranh eài kéo dài dường như nhuốm đậm 
màu cảm xúc đã làm thổi bùng lên những khác biệt 
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giữa Freud và Jung. Thật tự nhiên, điều này làm Jung 
đau khổ rất nhiều; nhưng bất chấp sự dính líu cá 
nhân của mình, ông là người duy nhất nhận thấy sự 
khác biệt quan điểm; những khía cạnh như vậy, không 
thể bị xem như là một sự bất đồng cá nhân về một vấn 
để cụ thể. Việc hai nhà nghiên cứu thông minh và 
thẳng thắn này không thể đồng ý về những vấn để có 
tầm quan trọng chính yêu tự thân cũng là một vấn để 
tâm lí quan trọng. Nếu khẳng định rằng Ereud đúng, 
còn Jung sai, hoặc ngược lại, thì quá đơn giản hóa vấn 
аё thành một vấn đề thật vô lí. Jung không quan tâm 
tới những cuộc tranh luận như vậy, ông quan Lâm tới 
việc mở rộng những kiến thức tâm lí học và tâm bệnh 
học hiện còn chưa đầy đủ của chúng ta. Sự hợp tác với 
Ereud đã bộc lộ ông là một người phê bình nghiêm 
khắc. Vào năm 1907 khi họ gặp nhau, Freud còn bị 
nhìn nhận với cặp mắt nghi ngờ của số đông các bác sĩ 
và những người ngoại đạo có hiểu biết, đặc biệt là ở 
Vienna. Jung không bị ngăn сап bởi sự không ưa thích 
của công chúng: mục tiêu của ông là nhằm vào việc 
hiểu biết những nguyên lí co bản mà những tác phẩm 
của ông sẽ lấy đó làm chỗ dựa. Ông phê phán những 
quan điểm Freud, tuy vậy, ông không phê phán cá 
nhân Freud; ông luôn luôn nhận thức được những 
phẩm chất đặc biệt của Freud. 

Jung tin rằng sự tranh luận với Freud nằm ở 
những khác biệt cơ bản nhất trong những giả định. 
Những giả định là cần thiết và không thể tránh được. 
Nhưng có một mối nguy hiểm rằng những giả định 
hay những giả thuyết, là hiển nhiên đối với chúng ta, 
JUNG -T4 
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có thể dẫn chúng ta đến những tuyên bó về một đặc 
điểm tổng quát - chẳng hạn về bản chất của tỉnh thần 
- Và khẳng định rằng chúng là “đúng đắn”, nhưng 
quên mất rằng chúng ta vẫn đang nói về các giả 
thuyết, và không сб những điều gì đúng đắn “tuyệt 
đối” cả. Chúng ta có quyển trình bày chi tiết về 
những gì mà chúng ta quan sát được một cách chủ 
quan, bởi vì chúng ta xem xét mọi thứ phù hợp với 
tâm lí học của riêng chúng ta. Có lẽ điều này sẽ được 
những người khác, những người nghĩ giống chúng ta 
chấp nhận một cách rộng rãi. Nhưng những người 
xem xét mọi vật theo một góc độ khác có thể lại 
không đồng ý. Jung viết: "Những điểu mà Freud nói 
về tình dục, sự thỏa mãn trẻ con, và những xung đột 
với ‘nguyên lí thực tai’... có thể được coi như là những 
biểu hiện đúng dán nhất của tâm lí học của riêng 
ông. Đó là một sự trình bày thành công những gì mà 
bản thân ông quan sát được một cách chủ quan... 
Freud bát đầu bằng cách xem tình dục như là một 
sức mạnh duy nhất thúc đẩy tâm thần, và chỉ sau sự 
chấm dứt quan hệ của tôi với ông, ông mới dùng 
những yếu tế khác để giải thích... Về phần mình, tôi 
tổng kết lại những động cơ hay những sức mạnh... 
đưới khái niệm năng lượng... Tôi không có ý phủ 
nhận tầm quan trọng của tình dục trong đời sống tâm 
thần, dù Freud cứ cố cho rằng tôi phủ nhân chúng. 
Саі mà tôi tìm kiếm là xác lập những giới hạn đối với 
sự lan tràn của thuật ngữ tình dục để nó không phá 
hồng mọi sự thảo luận về tâm thần con người, và đặt 
tình dục vào vị trí chính xác của nó. Nhận thức chung 
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sẽ luôn cho phép quay ngược lại với thực tế là tình 
dục chỉ là một trong những bản năng sinh học, chỉ là 
một trong những chức năng tâm sinh lí, cho dù không 
ai có thể nghỉ ngờ tầm quan trọng cũng như ảnh 
hưởng sâu rộng của nó”. Trong việc điều trị cho các 
bệnh nhân, Jung luôn luôn “xem xét bệnh nhân dưới 
ánh sáng của những gì khổe khoắn và lành lặn trong 
bản thân họ, và giải thoát người bệnh khỏi một kiểu 
tâm lí như trên các trang mà Freud viết га”®%. 

Vậy những vấn để tâm lí là chủ đề của các cuộc 
tranh luận giữa Freud và Jung được tiếp cận nhu thế 
nào? Jung biết rằng mình khó có thể công bằng khi 
đánh giá sự khác biệt giữa ông và Freud: điều không 
thể tránh khỏi là những quan điểm của ông sẽ thắng 
thế. Tuy vậy, ông nghĩ về một kế hoạch khác. Khi ở 
Vienna thăm Freud, ông có gặp tiến sĩ Alfred Adler, 
một trong những học trò đầu tiên của Freud. Sau đó 
Adler đã có những cuộc tranh luận với Freud và kết cục 
là sự chấm dứt quan hệ giữa hai người. Những në lực 
hoà giải bị thất bại và Adler và Freud đã chia tay. Jung 
nghĩ là сіп phải nghiên cứu những vấn dë tâm lí trong 
cuộc tranh luận giữa Freud và Adler một cách khách 
quan, và điều này sẽ giúp soi rọi sự đổ võ trong mối 
quan hệ giữa ông và Freud. 

Tác phẩm của Jung về những loại hình tâm lí bát 
nguồn từ những nỗ lực của ông nhằm tìm kiếm câu trả 
lời cho xung đột giữa Freud và Adler. Đây không chỉ là 
vấn dë đánh giá hai quan điểm. Như trong sự dó үд mối 
quan hệ của ông với Freud, Jung biết rằng hai quan 
điểm hoàn toàn khác biệt nhau đã xung đột với nhau. 
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Lí thuyết của Adler về nhiễu tâm, tức là ý nghĩa 
của những triệu chứng trong một sự sụp đổ, dựa trên 
nguyên lí sức mạnh. Những triệu chứng là một công cụ 
để đạt được quyền lực đối với những người khác trong 
môi trường, chẳng hạn như những thành viên của một 
gia đình. Trên tất cả, bệnh nhân tìm kiếm sự an toàn 
và uy quyền của mình. Mục tiêu của anh ta là đạt được 
cảm giác về sức mạnh trong bản thân, trái ngược với 
cảm nhận về sự thiếu hụt hay thất bại của bàn thân 
mình, được gọi bằng thuật ngữ mặc cảm tự ti. Trên 
thực tế là dù có yếu библ hay không bệnh nhân vẫn cảm 
thấy mình yếu duối. Điều đó lí giải tại sao anh ta cố 
gắng đặt mình vào vị trí cao hơn và an toàn. Trong 
những hoàn cảnh như vậy thế giới được nhìn nhận từ 
quan điểm cá nhân của anh ta; đồng thời, anh ta cố một 
sự hiểu biết mơ hó về những khó khăn có lẽ nằm ở phía 
trước, thúc đẩy anh ta tìm kiếm những công си mà nhờ 
nó anh ta có thể vượt qua được chúng để cảm giác an 
toàn cá nhân không bị phá vỡ. Không thể nghi ngờ rằng 
có những sự thật trong lập luận của Adler. Chính Adler 
đã chỉ ra một ví dụ tốt cho lí thuyết tâm lí học của 
mình. Ông là một người thuyết trình xuất sắc và đã 
viết một cách rõ ràng và hết sức thuyết phục. 


Ngược lại. Freud đã nhìn nhận nhiễu tâm theo một 
góc độ khác hàn, từ chối những khẳng định của Adler. 
Ông tuyên bố rằng những triệu chứng của tất cả các 
chứng nhiễu tâm. cùng với những đặc điểm và tính 
cách của những người bệnh, bắt nguồn từ một quan hệ 
nhân quả trực tiếp, từ cách đứa trẻ đương đầu với cái 
gọi là mặc cảm Odíp. Chùm cảm xúc Odíp bị dồn nén 
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này được tạo thành từ thái độ tình dục của đứa trẻ 
hướng tới người cha hoặc mẹ khác giới tính, kết hợp với 
ước muốn thay thế người cha hoặc mẹ cùng giới tính. 

Quan điểm của Adler và Freud là hai cách hiểu 
trái ngược nhau về một chứng nhiễu tâm, đo đó, sự lựa 
chọn quan điểm này hoặc quan điểm kia sẽ tất yếu 
quyết định những cách thức chữa trị bệnh. Lí thuyết 
của Freud nhằm mục tiêu khôi phục sự đáp trả của 
bệnh nhân. thời thơ ấu và sau này, đối với vấn để gây 
ra bởi những hình ảnh quan trọng đó (ví dụ người cha 
và người mẹ), ở những giai đoạn quan trọng của cuộc 
đời. Những hình ảnh này, là những cá nhân thực sự, 
được đứa trẻ nhìn nhận như vậy. Adler, trái lại, lại 
nhìn nhận nhiễu tâm theo hướng mục đích luận, nghĩa 
Jà chứng nhiễu tâm đó có một muc tiêu, một đối tượng. 
Việc điều trị nằm ở việc chỉ ra cho bệnh nhân thấy 
rằng “cách sống” của anh ta bị kiểm soát bởi những 
cảm xúc do du hướng tới tương lai, và cái nhìn thận 
trọng về những vấn để của cuộc sống thường ngày. 
Cuộc sống của anh ta bị thống trị bởi khát vọng tránh 
thất bại; đặt trách nhiệm lên những người khác. Điều 
này có một tác động hạn chế lên mọi phần cuộc sống 
và suy nghĩ của anh ta; nếu một người không bao giờ 
bước chân vào trường đua thì sẽ không bao giờ có thể 
bị đánh bại. Khi kế hoạch sống này được giải thích đây 
đủ cho bệnh nhân, bệnh sẽ biến mất. Adler cho rằng 
khả năng giải thích có ý nghĩa quan trọng, và tin rằng 
nếu như sự giải thích là đầy đủ thì bệnh nhân sẽ nhận 
thấy tầm quan trọng của пб. sẽ từ bó những triệu 
chứng, và sẽ tốt lên. 


54 EDWARD AMSTRONG BENNET 


Mục tiêu của Jung nghiên cứu sự khác biệt giữa 
Adler và Freud là xem xét mỗi lí thuyết và chỉ ra nó сб 
thể áp dụng trong việc hiểu và diễn giải những triệu 
chứng của một са nhiễu tâm thực như thế nào. Sự điều 
tra này, hay đúng hơn là một sự nghiên cứu so sánh, 
được tiến hành hết sức chỉ tiết. Hai kết luận được rút 
ra là: thứ nhất, cả hai lí thuyết đều không thích hợp, và 
thứ hai, có một khối lượng lớn những điều cần phải nói 
về cả hai lí thuyết này. Mỗi một lí thuyết, như Jung 
phát hiện, giải thích tâm lí và tâm bệnh (tám lí bất 
bình thường) của bệnh án qua điều tra nghiên cứu. Nếu 
như suy luận của Jung là đúng thì dường như một 
chứng nhiễu tâm có thể được hiểu theo hai cách đối lập 
nhau, một của Adler, và một của Freud. Nói theo cách 
khác, mỗi nhà nghiên cứu chỉ xem xét một mặt của 
chứng nhiễu tâm của bệnh nhân, và khẳng định rằng 
chỉ có nó là duy nhất đúng, bất kì giải thích nào khác 
đều là sai. Điều này không thể đúng, dung nghĩ, mỗi lí 
thuyết chỉ chứa những quan sát đúng đắn giải thích 
những mặt nhất định của chứng nhiễu tâm này thôi, và 
mặc dù chúng không phù hợp với nhau, chúng cũng 
không loại trừ nhau. Có thể nghĩ rằng, Adler và Freud, 
đã quan sát thấy những bệnh nhân thuộc các loại tương 
tự, mắc các chứng nhiễu tâm. Jung kết luận: “Mỗi 
người điều tra rất dễ dàng nhận ra yếu tố đó trong ca 
bệnh nhiễu tâm tương ứng với những sự kì lạ của anh 
ta... mỗi người nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, 
và do đó họ phát triển những quan điểm và Н thuyết. 
khác nhau căn bản... Sự khác nhau này khó có thể là 
cái gì khác ngoài sự khác biệt về tính khí, một sự trái 
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ngược giữa hai kiểu tỉnh thần con người, một phát hiện 
thấy tác nhân mang tính quyết định nổi bật trong chủ 
thể, và một trong khách thể... Chính tình trạng khó 
khăn này đã khiến tôi suy nghĩ về vấn để: liệu có ít 
nhất là hai kiểu người khác nhau không, một quan tâm 
nhiều hơn đến đối tượng, một quan tâm nhiều hơn đến 
bản thân mình?... Cuối cùng, trên cơ sở rất nhiều quan 
sát và kinh nghiệm, tôi đã đi đến giả thuyết rằng có hai 


i95) 


kiểu thái độ cơ bản, gợi là hướng nội và hướng ngoại 


NGƯỜI HƯỚNG NỘI VÀ NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI 


Bằng một thuật ngữ hết sức đơn giản, Jung kết 
luận rằng Freud và Adler là hai kiểu khác nhau: Freud 
là người hướng ngoại, còn Adler là người hướng nội. Dó: 
với người hướng ngoại, những sự kiện bên ngoài đối với 
anh ta là hoàn toàn quan trọng, và ảnh hưởng đến cuộc 
sống của anh ta từ lúc mới sinh trở di. Giả sử rằng 
những đánh giá của Jung là đúng đắn, chúng ta có thể 
hiểu trong lí thuyết phân tâm học của Freud, tầm quan 
trọng đặc biệt phải được gắn cho những hành vi của cha 
mẹ, và thêm vào dó là những phản ứng của đứa trẻ. 
Cũng như vậy, tầm quan trọng tuyệt đối được Freud 
gắn cho nhóm những ý nghĩ trong mặc cảm Ởđíp, sự 
dồn nén nó, và kết quả bắt nguồn từ nó, trở nên có thể 
hiểu được nếu như chúng ta chấp nhận kết luận rằng 
Freud là người hướng ngoại. 

Adler, ngược lại, là một người hướng nội. Đối với 
người hướng nội, sự дар trả mang tính chủ quan đối với 
những hoàn cảnh là đặc trưng. Bất kì sự kiện gì có ý 
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nghĩa đối với bản thân anh ta là mối quan tâm đầu tiên 
của anh ta, và do vậy anh ta không đáp trả chúng với 
sự dë dàng như người hướng ngoại. Tâm lí học cá nhân 
(Individual psychology) của Adler có một chủ đề trọng 
tâm: mỗi quá trình tâm lí phải được hiểu như là một sự 
chuẩn bị của cá nhân nhằm đạt một mục tiêu về tính 
vượt trội, và do đó, thay thế сат xúc yếu đuối. Theo 
Adler, đứa trẻ bắt đầu cuộc sống của nó với cảm giác 
yếu đuối, một sự không tin tưởng vào mối liên hệ đối 
với cha mẹ nó và với thế giới rộng lớn. Trong thời thơ 
ấu, thời thiếu niên, trong suốt thời thanh niên và khi là 
.một người lớn, cá nhân sắp đặt những kế hoạch để vượt, 
qua cảm xúc yếu đuối này và đạt tới mục tiêu vượt trội, 
Jung không quan tâm tới những chỉ tiết trong tâm 
lí học của Adler mà chú ý đến tư tưởng co bản là tính 
chất trọn vẹn của nhân cách, sức mạnh eủa cái tôi phải 
được giữ bằng mọi giá. Nó phải thắng lợi, hoặc là cảm 
thấy như vậy, đối với những hoàn cảnh sống bất lợi. 
Jung tin là người hướng ngoại và hướng nội đều là 
những thành viên bình thường và khỏe mạnh của cộng 
đồng, có khuynh hướng bản chất nhìn nhận cuộc sống 
khác nhau. Khuynh hướng này không phải là cố định 
như một số phận; nó có thể thay đổi, trở nên ít rõ rệt 
hơn. Bản thân Адет, bản chất là người hướng nội như 
đã được thấy trong hệ thống tư tưởng của ông, dường 
như thay đổi khi ông già hơn, và cách sống của ông 
đường như hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Sự hướng 
nội thường bị nhầm lẫn với sự nội quan (introspection) 
và thường được nghĩ như là một tình trạng không khỏe 
mạnh của tỉnh thần. Thỉnh thoảng sự nội quan là 
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không khỏe mạnh; nhưng sẽ là sai lâm khi kết luận 
rằng tất cả mọi suy nghĩ đều có thể xếp vào loại này. 
Điều này chỉ là sự thể hiện quá mức. Suy nghĩ, cân 
nhắc. nghĩ ngợi, suy nghĩ cẩn thận trước khi hành 
động, là hoàn toàn khỏe mạnh. Thuật ngữ hướng nội 
của Jung cần được hiểu theo nghĩa này. Ông cho là có 
ích lợi và khao khát khi muốn “nhìn vào bên trong”. 
Một lí do tại sao “sự hướng nội” bị hiểu sai là vì tiền tố 
nội, một trạng từ chỉ hướng, có thể ngụ ý rằng sự quan 
tâm của người hướng nội không bao giờ ra ngoài bản 
thân anh ta. Chắc chắn điểu này là không khỏe mạnh. 
Jung chú ý tới sự kiện được quan sắt một cách dá dàng 
rằng một số người, được mô tả như là người hướng nội, 
nhận thức rằng họ bị xáo động bởi những suy nghĩ của 
mình về những đối tượng bên ngoài, trong khi những 
người khác, những người hướng ngoại lại gán những 
thay đối trong bản thân họ cho đối tượng, cho những gì 
bên ngoài họ ảnh hưởng đến họ. 


Jung suy nghĩ về những quan điểm của mình rất 
cẩn thận: một người sẽ được xếp vào nhóm nào? Chỉ có 
một câu trả lời eó thể сб cho vấn để này: đó là một 
người hướng nội. Tuy Adler cũng là một người hướng 
nội, nhưng Jung biết rằng ông và Adler rất khác nhau. 
Jung nghĩ rằng cách nhìn của Adler quá hạn hẹp, và 
những lập luận của ông được quyết định chủ yếu bởi 
khái niệm sức mạnh - sức mạnh đối với những người 
khác, sức mạnh đổi với những thách thức của cuộc 
sống. Jung có một cái nhìn rộng hơn và từ chối bất cứ 
sự mô tả cứng nhắc hay những giáo điều nào mà từ đó 
nhân cách có thể được giải thích. Cuối cùng, ông đi đến 
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kết luận - có vẻ ngược với những cơ sở của kiến thức 
ngày nay - rằng có nhiều kiểu người hướng nội khác 
nhau (giống như Adler và Jung), cũng như có nhiều 
kiểu người hướng ngoại khác nhau. Bản chất соп người 
với tất cả sự phức tạp của nó khó có thể chi chia thành 
hai nhóm đơn giản như vậy. 

Jung không bao giờ nghi ngờ về giá trị của lí thuyết. 
kiểu nhân cách của mình. Nhưng có một cái gì thiếu hụt: 
ông đã cố gắng giải thích một chủ để rất phức tạp theo 
một cách quá đơn giản. Vì lí do này ông đã trì hoàn việc 
xuất bản cuốn sách của mình trong mười năm. 

Cuốn sách của Jung Сас biểu tâm lí, xuất bản lần 
đầu năm 1920, nhưng nhiều năm trước ông đã quan 
tâm đến vấn dë các kiểu nhân cách. Ông nói đến chúng 
trong một tiểu luận năm 1916: “... Có những kiểu cá 
nhân, định hướng khác nhau, đối với tỉnh thần của họ 
chúng ta không bao giờ nên tìm cách làm cho quan 
điểm của họ phù hợp với của bản thân chúng ta. Rất 
khó cho một kiểu nhân cách hiểu đầy đủ một kiểu nhân 
cách khác. sự hiểu biết hoàn toàn một cá nhân khác là 
hoàn toàn không thể được”?°, Së dĩ như vậy bởi vì 
những hiểu biết như vậy bao hàm cả sự hiểu biết về vô 
thức của những người khác. 

Jung có ý định tránh thảo luận, vào giai doan đó, về 
vấn dë phức tạp của mối liên hệ giữa tâm lí học ý thức 
và уб thức. Để trình bày một vấn để như vậy theo cách 
điễn đạt tâm lí học kiểu nhân cách gặp phải những khó 
khăn đặc biệt. “Chẳng hạn”. dung viết, “từ ‘соп ngườï 
biểu thị một cái gì đó cho người hướng nội và một cái 
khác cho người hướng ngoai”. 
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Vào giai doan đó là những từ rất quan trọng ở đây. 
Khi thực hiện những nghiên cứu trong quá trình viết 
cuốn Сас biểu tâm lí, Jung nhận ra rằng tâm lí học của 
cái ý thức cẩn phải được kết hợp với cái vô thức. Chỉ 
theo cách này tâm lí học các kiểu nhân cách mới có thể 
được hiểu. Nói theo cách khác, loại hình tâm lí của 
Jung phải được kết hợp với toàn thể hệ thống tư tưởng 
của ông. Đây là điều có {йт quan trọng đặc biệt trong 
liệu pháp tâm lí bởi vì những suy luận về những bệnh 
nhân hướng nội hay hướng ngoại, cho dù hữu ích tới 
một mức nhất định. bị giới hạn và không thể đầy đủ 
cho đến khi có được thông tin từ vô thức. 

Dù là không có một kiểu nhân cách thuần túy - 
chẳng hạn, một người được coi là một trăm phần trăm 
hướng ngoại và không có một chút nào sự hướng nội - 
sự đúng đắn về mô tả hai loại này được chấp nhận rộng 
rãi. Jung viết: “Mỗi cá nhân sở hữu cả hai cơ chế - 
hướng ngoại và hướng nội - và chỉ сб sự chiếm ưu thế 
tương đối của cơ chế này hoặc cơ chế kia là quyết định 
nhân cách”#%, 

Trong sự hướng ngoại, dòng năng lượng chiếm ưu 
thế hướng ra ngoài; những nội dung ý thức cơ bản 
hướng ra những đối tượng bên ngoài. Trong sự hướng 
nội. những nội dung ý thức chủ yếu hướng vào chủ 
thể, tới những gì ở bên trong cá nhân. Khi hướng của 
năng lượng tỉnh thần thay đổi. điều tất yếu là những 
tác động nó tạo ra cũng biến đổi theo; do đó một 
người hướng ngoại và một người hướng nội quan sát 
cùng một đối tượng hay trạng thái giống nhau hình 
thành nên những quan điểm khác nhau về chúng. 
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Người hướng ngoại thường dé bắt nhịp với cuộc sống 
và con người hơn; anh ta tự nhiên hơn, thoải mái hơn, 
khi tiếp xúc với những thứ bên ngoài. Nhiều người 
hướng ngoại thích nghe đài, chẳng hạn như là nhạc 
nên, và xem ТУ; họ khó nhận thức về bản thân họ trừ 
khi họ liên hệ với những hoạt động bên ngoài. Người 
hướng nội, đặc trưng bởi sự kín đáo hơn, và cũng vì lí 
do này mà dường như họ khó tiếp cận hơn. Nhưng họ 
không bị mất đi trong thế giới riêng của họ: và họ 
cũng liên hệ với những đối tượng bën ngoài như 
những người hướng ngoại, nhưng thái độ của họ 
hướng vào chúng, còn người hướng ngoại thì không 
như vậy. Một số người dường như biểu lộ ra cå hai 
kiểu này; tuy vậy, những biểu hiện bề ngoài сб thể là 
dối trá và chúng ta cần biết một đá nhân rõ ràng 
trước khi đi đến kết luận. 


BÖN CHỨC NĂNG СОЛ Ý THÚC 


Khi Jung nhận thấy sự khác biệt giữa những kiểu 
thái độ hướng nội và hướng ngoại, ông không công bố 
chúng mà tiếp tục suy nghĩ về chúng trong nhiều 
năm. Ông nhận thấy ràng vì con người là hướng 
ngoại theo nhiều cách, và hướng nội theo nhiều cách, 
việc phân chia đơn giản thành những người hướng 
ngoại và hướng nội tỏ ra quá mơ hồ. Mỗi nhóm cần 
phải được chia thành những nhóm nhỏ nữa thì mới 
hoàn tất được mục tiêu. Điều này đòi hỏi sự đánh giá 
cần thận và điều tra lâu dài, và cuối cùng đã dẫn đến 
sự khác nhau giữa những con người “không chỉ bởi sự 
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Vào giai đoạn đó là những từ rất quan trọng ở đây. 
Khi thực biện những nghiên cứu trong quá trình viết 
cuốn Các biểu têm lí, Jung nhận ra rằng tâm lí học của 
cái ý thức cần phải được kết hợp với cái vô thức. Chỉ 
theo cách này tâm lí học các kiểu nhân cách mới có thể 
được hiểu. Nói theo cách khác, loại hình tâm lí của 
Jung phải được kết hợp với toàn thể hệ thống tư tưởng 
của ông. Đây là điều có tầm quan trọng đặc biệt trong 
liệu pháp tâm lí bởi vì những suy luận về những bệnh 
nhân hướng nội hay hướng ngoại, cho dù hữu ích tới 
một mức nhất định, bị giới hạn và không thể аду dú 
cho đến khi có được thông tin từ vô thức. 

Dù là không có một kiểu nhân cách thuần túy - 
chẳng hạn. một người được coi là một trăm phần trăm 
hướng ngoại và không có một chút nào sự hướng nội - 
sự đúng đắn về mô tả hai loại này được chấp nhận rộng 
rãi. Jung viết: "Mỗi cá nhân sở hữu cả hai cơ chế - 
hướng ngoại và hướng nội - và chỉ có sự chiếm ưu thế 
tương đối của eg chế này hoặc cơ chế kia là quyết định 


nhân cách”, 


Trong sự hướng ngoại. dòng năng lượng chiếm ưu 
thế hướng ra ngoài; những nội dung ý thức cơ bản 
hướng ra những đối tượng bên ngoài. Trong sự hướng 
nội, những nội dung ý thức chủ yếu hướng vào chủ 
thể, tới những gì ở bên trong cá nhân. Khi hướng của 
năng lượng tinh thần thay đổi, điều tất yếu là những 
tác động nó tạo ra cũng biến đổi theo; do đó một 
người hướng ngoại và một người hướng nội quan sát 
cùng một đối tượng hay trạng thái giống nhau hình 
thành nên những quan điểm khác nhau về chúng. 
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khác nhau chung của sự hướng nội hay hướng ngoại 
mà còn phụ thuộc vào những chức năng tâm lí cơ bản 
của cá пап”. 

“Bằng chức năng tâm lí [cách hành động], tôi hiểu 
được một hình thức nào đó của hoạt động tâm thần, mà 
trên lí thuyết không thay đổi, trong mọi hoàn cảnh 
khác nhau. Từ quan điểm năng lượng, một chức năng 
là một hình thức biểu hiện của libido - năng lượng tâm. 
thần, mà về lí thuyết, luôn luôn không đổi, cũng giống 
như lực vật lí еб thể xem như là hình thức hay biểu 
hiện tạm thời của những năng lượng vật 1%. 

Rõ ràng là loại hình tâm lí học của Jung, vốn rất 
đơn giản lúc đâu, bây giờ đã trở nên phức tạp. Chúng ta 
không nên quá coi trọng việc sắp đặt một người nào đó 
vào một nhóm chính xác những người hướng nội hay 
hướng ngoại. Sự hướng ngoại và hướng nội, như là hai 
kiểu thái độ tổng quát, lại có thể phân chia nhỏ hơn 
theo bến loại chức năng: suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, 
và trực giác. Điều này tạo nên tám biến thể: suy nghĩ, 
cảm xúc, cẩm giác, trực giác theo hình thức hướng 
ngoại hay hướng nội. Theo những kinh nghiệm của 
Jung, có bốn và chỉ bến chức năng. Jung không có một 
chút thiên kiến nào trong việc đưa ra số lượng bốn chức 
năng này mà là không thể có nhiều hơn hay là ông 
không thể phân biệt được nhiều hơn nữa. Bằng suy 
nghi, chúng ta có thể nhận thức được ý nghĩa, hay mục 
tiêu của đối tượng mà chúng ta quan sát, tức là chúng 
ta hình thành nên một khái niệm về chúng: cảm xúc 
truyền cho ta một giá trị, đối với chúng ta, của đối 
tượng đó: сат giác liên hệ tới những cái được thiết lập 
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bởi những giác quan của chúng ta: thị giác, xúc giác 

V.a; và trực giác đưa lại một ý tưởng về thời gian khi 
nó chỉ ra những khả năng nằm ở phía trước. Với chiếc 
1а bàn kiểu này - một cách so sánh ví von của Jung - сб 
thể tìm cách phát. hiện ra được con đường của mình, từ 
trong cấu tạo tâm lí của con người bình thường. Đi xa 
hơn, loại hình tâm lí học của Jung cho phép chúng ta 
nghiên cứu tâm lí соп người theo một cách chính xác 
hơn, và cơ bản hơn. 

Có rất nhiều loại hình tâm lí khác. Một trong 
những loại hình tâm lí sớm nhất là của những người Hi 
Lạp; họ mô tả con người theo tính khí, theo những 
trạng thái của những chất dịch hay là những chất lỏng 
trong cơ thể: lạc quan (máu), nóng tính (mật), lạnh làng 
(бт), sầu muộn (mật đen). Sự phân loại női tiếng này - 
rất khó giải thích về mặt sinh lí học - được chấp nhận 
rộng rãi từ thời у học cổ Hi Lạp cho tới thời Trung сб. 
Ngay cả bây giờ nó vẫn thường được sử dụng trong 
những cuộc đàm luận khi chúng ta nói về những người 
lạc quan, nóng tính, lạnh lùng, hay sầu muộn. 

Kretschmer, một nhà tâm thần hoe người Đức, đã 
kết hợp những đặc điểm thể chất với những đặc điểm 
quan trọng trong nhân cách con người. Loại hình tâm lí 
của ông, ra đời muộn hơn của Jung, có sự tương đồng 
với chúng nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Đặc 
điểm nổi bật ở đây là Kretschmer xem xét những nhân 
cách không bình thường còn Jung thì đối với những 
nhân cách bình thường. Những người schizoid (phân 
liệt của Kretschmer tương ứng với một kiểu nhân cách 
hướng nội bệnh lí của Jung, còn những người eyeloid 
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(hưng trầm cảm) của ông thì tương ứng với một kiểu 
nhân cách hướng ngoại bệnh lí của Jung. 

Loại hình tâm lí của Jung bó qua sự liên hệ tới 
những đặc điểm thể xác và hạn chế trong sự phân loại 
đữ liệu tâm thần bình thường. Nên nhớ rằng, Jung coi 
triệu chứng của các chứng nhiễu tâm và loạn tâm (với 
sự loại trừ nào đó đối với những trường hợp bị bệnh là 
do truyền nhiễm hay bị thương tổn), như là những quá 
trình bình thường bị rối loạn, có một cài gì đó đã xâm 

nhập vào đời sống hài hoà của cá nhân. Không giống 
như những người Hi Lạp và những người khác, ông 
không khẳng định ràng loại hình của mình là аду đủ 
hay nó là loại hình tốt nhất có thể. 

Khi cuốn Các hiểu tâm lí được xuất bản bằng tiếng 
Anh, người dich nó - tiến sĩ quá cố H.G.Baynes, đã mô 
tả đó như là một tác phẩm hoàn hảo của Jung. Nó trình 
bày chỉ tiết về tâm lí học ý thức, và nó hoàn tất những 
công trình nổi tiếng của Jung về tâm lí học vô thức. Đó 
là Tâm lí hoe của bệnh sa sút trí tuệ sớm, Tâm lí học vô 
thức, và một vài bài viết khác bao gồm: Về tám quan 
trọng của об thức trong bệnh học tâm lí, được đọc tại 
Cuộc gặp thường niên của Hội Y học Ảnh tại Aberdeen 
năm 1914. “Tác phẩm hoàn hào” đã gây một tiếng vang 
lớn và mang tính quyết định đối với những đóng góp 
của dung cho những tư tưởng tâm lí học của ông cho 
đến tận nàm 1961 là паш ông mất. 

Ý thức là sự liên hệ giữa những sự kiện tâm thần 
với một sự kiện được gọi là cái tôi, và không cái gì có 
thể ý thức được mà lại không có cái tôi mà nó hướng 
đến. Một đứa bế không có nhận thức về cái tôi và mẹ 


64 EDWARD АМЅТКОМС ВЕММЕТ 


của nó cũng như những người khác đĩ nhiên được đồng 
nhất với chính nó. Ở tuổi ấu thơ và thời thiếu niên, ý 
thức về cái tôi dần dần phát triển và thường thường vào 
tuổi lên tám hoặc chín trở đi, đứa trẻ nhận thức được 
“Tôi là”. Kể từ đây, Jung nói về ý thức như là bắt nguồn 
từ vô thức. Trong Các biểu tâm lí, giả thuyết về vô thức 
đã ngầm ẩn trong đó. Có một mối liên hệ không thể 
tránh khôi giữa vô thức và những biểu hiện ý thức của 
sự hướng nội và hướng ngoại, và mỗi trong chúng lại 
gồm bốn chức năng cơ bản. Cái vắng mặt trong ý thức 
sẽ được phát hiện trong vô thức. Điều này có tầm quan 
trọng thực tiễn đáng kể trong liệu pháp tâm lí mà mục 
tiêu chủ yếu là làm hữu thức hóa (và do đó сб thể kiểm 
soát được) những kí ức đã bị lãng quên hay bị dồn nén, 
và do dó khôi phục sự hoạt động khỏe mạnh hay làm 
khỏe mạnh hơn. 


CHƯƠNG Ш 


HOAT ĐỘNG TÂM THÂN VÔ THÚC 


NGUỒN GỐC TÂM LÍ CỦA CÁC BỆNH TÂM THÂN 


Một vài năm trước khi học đại học y khoa, Jung bắt 
đầu quan tâm đến triết học, đặc biệt là tác phẩm của 
Kant Phê phán lí tính thuần túy và những tác phẩm 
của Schopenhauer, Carus, Von Hartmann và những 
người khác. Ông nhận ra rằng đời sống tỉnh thần vô 
thức đã tôn tại trong nhiều thế kỉ như là một định để 
trong các tư tưởng triết học. Ông có một ý nghĩ mơ hồ 
rằng có một thế giới khác - vô thức sau đó - khi ông 
quan sát cô gái lên đồng đó. Ông cảm thấy là thế giới 
này сб một cuộc sống của bản thân, tách rời khỏi cuộc 
sống của ý thức. Nhưng ông không thể hiểu nó như thế 
nào, dẫu vậy điều này không làm giảm tầm quan trọng 
của nó; nhiều thứ tổn tại bên ngoài sự hiểu biết của 
chúng ta, và Jung thấy không cần thiết phải chối bỏ 
những khái niệm mà ông không thể chứng minh được: 
sự tồn tại của chúng không phụ thuộc vào những bằng 
chứng. Một kinh nghiệm vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp 
SUNG ..-T6 
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khả năng của chúng ta giải thích nó. Jung biết rất rõ 
rằng sẽ rất khó khăn khi tìm hiểu về tâm thần, tỉnh 
thần, như bất cứ cái gì nằm ngoài tầm khống chế cá 
nhân, nếu không có kinh nghiệm về vô thức và nhìn 
nhận giấc mơ chẳng bạn “chỉ” là giấc mơ thôi, và eoi 
như chúng không có cuộc sống riêng của mình. Đây 
không phải là vấn đề đối với ông. Ông đã quan sát cô 
gái kì lạ đó, và điểu này đã đem đến cho ông một ý 
tưởng: tâm thần là một hiện tượng khách quan với 
những quy luật tự trị. Cô gái mười lăm tuổi đó có thé 
xử sự khác thường như thế nào trong lúc lên đồng, 
giống như một người phụ nữ ba mươi tuổi, như là cô ta 
thấy trước cuộc sống của mình. Những suy nghĩ riêng 
này rất quan trọng dối với Jung. Dĩ nhiên là ông có 
những kiến thức mà những nhà triết hoe đã viết về vô 
thức; nhưng những tác phẩm của họ quá trừu tượng, nó 
không сб tính cụ thể. 

Hiển nhiên rằng những suy nghĩ thời đó đã khiến 
Jung đánh giá cao tác phẩm của Freud viết về những 
giấc mơ khi ông đọc nó. Sự hàm ơn của ông đối với 
Freud là không có giới hạn. “Do nghiên cứu những giấc 
mơ, ông đã phát hiện một con đường hướng đến vô thức, 
mà từ trước đến nay mới chỉ tón tại như một tiền dë 
triết hoe”. Đây là một công cu đường như đã mất đi 
không thể khôi phục lại, kể từ những nỗ lực sớm nhất 
để đọc những thông điệp của giấc mơ. 

Nghiên cứu của Jung ở bệnh viện Burgholzli đối với 
những người bệnh mãn tính được khuyến khích bởi việc 
ông quyết định tìm hiểu xem những bệnh kiểu này 
mang ý ngh1a gì. Nó có vë không сб liên hệ gì với những 
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bệnh thông thường khác. Ông không sẵn sàng chấp 
nhận những thuật ngữ, chẳng hạn như tâm thần phân 
liệt, dù bản thân cái tên đã nói lên một điều gì đó; ông 
muốn hiểu cái gì nằm dàng sau những triệu chứng Кі lạ 
của những người bệnh tâm thần phân liệt đó. Có thể đó 
là một vài văn dë về con người phức tạp; cũng có thể nó 
là một sự hoà trộn bệnh tinh thần và bệnh thể chất. 
Cùng với những kinh nghiệm cá nhân, những thực 
nghiệm liên tưởng từ (Chương D đã thuyết phục Jung 
rằng hoạt động tình thần vô thức là một thực tế. Trong 
nhiều trường hợp, ông cảm thấy như vậy, người bệnh bị 
lâm vào những xung đột tinh thần không nhận biết 
được. Dĩ nhiên là kết luận này chưa thể chứng minh 
được, nhưng nó được ông cảm nhận mạnh mẽ qua 
những cuộc nói chuyện với bệnh nhân. Những phóng 
đoán của ông về ảnh hưởng của vô thức lên bệnh nhân 
là một tác nhân thực sự kích thích hoạt động của ông 
và ông theo đuổi những điều tra này với một nhiệt tình 
ghê gớm. 

Mối quan tâm của Jung về nguyên nhân và việc 
chữa trị bệnh tâm thần phân liệt được bát đầu bằng 
chín năm làm việc ở bệnh viện Burgholzli, đã kéo đài 
tiếp tục suốt cả đời ông. Nhưng ông vẫn chưa tìm được 
câu trả lời, Một số bệnh nhân tâm thần phân liệt là 
những người tàn tật suốt đời; một số trở nên tốt hơn, 
nhưng lí do cho sự cải thiện đó vẫn không biết được, và 
do vậy những điều trị chỉ mang tính suy đoán và sự 
khó hiểu của căn bệnh này vẫn còn đó. 

Vào năm 1919, Jung đọc một bài viết trước Phòng 
Тат thần học, Hội Y học Hoàng gia ở Luân Đôn với đầu 
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dë Về vån dé nguồn gốc tám lí của các bệnh tâm їһїп?? 
(nguồn gốc tâm lí có nghĩa là bắt nguồn từ tinh thần). 
Hai mươi năm sau, ông đọc một bài viết thứ hai cũng 
tại đây với cái tên Về nguồn gốc tâm lí của bệnh tâm 
thân phân liệt®”, Ông vẫn tin rằng nguồn gốc tâm lí là 
quan trọng, nhưng vẫn để ngỏ khả năng có cả những 
ảnh hưởng khác. Nguồn gốc tâm lí không có nghĩa là 
nguồn gốc hoàn toàn tâm lí. Vẫn còn một câu hỏi là: 
liệu bệnh có phải là kết quả của sự suy yếu nghiêm 
trọng cái tôi, tức là ý thức, hay nó là kết quả của sức 
mạnh quá mức của cái vô thức. Gần đây hơn, năm 
1956, trong một buổi phát thanh bằng ba mươi thứ 
tiếng của Đài Tiếng nói Hoa Ky, Jung đã nói về “Những 
suy nghĩ gần đây về bệnh tâm thần phân liệt”. Buổi nói 
chuyện này đã được phát lại và địch sang tiếng Đức vào 
năm 1959 và bây giờ là bằng tiếng Anh”®°, Trong việc 
giải quyết những vấn dë vẫn còn tổn tại về bệnh tâm 
thần phân liệt, Jung tin rằng cách thông minh là đề 
xuất một giả thuyết mang tính suy đoán, dựa trên 
những sự kiện đã được chúng ta biết và trên cơ sở 
những suy luận của chúng ta từ những quan sát và 
điều trị các bệnh nhân. Mặc dù những kiến thức tâm lí 
học của chúng ta về bệnh tâm thần phân Нё là không 
đầy đủ, nhưng có vë như là một vài đặc điểm trong đời 
sống tâm thần của người bệnh tâm thần phân liệt nằm. 
ngoài sự giải thích cá nhân. Có một sự rối loạn khả 
năng bình thường trong việc tạo dựng các ý nghĩ, không 
thể có khả năng cảm xúc, những giá trị cảm xúc hầu 
như bị đảo lộn hoặc vắng mặt. Trong một chứng nhiễu 
tâm, những nội dung cá nhân có thể được giải thích 
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bằng những tư liệu về tiểu sử người bệnh, nhưng trong 
bệnh tâm thần phân liệt, những yếu tố tập thể, những 
cấu trúc cổ máu được phát hiện và nguyên nhân cá 
nhân không thể giải thích được những hình mẫu và 
những ý nghĩa rất xa lạ và cổ xưa này. dung nói: © 
không một quá trình tâm lí cụ thể nào có thể giải thích 
được những hiện tượng tâm thần phân liệt, tức là sự 
phân lí đặc thù nào đó, chúng vẫn chưa được khám 
phá. Tôi kết luận rằng có một nguyên nhân chất độc 
dẫn đến sự phân rã bộ phận và cơ cấu, một sự biến đổi 
sinh lí học do sự dôn nén cảm xúc vượt ngoài khả năng 
của các tế bào nao”, 

Có hay không có yếu tố chất độc là vấn đề nghiên 
cứu của sinh lí học. Cũng như vậy, một câu hỏi có tầm 
quan trọng như thế đợi câu trả lời từ những nhà tâm 
bệnh học: có thể tìm thấy được ý nghĩa gì từ những nội 
dung của các quá trình tâm lí của người bệnh tâm thần 
phân liệt. 

Có hai thuật ngữ được sử đụng ở trên cần phải được 
giải thích: (a): hoạt động tinh thần vô thức và (b): vô 
thức cá nhân và vô thức tập thể. 


HOAT ĐỘNG TINH THẦN VÔ THỨC 


Vào cuối thế kỉ trước, F.W.H Myers, tác giả của 
cuốn Nhân cách con người và sự tôn tại của cái chết thể 
хіс của nó (1903), và những người nghiên cứu những ` 
hiện tượng tỉnh thần như sự vô ý thức. ám ảnh và động 
kinh đã nói tới hoạt động tinh thần nằm ngoài giới hạn 
của ý thức. Những từ như bản ngã siêu việt, tiêm thức, 
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vô thức được biết đến rộng rãi bên ngoài giới triết học 
trước thời Freud. Cũng như vậy là hiện tượng xuất 
thần thôi miên. Khi Freud khám phá bản chất của 
những giấc mơ, mổ ra một con đường vào vô thức, 
những kết luận của ông chỉ được đón nhận một cách 
lạnh nhạt vì các bác sĩ luôn coi những nhà duy linh và 
những người thôi miên như những gà lang băm, và ho 
cũng coi Freud như vậy. 

Lí thuyết dồn nén của Freud là một sự giải thích 
đáng tin cậy đối với Jung vì sao ý thức lại trở thành vô 
thức: một kinh nghiệm ý thức thể hiện một điều không 
chấp nhận được tạo ra xung đột, bị dôn nén và trở 
thành vô thức. Không có dôn nén, kinh nghiệm sẽ giữ 
tính chất ý thức của chúng, do đó vô thức, được tạo 
thành bởi những chất liệu bị dôn nén có cùng phẩm 
chất như ý thức. Những chất liệu bị dôn nén này, là vô 
thức (không được ý thức nhận biết) chỉ được biết gián 
tiếp thông qua việc tìm hiểu các giấc mơ, khám phá ý 
nghĩa của những triệu chứng hay bộc lộ những ý nghĩa 
của các tổ hợp. 

Thinh thoảng người ta nghĩ rằng vô thức với những 
biểu hiện tinh vi và khó hiểu của nó là không bình 
thường, và do đó, vô thức vắng mặt ở những người bình 
thường. Y nghĩ sai lầm này là nguồn gốc lo âu của một 
số bệnh nhân của Jung. Một sự phóng đại quá trình 
suy nghĩ bình thường ở một cá nhân có thể trổ thành 
bất bình thường. Nếu như sự phóng đại này vượt quá, 
và đặc biệt, nếu nó dán đến những hành động không 
bình thường, nó sẽ được coi là bất bình thường và cần 
được điều trị thích hợp. Những người được gọi là bình 
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thường thường có những triệu chứng hysteria hoặc ám 
ảnh thoáng qua. Điều này không thể được coi là bằng 
chứng của sự rối loạn tâm trí. Tất cả kiến thức đã biết 
hỗ trợ cho quan điểm rằng vô thức là một hiện tượng tự 
nhiên. Nó chứa đựng nhiều mặt của bản chất con 
người: bóng tối và ánh sáng, sự thông minh và sự ngốc 
nghếch, cái đẹp và sự xấu xa, sự sâu sắc và sự hồi hợt. 
Bỏ qua một thực tế là chúng ta có vô thức hay cho rằng 
những nội dung của nó được dựa trên một mặt nào đó 
an toàn tức là bãi bó một phán nào đó bản chất của 
chúng ta mà có thể có tầm quan trọng lớn nhất trong 
việc hiểu biết tâm lí con người cũng như trong việc điều 
trị bệnh. 

Có một điều thú vị khi Freud ở Vienna sử dụng 
phân tâm học và Jung ở Zurich với thực nghiệm các 
test liên tưởng từ, cùng độc lập đi tới kết luận về nguồn 
gốc của tổ hợp: nó chỉ ra những hoạt động trong vô 
thức. Jung đặc biệt có ấn tượng khi nhận thấy vô thức 
hoạt động một cách tự trị, tức là độc lập với những động 
ed có ý thức. 


VÔ THỨC CÁ NHÂN 


Như đã nói ở trên, việc xuất bản cuốn sách Tám lí 
hoc vô thức năm 1913 cho thấy Jung đã mở rộng việc sử 
dụng thuật ngữ biểu tượng, hay đúng hơn là cho nó một 
ý nghĩa sâu sắc hơn. Từ điều tra khám phá những bằng 
chứng khách quan của các bệnh tâm thần và những 
triệu chứng của các bệnh nhân, Jung tin rằng không 
phải tất cả những kinh nghiệm bất bình thường đều có 
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thể được giải thích trên cơ sở lịch sử cá nhân của họ và 
sự dôn nén những ý nghĩ xung đột với những ý nghĩ 
được chấp nhận. Những nhận định sai lầm không thể 
được sửa chữa bằng sự giải thích - tức là như hoang 
tưởng, ảo giác, chẳng hạn như nghe thấy tiếng nói... - 
thỉnh thoảng dường như nằm bên ngoài những kinh 
nghiệm cá nhân. Cũng tương tự thế, những chất liệu 
trong một số giấc mơ hoàn toàn xa lạ với những bệnh 
nhân, họ không biết chúng có ý nghĩa gì cả. Nhưng да 
những kinh nghiệm rõ ràng phi cá nhân này kì lạ đến 
đầu, chúng phải có một số ý nghĩa. Với hai nhóm ý nghĩ 
này, một số là cá nhân, một số phi cá nhân, Jung đưa 
ra giả thuyết rằng có một sự phân chia tổng quát vô 
thức thành vô thức cá nhân (perosnal unconscious) và 
vô thức ѓар thể (phi cá nhân) (collective unconscious) 
mà như tên gọi đã có ngụ ý, nằm bên ngoài kinh 
nghiệm cá nhân. 


Những thực nghiệm bằng test liên tưởng từ nói trên 
hỗ trợ cho giả thuyết về những nội dung vô thức cá 
nhân và ph; cá nhân. Nhớ lại rằng, chẳng hạn. khi một 
từ kích thích chạm vào một chủ đề liên quan tối một tổ 
hợp, thời gian phản ứng bị ảnh hưởng và thỉnh thoảng 
sự trả lời gây ngạc nhiên cho chủ thể. Điều này có thể 
được diễn giải như là một câu trả lời trực tiếp từ tổ hợp 
vì tổ hợp hoạt động như một nhân cách tách rời, nó 
hoạt động độc lập và thường là can thiệp vào những ý 
định ý thức của chúng ta. Dường như tổ hợp có đời sống 
tỉnh thần riêng của nó, một nhân cách thứ hai hoặc 
nhân cách một phần tổn tại không được biết trong 
chúng ta. Khi tổ hợp được ý thức như khi xảy ra trong 


JUNG ĐÃ THUC SỰ NÓI Gi 73 


điều trị tâm lí, nhân cách thú hai hoặc nhân cách môt 
phần này biến mất. Nói theo cách khác, bệnh nhân 
được giải phóng khỏi tổ hợp đặc biệt đó, dù mang hình 
thức nào. Giả sử rằng bệnh nhân sợ bị nhốt trong một 
không gian kín như một căn phòng nhỏ hoặc một nhà 
ga xe lửa, nhóm ý nghĩ hình thành nên triệu chứng là 
tổ hợp. Chính là vì dồn nén mà những tổ hợp như vậy 
xuất hiện. 


VÔ THỨC TẬP THỂ 


Ngoài vô thức cá nhân ra, Jung còn cho rằng có 
những nội dung thuộc loại khác. Chúng không bao giờ 
có trong ý thức và do vậy không thể là kết quả của sự 
dán nén, tức là một vấn đề cá nhân. Chúng là phi cá 
nhân hay tập thể. Jung đã nhắc tới những nội dung này 
của tâm thần nhiều lần và đặt giả thuyết vô thức tập 
thể như một sự giải thích. Những tổ hợp như vậy “lớn 
lên từ vô thức và xâm chiếm ý thức với tất cả sự lạ kì và 
sự không thể nắm bắt được của những chủ để... Đối với 
tôi sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi coi tâm thần con 
người chỉ thuần túy là những vấn để cá nhân và giải 
thích chúng hoàn toàn từ quan điểm cá nhân. Một cách 
giải thích như vậy chỉ có thể được áp dụng đối với 
những cá nhân trong những công việc hay mối liên hệ 
bình thường hàng ngày của һо”. 

Với giả thuyết về một phần phi cá nhân của tâm 
thần. học thuyết của Jung trở nên khác với Freud. “Vô 
thức са nhân” của Jung trùng với khái niệm vô thức 
được cấu thành từ những nội dung cá nhân, bắt nguồn 
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từ sự dồn nén của Freud. Điều này có giá trị trong một 
chừng mực nào đó và Jung chấp nhận chúng nhưng bổ 
sung thêm chứng bằng khái niệm mới - vô thức tập thể. 
Thuật ngữ này thường bị hiểu sai. Nó thường bị nhầm 
với tâm thần nhóm tức là hành động vô thức của đám 
đông thay cho những hoạt động ý thức của cá nhân. 
Đây không phải là cách hiểu của Jung. Không giống vô 
thức cá nhân, vô thức tập thể không phải là những cái 
đạt được bởi cá nhân. Tuy thế tâm thần của mỗi người 
dường như có nhiều đặc điểm không thể phân biệt được 
với tâm thần của những người khác bởi vì mọi tâm thần 
đều có một cơ sở hoặc nền tảng chung. Cái này Jung gọi 
là vô thức tập thể. 


CỔ MẪU VÀ BẢN МАМО 


Một đặc điểm trong vô thức tập thể là nguồn gốc di 
truyền của nó - không giống như vô thức cá nhân đến 
từ kinh nghiệm са nhân. Chúng ta đã biết là vô thức cá 
nhân gồm phần lớn những /ổ йор, còn vô thức tập thể 
được tạo nên bởi những cổ mẩu (archetype), đó là 
những hình thức tiền tổn hay những hình thức nguyên 
thủy. Jung cho rằng “các bản năng {những xu hướng 
bẩm sinh không biết] rất gần với những сб mẫu, đến 
mức mà trên thực tế có một lí do đủ tin сау khi cho 
rằng các cổ mẫu là những hình ảnh vô thức của chính 
những bản năng, hay nói theo cách khác chúng là 
những khuôn mẫu của hành vi bản năng. Giả thuyết về 
vô thức tập thể do đó không gì hơn là cho rằng có 
những bản nàng”. 


JUNG ĐÃ THUC SU NÓI GÌ 75 


dung hết sức nhấn manh vào đặc điểm chung của 
vô thức tập thể: “... nó chứa đựng những nội dung mà 
không ít thì nhiều tương tự ở khắp mọi nơi và ở mọi cá 
nhân, Nói theo cách khác, nó là đồng nhất ở tất cả mọi 
người và do đó tạo nên một cơ tầng tâm thần chung 
của bản chất siêu cá nhân hiện điện ở mỗi người 
chúng їа”®®, 


Giáo sư quá cố Henri Frankfort” đã phê phán giả 
thuyết vô thức tập thể của Jung, đặc biệt là tuyên bố về 
giá trị chung của nó. Ông viết: “Đối với ông ta [Jung], 
vô thức không bao giờ có thể được hiểu đầy đủ, không 
bao giờ là một phần có thể khảo sát được của con người, 
là nguồn gốc của những tư tưởng sáng tạo. Trong giải 
thích của Freud, những hình ảnh xuất hiện từ vô thức 
bị giới hạn bởi những kinh nghiệm một người thì Jung 
lại khẳng định rằng những hình ảnh đó biểu thị chỉ 
một phần những nội dung và ngoài ra trong những 
hoàn cảnh nào đó những biểu tượng và những hình ảnh 
có thể xuất hiện, mà đối với các nhà lịch sử tôn giáo thì 
quen thuộc. nhưng đối với bệnh nhân - hay đúng hơn 
là đối với ý thức của họ - chúng không có ý nghĩa gì... 
dụng gọi những hình ảnh và con người này - được вап 
cho là siêu nhiên - là những cổ mẫu và toàn bộ chúng 
tạo nên vô thức tập thể”. Frankfort cho rằng những 
quan sát lịch sử đã day cho chúng ta rằng: “Các cổ mẫu 
không có gì là chung cà”. Một ví dụ mà ông trích dàn để 
minh họa cho điều này là cảm xúc của một đứa trẻ đối 
cha mẹ nó, mà ông khẳng định là “bị ảnh hưởng mạnh 
mẽ bởi những cấu trúc xã hội. Trong một xã hội mẫu 
hệ. пої người cha là một kë xa lạ - hoặc thậm chí như 
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một vị khách - trong ngôi nhà của người mẹ nó và người 
bác ngoai là chủ của gia đình, những cảm xúc của đứa 
trẻ đó khác với những đứa trẻ trong một xã hội phụ hệ 
đa thê và nó cüng khác với những đứa trẻ trong một xã 
hội phụ hệ một vợ một chẳng”. 

lá luận này dường như ám chỉ việc dung tuyên bố 
tính đồng nhất chung trong những biểu hiện của rất 
nhiều cổ mẫu được thấy khá rõ trong những hoàn cảnh 
của con người, chẳng hạn như mối liên hệ giữa một đứa 
trẻ với cha và mẹ chúng hoặc với cả hai. Giáo sư 
Frankfort đã chỉ ra sự tương tự trong cấu trúc xã hội là 
rất phổ biến. Nhưng một đứa trẻ không cần phải phân 
biệt người cha thực sự của nó với người đồng vai trò 
người cha. Mối quan hệ với một người như vậy là giống 
nhau ở mọi đứa trẻ, bất kể những cấu trúc xã hội. 
Frankfort đã có cách nhìn khác đối với khái niệm của 
Jung về các cổ mẫu và bài viết uyên thâm này của ông 
là một kiếu chỉ trích mà dung đón nhận. Nhưng 
Frankfort cũng thừa nhận tài năng của Jung: “.. Điểm 
thực sự trong những phát hiện của ông ta [Jung] là 
chúng liên hệ đến những thực tế của một tâm thần 
sống động, hoạt động của sự tưởng tượng, những biểu 
tượng và hình ảnh xuất phát từ đời sống tỉnh thần vô 
thức trong các giấc mơ. Những liên kết mà Jung phát 
hiện giữa những cái đã xảy ra và những nỗ lực, những 
hi vọng và những lo âu - nói gọn lại là với đời sống bën 
trong - của người nằm mg có một độ rộng và độ sầu thật 
ấn tượng”. 

dung luôn luôn chống lại bất kì những khẳng định 
nào về một bản chất tuyệt đối và tin rằng chúng ta chỉ ở 
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điểm bắt đầu của những gì mà trong tương lai có thể 
được hiểu về tâm lí con người. Nhiều sinh viên thính 
thoảng hơi bối rối bởi vì những tuyên bố của ông về các 
cổ mẫu dường như quá tổng quát. Nếu như họ biết về 
ông thì bọ sẽ hiểu rằng Jung luôn luôn để ngỏ cho sự 
hiểu biết, luôn sẵn sàng bãi bỏ giả thuyết nếu có những 
1í lẽ hợp lí hơn. dung có đầu óc của một người mở đường: 
ông cảm thấy là có nhiều thứ nằm bên ngoài; và bản dó 
của chúng ta cần được vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Song một 
đầu óe khoáng đạt như vậy, không đòi hỏi ông bãi bỏ 
những gì mà ông phát hiện được, đặc biệt là nếu không 
có một giải thích nào khác từ những người nghỉ ngờ về 
giá trị học thuyết của ông có thể giải thích cho cái mà 
ông gọi là cổ mẫu. Nếu có những chủ để nào đó kết hợp 
với những chất liêu huyền thoại cổ xưa xuất biện trong 
các giấc mơ của một bệnh nhân, Jung chấp nhận điều 
này như là một sự thực và chỉ ra sự tương tự cho bệnh 
nhân của ông. Những chất liệu như vậy cũng сб thể 
đúng cho những bệnh nhân khác, và ông thường phát 
hiện ra điều này là đúng. Ông không bao giò quả quyết 
rằng những sự tương tự như vậy chỉ ra tính chắc chấn 
của sự kế thừa giống nhau ở tất cả mọi người trên khắp 
thế giới này. Thỉnh thoảng đúng như vậy, thỉnh thoảng 
không, và điểu này sẽ không đúng. Một chủng tộc với 
một đi sản văn hóa cổ xưa của mình, theo quan điểm của 
dung, có những kinh nghiệm tập thể mà không có đối với 
những chủng tộc khác. Cũng vậy, trong tâm thần cũng 
như cơ thể, đều có thể chờ đợi những sự tương tự. 

dụng không đưa ra từ cổ mẫu. Nó đã dược sử dụng 
nhiều thế kỉ và có nghĩa là những hình thức nguyên 
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thủy hay là những nguyên mẫu mà từ chúng những 
bản sao được thực hiện. Do đó trong lí thuyết của 
Platon về “những ý niệm” hay “những hình thức”, thì 
một con ngựa eụ thể, chẳng hạn, sẽ có cùng một phẩm 
chất được thấy ở tất cả các con ngựa. Do đó ý nghĩ hay 
hình thức tập thể là đối lập với cá nhân bởi vì sự kì lạ 
đối với một nhóm các cá nhân hơn là thuộc tính của 
một cá nhân. Do vậy vô thức tập thể không phải là sự 
chiếm hữu hay đạt được bởi cá nhân mà là của chung. 
Như những Бап năng, những động cơ không biết là 
một hình thức thực hiện bẩm sinh, do đó các cổ mẫu 
cung cấp một cách hiểu biết bẩm sinh. Jung viết: “Giả 
thuyết về vô thức tập thể tùy thuộc vào sự phân loại 
các ý nghĩ mà con người lúc đầu cảm thấy xa lạ nhưng 
đã sớm sở hữu và sử dụng chúng như là những khái 
niệm thân thuộc... Cổ máu là đúng và bữu ích bởi vì 
nó cho chúng ta biết rằng những nội dung vô thức tập 

` thể có liên quan khi chúng ta xem xét những hình 
thức cổ xưa, hoặc đúng hơn, những hình thức nguyên 
thủy, tức là những hình ảnh chung tổn tại từ những 
thời đại xa xưa nhất?®, 


Khi thảo luận những quan điểm của mình về vô 
thức tập thể, Jung thường so sánh lịch sử của tâm thần 
với lịch sử của cơ thể. Cơ thể con người có sự giống 
nhau về giải phẫu trên toàn thế giới. Bất chấp những 
biến đổi của lịch sử với sự nóng lạnh của nhiệt độ và 
thói quen sống và phong tục tập quán khác nhau, eg 
thể соп người, với những khác biệt rất nhỏ, vẫn giữ sự 
giống nhau cd bản. Tâm thần của con người cũng tương 
tự. Nó cũng có một sự giếng nhau cơ bản và Jung tin là 
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những nghiên cứu mở rộng, đặc biệt trong tâm lí học về 
giấc mơ, sẽ đưa đến những khám phá về sự phát triển 
và cấu trúc của tâm thần giống như những gì đã được 
thực hiện trong giải phẫu so sánh. 

Không có một sự mất mát cá tính nào theo sau khái 
niệm vô thức tập thể. Những bản năng có sự biểu hiện 
cá nhân và chúng được chấp nhận như những thuộc 
tính cá nhân của chúng ta; không một ai nghĩ khác về 
chúng. Những bản năng là chung cho chủng tộc không 
loại bỏ ӯ thức са nhân về sự sở hữu trong bản năng của 
chúng ta. Cũng vậy, vô thức tập thể được trải nghiệm 
cá nhân. 

dung thỉnh thoảng sử dụng từ tâm thần khách 
quan (objective psyche) với cùng nghĩa như vô thic tập 
thể, nhưng ông thích thuật ngữ sau hơn. Ông nghĩ các 
tác phẩm của mình về vô thức tập thể là đóng góp 
quan trọng nhất cho tâm lí học. Khi được hỏi về huyền 
thoại cá nhân nào của mình đã tạo ra cho cuộc sống 
một ý nghĩa, Jung đã trả lời ngay lập tức: “б, đó là vô 
thức tập thể”. ` 

Xem xét tính di truyền được nói đến trong mỗi 
liên hệ với giả thuyết về vô thức tập thể, một vài 
người cho là các cổ mẫu và những đặc điểm đạt được 
là như nhau. Jung hết sức cố gắng sửa chữa sự hiểu 
sai này. Ông cho rằng cấu trúc vô thức của tâm thần 
là bẩm sinh, là một yếu tố tiên nghiệm (priori). Do đó 
một đứa trẻ mới sinh là một thực thể phức tạp, 
nhưng đồng thời được xác định rõ ràng. Chúng ta 
không thể quan sát điều này trực tiếp cho đến khi 
những biểu hiện có thể nhìn thấy được đầu tiên của 
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đời sống tâm thần xuất hiện. Những đặc điểm cá 
nhân của chúng do đó được nhận thấy mà không có 
bất kì nghi ngờ gì. Nói theo cách khác, chúng ta nhận 
thức một nhân cách duy nhất đằng sau chúng. Một 
người quan sát trung lập, trừ người mẹ, không nghi 
ngờ gì điều này. John Locke (1632-1704), bác sĩ và 
nhà triết học, khẳng định rằng tâm trí của đứa trẻ, 
khi mới sinh, có thể so sánh với một tấm vải thô mà 
những kinh nghiệm sẽ viết lên. Ngày này không ai 
đồng ý với điều này. Quan điểm của Jung chống lại 
quan điểm của Locke. Ông không thể tin rằng những 
chi tiết cấu thành nên nhân cách duy nhất của một 
đứa bé lại chỉ tôn tại khi chúng xuất hiện, “Chúng ta 
giải thích bằng di truyền những tài năng và năng 
khiếu qua các thế hệ. Cũng như vậy, sự tái xuất hiện 
của những hành động bản năng phức tạp ở động vật 
không bao giờ bắt nguồn từ cha те chúng, và do đó 
cũng không thể được dạy bởi cha mẹ chúng. Ý tưởng 
rằng “bản chất con người” không được di truyền mà 
tự xuất hiện ở mỗi đứa trẻ thật là không thích hợp 
như một піёт tin ngây thơ rằng mặt trời mọc buổi 
sáng khác với mặt trời lặn buổi 01" 


GIÁ THUYẾT VỀ VÔ THÚC TẬP THỂ VÀ NGUỒN GỐC 
CỦA NÓ 


Những giấc mơ chiếm một vị trí quan trọng trong 
cuộc đời Jung và dường như chúng cũng báo trước một 
sự phát triển mới trong các tác phẩm của ông. Chắc 
chấn là một giấc mơ đã báo trước, hay trong bất kì 
trường hợp nào đã chỉ дап cho ông khái niệm về vô thức 
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tập thể. Đó là năm 1909, khi Freud và Jung đi cùng 
nhau tới Mỹ, và ở Mỹ họ được mời giẳng một loạt bài. 
Trong suốt chuyến đi, họ phân tích các giấc mơ của 
nhau. Tất nhiên là nó cũng gồm cả sự phân tích cá 
nhân, mà theo những chuẩn mực ngày nay, dường như 
là quá thiếu. Tiến sĩ David Stafford-Clark đã cho rằng 
sự phân tích này không bao giờ xảy ra: “Có một câu 
chuyện chấc chắn là không có thật về việc Freud và 
Jung đã thử phân tâm nhau và kết quả là dẫn đến sự 
phân chia giữa hai người”“?, Tiến sĩ David Stafford- 
Clark không đưa ra những bằng chứng để giải thích 
cho sự nghi ngờ của mình. Có lẽ là ông đã cho rằng nếu 
điểu này xảy ra thì Ernest Jones đã nói đến nó trong 
cuốn sách Sigmund Freud. Sự phân tích lẫn nhau này 
thực sự diễn ra và được Jung xác nhận “Chuyến di tới 
Mỹ bắt đầu từ Bremen năm 1909 kéo dài trong bảy 
tuần. Hàng ngày chúng tôi luôn ở bên nhau và phân 
tích những giấc mơ của nhau”, Jung và những người 
khác đã nói đến nó trong các bài giảng và Jung đã nói 
về nó trong một buổi phát thanh của Đài BBC cũng 
như ở trong các cuộc tiếp xúc riêng tư. Những chỉ tiết 
của những cuộc nói chuyện của họ không được tiết lộ. 
Nhưng cho đến nay thì độ chính xác của những phát 
biểu của Jung không còn bị nghi ngờ nữa. Cả Freud và 
Jung đều tin vào sự phân tích và khi Freud có những 
khó khăn cá nhân, ông dé nghị Jung giúp đỡ. Điểu này 
được biết đến rộng rãi khá lâu trước khi Jung mất vào 
năm 1961. Tiến sĩ David Stafford-Clark có thể tiến 
hành điều tra nếu ông nghỉ ngờ về độ chính xác của câu 
chuyện. Để mô tả sự phân tích giấc mơ của nhau, cần 
nhớ lại những lời bình luận về mối quan hệ giữa Freud 
JUNG... -T.S 
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và Jung của Ernest Jones trong cuốn Sigmund Freud - 
Cuộc đời và sự nghiëp“*". Cán nhớ rằng trong nhiều 
năm Freud đã đánh giá Jung rất cao. Theo ý mình, ông 
đã trao chức chủ tịch Hội Phân tâm học vĩnh viễn cho 
dung với mục tiêu để Jung phát triển phân tâm học. 
Rất khó khi thừa nhận rằng “sẽ là một câu chuyện đùa 
không có thật” khi Freud và Jung phân tích những 
giấc mơ của nhau. | 

Trong quá trình phân tích giấc mơ của nhau, Jung 
có một giấc mơ và đề nghị Freud xem xét chúng. Đây là 
nội dung giấc mơ: 

Të; ở trong ngôi nhà cửa tôi. Nó là một ngôi nhà 
rất phức tạp, hơi giống ngôi nhà cổ của ông chú tôi được 
xây dựng trên một bức tường thành cổ ở Basel. Tôi 
đang ở táng một, nó được trang trí khá đẹp, khá giống 
căn phòng làm việc hiện nay của tôi. Căn phòng mang 
phong cách thế kỉ mười tám, và dó đạc thì rất có ấn 
tượng. Tôi nhìn thấy có một cái cầu thang đẹp và quyết 
định phải xem cái gì ở бибі đó, do vậy tôi đi xuống tầng 
trệt. Ó đấy kiến trúc và dó đạc mang phong cách thế kỉ 
mười sáu hoặc xưa hơn. Đó là một căn phòng khá tối; 
dó đạc rất cổ và nặng, và tôi tự nghĩ rằng chúng thật là 
đẹp. Tôi không biết có сап phòng ở đây. Có lẽ có một 
hàm rượu bên dưới. Và quả thật như vậy. Nó có kiến 


* Năm 1959, tôi hỏi Jung về những sự kiện do Ernest Jones kể lại, 
gầm những cuộc đối thoại tại Bremen trước khi Freud và Jung bắt 
đầu chuyến 4 Mỹ. Ông nói là lời Кё của Jones không chính xác và 
nói thêm: “Jones không bao giỏ hỏi tôi vë những, ngày bạn đầu đó và 
cũng không đễ làm như vậy. Jones không có ở đó. Freud và Ferenczi 
đã chết và tôi là người duy nhất có thể đưa ra những thông tin хас 
thực” (Tác giả). 
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trúc rất сб, có lẽ là thời La Mã. Tôi bước xuống cầu 
thang đầy đất và thấy một bức tường tro trui và hô thì 
đã bung hết ra, và dàng sau là những viên gạch La Mã; 
có một sàn lát đầy đá. Tôi có một cảm giác lạ lùng khi 
đi xuống với một chiếc đèn lông trên tay. Tôi nghĩ mình 
đã ở dưới cùng rồi. Nhưng sau đó ở một góc tường tôi 
nhìn thấy một phiến đá vuông với một cái móc ở trên; 
tôi nhấc phiến đá lên và nhìn sâu xuống một cái hầm 
rượu ở sâu hơn, hầm rất tối, giống như một hang động 
hoặc thậm chí một ngôi mộ. Một vài tia sáng lọt vào khi 
tôi nhấc tấm đá. Căn hầm đây những đổ gốm tiền sử, 
những bộ xương và những đầu người. Tôi cảm thấy 
kinh hoàng và khi những hạt bụi lắng xuống, tôi сат 
thấy mình đã có một khám phá quan trọng. Đến lúc đó 
thì giấc mơ kết thúc và tôi tỉnh dày”. 

Jung rất bối rối bởi giấc mơ; nhưng ông có trực giác 
về nó. Ông nhớ là ông đã hỏi Freud về chúng và suy 
nghĩ về những điều Freud nói. Freud tập trung vào 
những khúc xương và đầu người và bó qua phần còn lại 
của giấc mơ. Ông nghĩ là giấc mơ nhằm nói tới Jung 
gắn bó với những người mà ông muốn họ chết, những 


* Jung kể giấc ma này cho tôi năm 1951 và vào năm 1961 nó được 
xuất Бап“. Jung đọc cuốn sách này ở dạng bản thảo và thêm vào 
lời nhận xét của mình, thay đổi một. hay hai từ bằng lời. Chẳng hạn, 
ông thêm vào từ “trong ngôi nhà cửa tôi” và lưu ý rằng nó có tám 
quan trọng đặc biệt bởi vì nó chỉ ra rằng ông cảm thấy đồng nhất 
với ngôi nhà của mình, nó biếu hiện cho mặt bên ngoài của nhân 
cách ông, mặt được nhìn thấy bởi những người khác. Nhưng trong 
giấc mơ, nội thất bên trong của ngôi nhà lại không thân thuộc. Một 
ghi chép khác về giấc mơ này được xuất bản năm 1963®. Trong khi 


cách diễn tả không giống với giải thích này, ý nghĩa vẫn giữ nguyên 
(Tác giả). 
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cái đầu người chỉ có ý nghĩa là cái chết. Freud hỏi Jung: 
“Có những người như vậy không”, “Không, không ai cả”, 
dung trả lời. Nhưng Freud vẫn nhấn mạnh vào điểm đó 
và Jung hỏi ông ta về người mà Freud nói - liệu có phải 
là một người cụ thể nào như vợ ông chẳng hạn. “Đúng”, 
Freud trả lời: “có thể là vậy - đó là ý nghĩa giấc mo”, 
dung ngạc nhiên và nói là có rất nhiều đầu người ở đó 
chứ không phải chỉ một. Nhưng Freud vẫn nhấn mạnh 
vào những đặc điểm trong giấc mơ nói đến cái chết, 
Jung hỏi “Anh nghĩ gì về những chỉ tiết khác của giấc 
mơ” nhưng Freud không quan tâm đến chúng. 

Một đặc điểm đây ấn tượng về giấc mơ là bầu không 
khí chờ đợi, nó giống như trong một cuộc thám hiểm. 
Jung dành nhiều thời gian nghĩ về giấc mơ, ngoài cuộc 
nói chuyện với Freud. Những suy nghĩ của ông chập 
chờn trong nhiều tháng và thực sự là nhiều năm sau 
đó. Ông không thể giải thích giấc mơ bằng những khái 
niệm cá nhân. Sau đó ông chợt nảy ra ý nghĩ là ngôi 
nhà có thể biểu hiện cho những giai đoạn văn hóa khác 
nhau, các tầng khác nhau biểu hiện cho các thời kì 
khác nhau như các mảnh vụn của các ngôi nhà khai 
quật được bên dưới móng của các toà nhà hiện nay. Với 
một cấu trúc nhiều vẻ của nó, Jung nghi là ngôi nhà 
trong giấc mơ có thể mang những ngụ ý lịch sử. Liệu 
giấc mơ có thể сб một cấu trúc giống như những gì được 
phát hiện thấy trong lịch sử loài người không? “Đúng 
vào lúc đó, khoảnh khắc đó”. Jung viết, “tôi có ý nghĩ về 
vô thức tập thể”“?, Nó dường như là một giả thuyết có 
thể, thậm chí quan trọng. Càng nghĩ về nó bao nhiêu, 
Jung càng cảm thấy thỏa mãn với suy nghi rằng sự sắp 
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xếp thành các lớp một cách có hệ thống trong giấc mở 
tương ứng với sự phát triển của nền văn hóa của chúng 
ta hoặc các nền văn hóa khác; và ngoài những đặc điểm 
cá nhân trong tâm thần còn có những yếu tố phi cá 
nhân hay tự trị, một số rõ ràng phi thời gian, số khác 
liên hệ trở lại qua các thời đại. 

Đối với Jung, một trong những đặc điểm hấp dẫn 
nhất về vô thức tập thể là những tư tưởng và những 
suy nghĩ, chưa bao giờ được ý thức trước đó, bộc lộ một 
cách tự phát từ những nguồn phi cá nhân này. Những 
kinh nghiệm kiểu này rất nhiều và khiến ông tin là vô 
thức không chỉ là một căn phòng lưu trữ những kinh 
nghiệm quá khứ do bị dồn nén hay bị lãng quên. Ông 
viết: “... nhiều nghệ sĩ, nhà triết học, và thậm chí cả 
những nhà khoa học có được những tư tưởng vĩ đại 
nhất của mình là nhờ cảm hứng xuất biện đột ngột từ 
vô thức... Chúng ta có thể tìm thấy những bằng chứng 
rõ ràng của điều này trong lịch sở khoa học. Chẳng 
hạn, nhà toán học người Pháp Poinearé và nhà hóa học 
Kekulé có những khám phá khoa học hết sức quan 
trọng (như họ thừa nhận) nhờ vào “những bộc lộ” đầy 
ấn tượng đột ngột từ vô thức. Những kinh nghiệm được 
coi là Ьл điệu" của nhà triết học Pháp Decartes gắn 
với sự bộc phát thình lình như vậy khi ông thấy loé lên 
“trật tự của tất cả các khoa học. Nhà văn người Ảnh, 
Robert Louis Stevenson nhiều năm tìm kiếm một câu 
chuyện đã cảm thấy 'một cảm giác mạnh mẽ về bản 
chất lưỡng điện của tón tại con người khi những tình 
tiết của câu chuyện Tiến sĩ Jekyll vå ông Hyde thình 
lình được bộc phát cho ông trong một giấc то”Ч®. 
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Những tư tưởng của Jung về vô thức tập thể xuất 
hiện trong cuốn sách của ông năm 1912: Tâm lí học uô 
thức và cuốn sách cũng chứa đựng những quan điểm 
của ông về ý nghĩa của những biểu tượng. Bản thân 
Freud, trong một cuốn sách cuối cùng của mình, đã nói 
đến “di sản cổ xưa” và “những dấu vết trí nhớ” của 
những thế hệ trước đó của chúng ta. Ông thừa nhận sự 
quan tâm của ông tới nhân học được đánh thức bởi 
Jung: chính là “những chỉ dẫn rõ ràng của dung về sự 
tương tự rộng Íớn giữa hiện tượng tâm thần của những 
người nhiễu tâm và những người nguyên thủy đã khiến 
tôi chú ý tới vấn để này”®, 


QUAN ĐIỂM ТНЏС NGHIỆM СОА JUNG 


Khi khái niệm vô thức được giới thiệu trong tâm lí 
học, nó được đón nhận một cách lạnh nhạt, và không có 
8ì là ngạc nhiên khi giả thuyết về vô thức tập thể gặp 
phải một sự đón tiếp lạnh lùng. Bản thân Jung cũng 
nhận thấy khó khăn trong việc đưa ra những bằng 
chứng khoa học để hỗ trợ cho khái niệm này, và đó là lý 
do tại sao ông chỉ nói về nó như là một giả thuyết đưa 
ra được một giải thích đầy đủ và hợp lí đối với những 
thực tế có thể quan sát được. “Khi tôi nói về vô thức tập 
thể, tôi không khẳng định nó như một nguyên н; tói chi 
đưa ra một cái tên đối với tất cả những thực tế có thể 
quan sát được, tức là các cổ mẫu..."59, 

Bởi vì giả thuyết về vô thức tập thể đưa ra được cách 
giải thích hợp lí cho những đặc điểm gây bối rối trong 
các công việc у học của mình, Jung rất tự nhiên, luôn 
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luôn ở trong trạng thái hoạt động và nhiệt tình xem xét 
tất cả những ứng dụng có thể có của lí thuyết này. 

Khá lâu trước khi có giấc mơ về ngôi nhà trung cổ, 
Jung đã sử dụng kĩ thuật phân tích giấc mơ trong việc 
điều trị các bệnh nhân. Ông phải tìm hiểu ý nghĩa của 
những giấc mơ với sự liên tưởng của người mơ. Một 
giấc mơ bay trên một chiếc máy bay bị rơi sẽ không сб 
nghĩa gì nếu không có sự liên tưởng mà chỉ với chúng, 
như một quy luật, ý nghĩa mới có thể được phát hiện. 
Thinh thoảng giấc mơ không cho biết bất cứ điều gì về 
những động cơ trong giấc mơ cả, như thường xảy ra với 
trẻ con. Khi những chủ để cổ mẫu xuất hiện trong 
những giấc mơ và huyễn tưởng của những đứa trẻ thì 
sẽ có rất ít nếu không muốn nói là không có hi vọng gì 
thực hiện được sự liên tưởng vì chúng có thể không 
biết nói ra điều gì. Điều này không có gì là ngạc nhiên 
bởi vì chất liệu không thể bắt nguồn từ sự ý thức. 
Thông thường một đứa trẻ kể lại giấc mơ khi nó thức 
dậy, hoặc thức đậy vào ban đêm, kể lại giấc то rồi lại 
di ngủ tiếp. Vào buổi sáng nó có thể phai nhạt dần 
khỏi trí nhớ. Những giấc mơ kiểu này đã được biết đến 
khá rõ và những ý nghĩa của nó thỉnh thoảng có thể 
được xem xét bằng quá trình so sánh với giấc то của 
những đứa trẻ khác hoặc là đối chiếu với huyền thoại. 
Ở đây kinh nghiệm và kiến thức của nhà phân tích sẽ 
có giá trị. Những câu chuyện thần tiên thường có chất 
liệu cổ mẫu và chúng hấp dẫn trẻ em bởi vì tâm thần 
của {тё vào giai đoạn phát triển này chỉ bị loại bỏ rất 
ít khỏi những lớp vô thức tập thể sâu, để từ đó ý thức 
xuất hiện. 
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Jung nhận thấy một nguồn chất liệu cổ mẫu nhiều 
hơn trong những hoang tưởng của một số bệnh nhân 
tâm thân phân liệt mà ông quan sát thấy ở bệnh viện. 
Thường nội dung của những hoang tưởng này rất khó 
có thể hiểu được cho đến khi ông nhận thấy sự tương tự 
giữa hoang tưởng và chất liệu lịch sử và huyền thoại 
nào đó. Điều làm ông ngạc nhiên là ông luôn phát hiện 
thấy sự tương tự giữa chúng. Những điều tra như vậy 
đối với hoang tưởng không phải luôn luôn thành công 
và do đó, những hoang tưởng vẫn giữ một sự bí hiểm. 
Dẫu vậy, những kết quả là rất đáng khuyến khích. Giá 
trị của chúng nằm ở việc làm cho nội dung của bệnh trở 
nên có thể hiểu được đối với Jung. Chỉ khi nào hiểu 
được bệnh thì ông mới có thể tìm ra cách thức điều trị. 


Việc Jung dựa vào những sự so sánh huyền thoại có 
lẽ làm ngạc nhiên những người coi huyền thoại như là 
những câu chuyện siêu nhiên và viễn tưởng. Vấn để 
không đơn giản như vậy. Các huyền thoại tổn tại rất 
lâu trước khoa học và biểu hiện cuộc sống như nó được 
thấy và trải nghiệm chính xác hơn nhiều so với đánh 
giá khoa học khách quan. Tầm quan trọng của nó đã 
được thừa nhận rộng rãi. Do đó, Arnold J. Toynbee, 
trong khi cố gắng giải thích những vấn dê bất bình 
đẳng văn hóa trong rất nhiều xã hội đang tổn tại, đã 
phát hiện thấy những giải thích được coi là phi cá nhân 
và khoa học của thế kỉ XIX là vô ích. Ông viết: “Sự thất 
bại của chúng... đã thúc đẩy tôi quay sang huyền thoại. 
Tôi thực hiện sự chuyển hướng này một cách hơi tự ý 
thức và then thùng, dường như nó là một bước lùi kích 
thích. Tôi sẽ bớt rụt rè hơn... nếu như vào lúc đó tôi biết 
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tới những tác phẩm của C.G. Jung, chúng së cho tôi 
một đầu тё”, 

Trong khi hoạt động y học của Jung hỗ trợ cho giả 
thuyết về vô thức tập thể, nó lại tó ra thiếu những 
bằng chứng như là những bằng chứng được biết trong 
hoạt động khoa học. Tuy vậy, những sự tương tự đòi 
hỏi một số giải thích. Thỉnh thoảng nội dung của một 
hoang tưởng chứa đựng những chủ đề cổ mẫu về 
những gì mà dường như bệnh nhân không thể hiểu 
biết về nó. Để сб một bức tranh cụ thể về “những hoat. 
động tâm thần sâu hơn”, được gọi là vô thức tập thể 
đó, Jung đã công bố những trích đoạn từ bệnh án của 
một bệnh nhân hoang tưởng. Đầu tiên, ông không thể 
hiểu những gì người bệnh nói. Sau đó, khi bản dịch 
những ghi chép cổ trên giấy papyrus được xuất bản, 
ông rất ngạc nhiên thấy rằng nó chứa đựng những 
chất liệu giống một cách đáng kinh ngạc với nội dung 
của hoang tưởng của người bệnh°?. Dĩ nhiên, một 
người khác có thể giải thích những chất liệu như vậy 
trên cơ sở một giả thuyết khác, nhưng cho đến khi 
điểu này được thực hiện thì độ tin cậy của giả thuyết 
của Jung vẫn luôn đúng. 

Jung viết: “Những kinh nghiệm này và những kinh 
nghiệm khác như vậy là đủ cho tôi có một cơ sở: Đó 
không phải là vấn đề của sự đi truyền mang tính chủng 
tộc cụ thể nào đó, mà là đặc điểm chung của con người. 
Nó không phải là vấn dë những ý tưởng được thừa kế 
mà là một khuynh hướng chức năng tạo ra những ý 
nghĩ như vậy hoặc rất tương tự. Khuynh hướng này sau 
đó tôi gọi là cổ таи”. 
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Jung nghĩ là một số những hình thức cổ mẫu này có 
thể được truyền phát bởi truyền thống và sự di cư, 
nhưng sự truyền phát bằng di truyền là một giả thuyết 
quan trọng nhất bởi vì những hình ảnh mẫu này có thể 
được tạo ra một cách tự phát, nghĩa là tách ra khỏi 
truyền thống và sự di cư. 

Những nghiên cứu của Jung về cấu trúc của tâm 
thần - nếu như thuật пей cãu trúc được sử dụng - đã 
trở thành nội dung chính yếu trong việc điều trị các 
bệnh nhân kể từ thời ông cho đến ngày nay, đặc biệt là 
trong việc phân tích các giấc mơ. Ngoài những giấc mơ 
mà nội dung của chúng rõ ràng là nói đến những kinh 
nghiệm và cuộc sống cá nhân của người bệnh, Jung 
còn luôn luôn bắt gặp những giấc mơ với những phẩm 
chất hoặc nội dung phi cá nhân không thể giải thích 
được ở mức độ cá nhân nhưng chúng trở nên rõ ràng 
khi xem xét bằng vô thức tập thể. Việc phân tích giấc 
md có một tầm quan trọng lớn nhất trong phương 
pháp điều trị của Jung và chúng ta sẽ xem xét chúng 
trong chương tới. 


CHƯƠNG]IV 


NHỮNG САС MO 


HAI GIẤC MO: TRÈ CON VÀ NGƯỜI GIÀ 


Những giấc mơ của trẻ con như đã nói trong chương 
trước, đặc biệt đáng chú ý vì đứa trẻ vẫn còn rất gần 
gũi với thế giới vô thức của những hình ảnh nguyên 
thủy. Khi Jung còn là một đứa trẻ, ông nhớ như in một 
giấc mơ vào lúc ông bốn tuổi. Ông không bao giờ quên 
giấc mơ này và nó vẫn là một sự kiện ấn tượng và quan 
trọng, dù là ông không hiểu nó một chút nào khi nó xảy 
ra. Thậm chí là một đứa trẻ, ông cảm thấy mình không 
muốn nói về nó. 

Cho đến khi Jung mười hai tuổi, cha ông trông coi 
nhà thờ ở Rhine Fall gân Schaffhausen ở Bắc Thuy 51. 
Nhà của ông, ngôi nhà của một mục sư, ở bên cạnh nhà 
thờ đó. Ông mơ thấy mình ở một: mình trong một 
khoảng đất gần ngôi nhà của ông, nơi ông thường chơi, 
ở nơi đó, thật ngạc nhiên, ông thấy một cái lỗ vuông 
trên mặt đất. Tò mò, ông nhìn xuống cái lỗ đó và thấy 
một dãy những bậc thang đá: ông từ từ ngập ngừng 
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bước xuống. Ó dưới đáy là một cái cửa được che bởi một 
cái rèm xanh; ông kéo пб ra. Ông ngạc nhiên khi nhìn 
thấy một căn phòng hình chữ nhật rộng với tường đá; 
một dải thảm đỏ kéo dài từ cửa tới hết phòng, nơi ông 
thấy một cái bệ có những bậc và trên đó là chiếc ghế to. 
Nó không phải là một chiếc ghế bình thường, mà là một 
ngai vàng rất rộng với đường viền đỏ, và trên đó là một 
thân cây mười hai feet. Đỉnh nó màu đỏ, có thịt, một 
loại đầu, nhưng không giống như đầu, với một lỗ hổng 
giống như mắt của một con quỷ. Chưa bao giờ ông nhìn 
thấy một cái gì tương tự và không biết nó có thể là cái 
gì nhưng ông cảm thấy nỗi sợ dâng trào. Sau đó ông 
nghe thấy tiếng mẹ ông gọi ông. Tiếng nói rất rõ, dường 
như là ở lối xuống cầu thang trong khu đất, nhưng ông 
biết - trong giấc mơ - mẹ mình đang ở trong nhà cách 
đấy hai trăm yard. “Hãy nhìn ông ta”, bà nói “đó là Кё 
ăn thịt người”®9, Lời nói của bà làm kinh động ông. Đó 
là vì ông liên kết từ “kë ăn thịt người” với mục sư Jesuit 
mặc áo dài đen mà ông đã nhìn thấy gần nhà mình. 
Jesuit, trong tâm trí ông, là Jesus, và do đó ông nghĩ 
Jesus mang cái chết đến cho ông. Trong khi ông không 
hiểu giấc mơ một chút nào thì thình lình một ý chợt 
nảy ra cho ông là, vì căn phòng này ở dưới mặt đất, do 
vậy cũng sẽ có những gì thần bí trong cuộc sống ngoài 
những kinh nghiệm thông thường của ông. 

Một giấc mơ như vậy, với bản chất phi cá nhân của 
nó - vì nó không có liên hệ gì với bất kì kinh nghiệm 
nào trước đó - đã minh họa cho ý kiến cho rằng một 
đứa trẻ gần gũi với thế giới vô thức như thế nào. 
Những giấc mơ đẩy ấn tượng như vậy xảy ra vào 
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những giai đoạn quan trọng của cuộc đời, như là ở thời 
khắc đó chúng ta lấy ra được kinh nghiệm của toàn 
nhân loại mà chúng ta chỉ là một phần. 

Khoảng một tuần trước khi chết (6/6/1961), Jung có 
một giấc mơ như sau: “Tôi thấy một viên đá tròn to hay 
là một khối đá ở trên cao, một nơi trg trụi, và trên đó 
khắc dòng chữ “Đây là dấu hiệu chỉ sự trọn vẹn và duy 
nhất của anh’. Cũng trong đêm đó, có một giấc mơ 
khác: 'Có một khu đất vuông vắn có những chiếc cây và 
những sợi rễ của cây mọc lên từ đất và bao quanh tôi và 
những sợi chỉ vàng sáng óng ánh giữa các rễ cây’. 

Với ghi сһёр cá nhân này từ chính cuộc đời của 
Jung, chúng ta quay trở lại những nguyên lí của sự 
phân tích giấc mơ. 


GIẤC MƠ VÀ NGƯỜI NẰM MƠ 


Khi vô thức chưa được biết đến, điều không thể 
tránh khỏi là chúng ta tiếp cận mọi vấn dë mà chúng 
ta quan tâm bằng cách sử dụng các công cụ ý thức, đó 
là, bằng những chức năng đã được mô tả trước kia. 
Do vậy, để có thể hiểu được một giấc mơ, trước tiên, 
chúng ta phải xem xét chúng từ quan điểm ý thức và 
điều này bao hàm việc chấp nhận một giả thuyết khá 
hay rằng tâm thần hoạt động ở bên dưới cũng như ở 
bên trên bề mặt ý thức. Quả thật, một lập luận mạnh 
mẽ khẳng định tính hiện thực của vô thức là thực tế 
chúng ta nằm mơ. Giấc mơ là một hiện tượng chủ 
quan khó có thể nghi ngờ được đối với bất kì ai dành 
cho nó một suy nghĩ quan trọng. Điều đáng ngạc 
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nhiên là có một số người nghi ngờ về điều này. Họ hỏi 
liệu chúng ta có thể giải thích như thế nào sự ngạc 
nhiên, sự thỏa mãn, hay sự kinh hoàng trong một 
giấc mơ nếu như nó là một sự kiện chủ quan bắt 
nguồn từ chính người nằm mơ. Vậy người nằm mơ, 
lúc đó và đồng thời, có thể đóng vai trò tác giả, diễn 
viên và khán giả của một vở kịch đến từ tâm thần 
của bản thân họ như thế nào? Một câu hỏi như vậy có 
thể được giải thích khi giả thuyết về hoạt động tinh 
thần bên ngoài ý thức được chấp nhận. Nếu như điều 
này bị từ chối thì sẽ không có khả năng điều tra các 
giấc mơ và giấc mơ sẽ bị coi như là một tập hợp vô 
nghĩa các kí ức và huyễn tưởng. Trước hết, hãy coi 
giấc mơ không phải như một nội dung hứa hẹn cho 
những điều tra nghiên cứu, nó có mọi biểu hiện của 
sự vô nghĩa. Nhiều hiện tượng tự nhiên khác đã tạo 
ra ấn tượng này cho đến khi những điều tra kĩ hơn 
bộc lộ ra sự bị coi là vô giá trị này lại có giá trị. Một 
ví dụ gần giống như vậy là sự phát hiện ra máy đò 
mìn có chứa uranium. 

Do đó chúng ta bắt đầu với việc coi giấc mơ là một 
hiện tượng tự nhiên. Nó không phụ thuộc vào những ý 
định hữu thức của chúng ta và nó hoàn toàn nằm ngoài 
phạm vi của sức mạnh ý chí Đúng là nếu chúng ta 
không thể chứng minh là chúng ta mơ thì điều này sẽ 
bị thách thức. Sự kiểm chứng không phải là vấn để, 
nhưng sau đó, chúng ta hỏi, ai muốn những chứng cứ 
như vậy? Chắc chắn không phải là người nằm mơ, đối 
với người nằm mo, giấc mơ là một sự kiện không thể 
tranh cãi được. 
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Có thể hiểu được rằng giấc то không phải giống 
như những quy luật nghiêm ngặt. Giấc mơ lúc đầu có 
thể không rõ ràng và thậm chí ngay cả khi nó rõ ràng 
thì vẫn có-cảm giác rằng ý nghĩa của nó khó hiểu. 
Chắc chắn đối với người có đầu óc khoa học thì một 
giấc mơ hoàn toàn đáng thất vọng; dường như là 
không thể giải mã được sự khó hiểu này bằng các khái 
niệm khoa học. Nhưng giấc mơ vẫn cứ diễn ra. Nó là 
một sản phẩm của vô thức và như vậy chắc chắn nó là 
mối quan tâm cho bất kì ai chấp nhận thực tế là vô 
thức đóng vai trò hoặc có thể đóng vai trò một phần 
trong bệnh tâm thần. 


Khi chúng ta tiến hành nghiên cứu một giấc mơ 
điều quan trọng là phải gạt bỏ những thành kiến và 
những ý nghĩ định trước và tiếp cận giấc mơ như là 
chúng ta tiếp cận một đối tượng không biết mà chúng 
ta muốn tìm hiểu, Nếu như chúng ta thực sự muốn xem 
xét giấc mơ chúng ta phải có những lí thuyết vì chỉ có 
một nën tảng như vậy thì chúng ta mới eó thể phát 
hiện được ý nghĩa đằng sau sự lộn xộn của các từ và 
những cảnh. Đồng thời, điều quan trọng là phải giữ một 
đầu óc khoáng đạt để có thể làm cho giấc mơ phù hợp 
với giả thuyết của mình. Không thể chứng minh được là 
mọi giấc mơ đều có một ý nghĩa, một số giấc mơ vẫn giữ 
sự bí ẩn của chúng mặc dù đã được cả bác sĩ và bệnh 
nhân xem xét hết sức cẩn thận. Ngược lại, nhiều giấc 
mơ có thể hiểu được và chứng tổ giá trị của chúng đối 
với bệnh nhân bởi vì nó cung cấp cho anh ta những 
thông tin mà trước đó bị che giấu. Từ kết quả của 
những kinh nghiệm như vậy, Jung viết rằng: “Không có 
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sự nghi ngờ hoặc chỉ trích dù lớn đến đâu lại khiến tôi 
xem xét những giấc mơ như những sự kiện không có giá 
trị. Thường 1а chúng xuất hiện vô nghĩa nhưng rõ ràng 
là chúng ta đã mất đi cảm giác và sự tỉnh tế để đọc 
thông điệp khó hiểu từ khu vực tăm tối của tâm thần... 
Không có ai nghi ngờ tầm quan trọng của những kinh 
nghiệm ý thức; vậy tại sao chúng ta lại nghỉ ngờ ý 
nghĩa của những sự kiện vô thúc?” 

Giúp người nằm mơ hiểu được giấc mơ là nhiệm vụ 
của bác sĩ tâm lí điều trị bệnh nhân mắc chứng nhiễu 
tâm, một căn bệnh thường xảy ra hoàn toàn khó hiểu. 
Không cảm nhận hay không biết được các lí do - thường 
là như vậy - cá nhân cảm thấy cuộc sống của minh như 
bị đứt gãy bởi những lo âu, sợ hãi, sự ám ảnh dẫn đến 
những ý định sai lạc. Ó đây giấc mơ có một tầm quan 
trọng thực sự. Nếu ý nghĩa của nó được hiểu thì có thể 
giúp hỗ trợ sự bất lực của nỗ lực ý thức bằng sức mạnh 
ý chí để đương đầu với những triệu chứng. 

Nhưng một giấc mơ không phải là một cái gì không 
gắn kết với thực tế, nó là thuộc tính của một người nằm 
то nhất định và điều quan trọng là người nằm mơ cần 
được biết với tư cách cá nhần bởi bác sĩ, người mà công 
việc của họ là cộng tác với bệnh nhân để người bệnh 
nhận thức được rõ hơn bản thân mình và ý nghĩa của 
các triệu chứng. Do đó, những dữ liệu lịch sử cẩn thận 
về đời sống của người nằm mơ và tình trạng gia đình và 
cá nhân họ là bước đầu tiên. Vì giấc mơ mô tả trạng 
thái bên trong nên nó phải được xem xét cùng với con 
người sống. Đối với bác sĩ. việc пат bắt ý nghĩa, hoặc 
những gì mà anh ta cơi là ý nghĩa của một giấc mơ, 
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không phải là sự giúp đỡ cho bệnh nhân. Anh ta phải 
luôn luôn cùng bệnh nhân. Bởi chỉ có nỗ lực kết hợp 
giữa họ thì bệnh nhân mới dám chấp nhận đương đầu 
với vô thức, mà trên tất cả, là một phần của bản thân 
anh ta. 

“Gie mơ xuất hiện như là biểu hiện của một quá 
trình tâm thần vô thức tự động, nằm ngoài khả năng 
kiểm soát của ý thức. Nó cho thấy sự thực bên trong và 
thực tế về bệnh nhân một cách thực sự, không giống 
như điều tôi du đoán, cũng không giống như điều người 
bệnh nghĩ, mà như nó 10769). 

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không nên 
nhận xét về một người chỉ từ một vài sự kiện riêng lẻ. 
Tương tự như vậy, sẽ là không đúng khi vội vàng kết 
luận chỉ từ sự phân tích một hoặc hai giấc mơ. Một giấc 
mơ đơn lẻ với sự sâu sắc lớn có thể là một sự kiện quan 
trọng; dẫu vậy, ý nghĩa của nó sẽ rõ ràng hơn nếu như 
nhiều giấc mơ được phân tích và khi bệnh nhân và bác 
sĩ сб thời gian suy nghĩ lâu hơn. Một điều thường xảy 
ra là giấc mơ sau có nhiều biểu hiện của giấc mơ trước. 
Những giấc mo nên được ghi chép và thỉnh thoảng đọc 
lại. Jung luôn khuyến khích việc đánh giá các giấc mơ 
bởi vì ông là người đã xem xét những giấc mơ của mình 
một cách hết sức cẩn thận. 


PHÂN TÍCH GIẤC MƠ TRONG LIỆU PHÁP TÂM LÍ 
Khởi đầu 
Việc quan sát một người bắt đầu điều trị bệnh tâm 


thần có thể cho thấy ý nghĩa của chuyến đi đầu tiên 
JUNG ...- T7 
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gặp bác sĩ của người bệnh có tầm quan trọng đặc biệt. 
Có lẽ đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của anh ta với 
bác sĩ tâm thần, và anh ta khó biết cái gì đang chờ đợi. 
Hầu như chắc chắn là anh ta đã nghe nói tới việc phân 
tích và anh ta có những cảm xúc lẫn lộn về nó. Trong 
hoàn cảnh mới và không rõ ràng này, vô thức cũng 
như ý thức, có vẻ đã hoạt động. Khi nhà phân tích hỏi 
- và nếu như chưa hỏi thì ông ta nên hỏi - về 
những giấc mơ, đặc biệt là những giấc mơ gần đây, thì 
ông ta thường phát hiện ra người bệnh của mình có 
một giấc mơ đêm hôm trước. Điều này xảy ra bình 
thường và một giấc mơ như vậy được biết như là một 
giấc mơ khởi đầu. Những giấc mơ tách biệt có những ý 
nghĩa nhất định, tuy thế những giấc mơ ban đầu này 
cần được chú ý bởi vì nó thường xuyên tập trung vào 
những vấn dê có tầm quản trọng đặc biệt. 

Một người phụ nữ ba mươi nhăm tuổi, khi được hỏi 
về những giấc mơ trong lần gặp gỡ đầu tiên, đã nói là bà 
vừa có một giấc mơ đêm qua. Trong giấc то, bà thấy 
mình ở trong một khu rừng nhiệt đới và thấy mình ở một 
khu đất bao quanh là một hàng rào. Hàng rào ở trong 
rừng nhưng bà không thể nói gì về mục đích của nó. Bà 
chỉ có ấn tượng là bà ở đó một mình. Rõ ràng là hàng rào 
có nhiệm vụ bảo vệ bà ta và điều này có vẻ rất cần thiết 
bởi vì bên ngoài có rất nhiều con vật hoang dã; bà đặc 
biệt nhớ là có một con sư tử và một hoặc hai con hổ và 
cũng có một con hà mã gần đó. Khi bà nhìn qua hàng rào 
bà thấy những con thú này đang nhìn bà và bà tỉnh dậy. 

Những vấn đề của bà gắn với đời sống tình cảm của 
bà, và bà rất xấu hổ khi gặp đàn ông. Khi giấc mơ được 


JUNG ĐÃ THUC SỰ NÓI GÌ 99 


thảo luận, với bà mọi thứ trở nên rõ ràng, tức là những 
bản năng, đặc biệt là bản năng tình dục của bà và 
những phần khác của nhân cách bà - được biểu hiện 
trong giấc mơ bởi một nhóm lẫn lộn những con thú - 
không bị kiểm soát hay đù thế nào cũng không chịu sự 
kiểm soát của ý thức, và vì vậy chúng bị coi là nguy 
hiểm và phải bị loại bỏ. 

Sau đó bà có một giấc mơ khác chứa đựng những 
âm vang của giấc mơ trước: lần này quang cảnh là một 
nông trại ở Anh. Bên ngoài là những con thú nuôi 
trong nhà - bò, cừu và ngựa. Bà nhớ là cổng của nông 
trại mở và bà đi ra giữa những con thú và bà thấy 
chúng không để ý gì đến bà. Dường như tình cờ bà 
nhìn thấy một con bò trên cánh đồng, nhưng nó không 
chú ý đến bà. Khi việc điều trị tiếp tục bà nhận ra 
rằng thái độ của bà hướng đến đời sống bản năng dựa 
trên hàng loạt những sự hiểu sai và những vấn đề của 
bà được cô đọng trong giấc mơ ban đầu, trong đó, bà 
bảo vệ mình khỏi sự hoang dại, nhưng là những mặt 
tự nhiên của nhân cách bà. 

__ “Thường xảy ra là”, dung viết “ở ngay lúc bát đầu 
việc điểu trị, một giấc mơ bộc lộ cho bác sĩ, trên tổng 
thể, toàn bộ nội dung được sắp đặt của cái vô thúc”®”, 

Không có quy luật thông thường nào có thể được 
nhận diện: những giấc mơ khởi đầu có thể chỉ ra trạng 
thái hiện tại trong cuộc sống, chẳng hạn như công việc, 
hôn nhân hay các sự kiện hàng ngày khác. Lại một lần 
nữa, nội dung của giấc mơ có vẻ như hướng về phía 
trước hoặc là đưa ra một bức tranh về những sự kiện xa 
lạ không có ý nghĩa cho cả người nằm mơ và bác sĩ. 
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Thỉnh thoảng giấc mơ khởi đầu này có những đặc trưng 
tập thể (phi cá nhân) cũng như nội dung cá nhân. Là 
một mảnh của hoạt động tâm thần mà chúng ta không 
kiểm soát, giấc mơ có thể phù hợp với những chờ đợi ý 
thức của chúng ta. 


Lặp lại 


Những giấc mơ lặp lại thường thấy ở thanh niên, 
nhưng chúng cũng xảy ra ở bất cứ tuổi nào và có thể 
kéo đài nhiều năm. Nói chung giấc mơ lặp lại chỉ ra 
một vấn để trăn trở. đặc biệt khi sắc thái cảm xúc là rõ 
rêt và người nằm mơ tỉnh dậy khi trạng thái này gần 
đạt đến đỉnh điểm. Những giấc mơ này luôn luôn gắn 
với vấn đề: hoặc khả năng không được nhận biết hoặc 
vô thức. Chẳng hạn, một giấc то lặp lại việc nhỡ tàu, 
thi trượt, bay, phát hiện ra một phòng trong một ngôi 
nhà của ai đó đã được nhìn thấy trước đó, và những 
trạng thái điển hình khác, chỉ ra hoạt động trong vô 
thức dường như đang la lối đòi được khám phá. 

Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi có một 
giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại kể từ khi bắt đầu 
công việc kinh doanh của mình ở một ngân hàng khi 
ông hai mươi tuổi. Trong giấc mơ, khi đang khóa cửa 
trước khi đi ngủ thì ông thấy một người bên ngoài 
cửa sổ đang cố gắng đột nhập. Ông tìm cách khóa 
chặt cửa sổ ngay, nhưng kẻ xâm nhập đó lại đến một 
cửa số khác và ông lại lao đến để khóa chúng ngay 
lúc đó. Cuộc rượt đuổi này tiếp tục cho đến khi cả hai 
cùng đến cửa ra vào, kẻ xâm nhập liền lột quần áo 
ông và đốt chúng. Lúc đó, người đàn ông thình lình 
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tỉnh dậy. Ông hơi thấy vui về giấc mơ và nó thường 
được kể lại như một câu chuyện vui đùa trong gia 
đình. Nó có một ý nghĩa nào đó mà ông chưa từng 
được biết. Ngay cả khi không biết gì về người nằm mo 
thì vẫn có thể có một số ý nghĩ về ý nghĩa của giấc 
mơ, dù điều này không phải là một việc làm thông 
minh. Qua điều tra mới hiểu ra rằng ông ta là một 
người quá cẩn thận; ông thích công việc ngân hàng vì 
nó rất chính xác. Ông hết sức thoải mái trong công 
việc cân đối thu chi hàng ngày, dường như đây là một 
thành quả của cá nhân và thực tế ông là một người 
rất có năng lực làm việc. Mọi thứ trong cuộc đời ông 
có vẻ ổn định, tuy thế, ngạc nhiên cho chính ông, là 
chính cuộc sống cá nhân của ông lại không hạnh 
phúc. Tâm trạng của ông trở nên tôi và lo sợ cô đơn, 
đặc biệt là trong căn nhà của mình. Ông nghĩ về căn 
nhà của mình nhiều như nghĩ về bản thân mình: tất 
cả mọi thứ cần được sắp xếp cẩn thận, mọi thứ phải 
hoạt động và vườn cần được chăm sóc cẩn thận. Khi 
giấc mơ được xem xét cùng với những sự kiện này, ta 
thấy rằng ngôi nhà với tất cả căn phòng như bếp, 
phòng khách và các phòng khác biểu thị cho nhân 
cách của ông ta. Trong giấc mơ, khi ông chạy đi đóng 
các cửa phòng lại, ông ngạc nhiên thấy căn nhà rộng 
hơn ông nghĩ nhiều - rộng hơn trong thực tế đời sống, 
vì ông sống trong một căn nhà khiêm tốn ở ngoại ô. 


Ö đây, trong giấc mơ, chúng ta có bức tranh chỉ ra 
nhân cách của ông mà ông đơn giản không biết - bởi vì 
chúng là vô thức. Vì giấc mơ biếu thị nhân cách của 
người nằm mơ, nên nhất thiết phải khám phá ra phần 
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nào nhân cách của ông được biểu hiện bởi hình người 
xấu xa bên ngoài cửa sổ: Ông ta có thực sự hoàn hảo như 
là chính ông nghĩ không? Người vợ của ông nhận ra mặt 
khác của ông và phát hiện ra ông đang hết sức cố gắng. 
Vậy, giấc mơ lặp lại trong nhiều năm là một nỗ lực của 
tự nhiên chỉ ra mặt khác của nhân cách của ông; nhưng 
ông đã bỏ qua nó như là “chỉ là một giấc mơ”. 
Dự báo 


Đây là nói về nhóm những giấc mơ đường như là dự 
báo tương lai. “Khi mà những ý nghĩ có ý thức của 
chúng ta bị xâm chiếm bởi tương lai và những khả 
năng của nó, thì vô thức và những giấc mơ của chúng ta 
cũng vậy. Từ lâu người ta đã tin rằng chức năng chính 
của giấc mơ là sự dự đoán tương lai. Ngày xưa, và 
muộn nhất là thời Trung cổ, những giấc mơ đóng một 
vai trò trong chẩn đoán у học”®®, 

Jung đưa ra một ví dụ từ chính kinh nghiệm của 
mình: “Vài tháng trước cái chết của mẹ tôi, tháng 12 
năm 1922, tôi đã có một giấc mơ báo trước nó”®®, Vào 
tháng 11 năm 1955, vợ Jung ốm nặng và khó lòng qua 
khỏi. Jung mơ thấy mình nói chuyện với những người 
bạn đã chết của gia đình. Không có chi tiết gì được nói 
đến, nhưng giấc mơ, Jung nói, đã khẳng định sự lo sợ 
của ông. Vợ ông mất vài ngày sau đó. 

Như chúng ta đã biết, một giấc mơ đã báo trước 
khái niệm vô thức tập thể của Jung. Từ một kinh 
nghiệm như vậy, có thể có một khẳng định là giấc mơ 
có tính chất tiên tri - quả thật điểu này xảy ra khi 
người nằm mơ thiếu đi khả năng nhận xét. Jung 
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không tuyên bó như vậy. Dü sao, ông thường cảm 
thấy rằng, những giấc mơ dự báo có lẽ chỉ ra những 
khả năng trong tương lai. Ông không có những tuyên 
bố cứng nhắc về vấn đề này bởi vì di nhiên là ông biết 
những bằng chứng như vậy, ủng hộ hoặc chống lại, 
không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, ông cũng dành một 
sự chú ý lớn tới những giấc mơ kiểu này. Ông tin 
rằng những giấc mơ có tính dự báo: “ . tính dự báo 
của nó không nhiều hơn những chẩn đoán y học hay 
dự báo thời tiết. Nó chỉ là một sự kết hợp có tính chất 
dự báo những khả năng, có thể trùng hợp với hành vi 
thực của các sự kiện, nhưng không nhất thiết phù 
hợp tới từng chi tiết”®9, 

Dù đó là giấc mơ khởi đầu, lặp lại, hay dự báo, Jung 
cho rằng, vì nó xảy ra trong hiện tại, nên nó quan trọng 
cho hiện tại. Do đó, chúng ta có một bức tranh dày đủ 
về trạng thái hiện tại của người nằm mơ. Về vô thức 
chúng ta không phải luôn luôn biết được điều gì ngoài 
một thực tế: nó là một bộ phận của tâm thần tổng thể, 
được cấu thành từ vô thức và ý thức. Kinh nghiệm rút 
ra từ việc phân tích giấc mơ - nguồn thông tin chính 
của chúng ta về vô thức - gợi ý rằng giấc mơ có lẽ cung 
cấp thông tin để bổ sung cho thái độ ý thức. Kết quả 
của cách nhìn nhận mới này là người nằm mơ có thể 
xem xét lại những động cơ và hành động hiện tại của 
mình. Jung thường lấy được nhiều thông tin ngụ ý 
trong một giấc mơ khi ông biết rõ về bệnh nhân, và tập 
trung sự chú ý của mình vào những khả năng nhất 
định. Thường những ngụ ý như vậy rất gần với mấu 
chốt vấn để. 
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TU ĐIỀU CHỈNH TRONG GIẤC MO 


Cách tiếp cận gần gũi nhất của Jung đối với lí 

thuyết. về những giấc mơ là tâm thần là một hệ thống 
'tự điều chỉnh, nghĩa là, một cơ chế bù trừ hoạt động 

giữa ý thức và vô thức. Đây là một nguyên lí trong việc 
điển giải giấc mơ, một nguyên lí đứng vững trong thời 
gian và được chấp nhận rộng rãi bởi các bác sĩ tâm lí. 
Trong khi nghiên cứu giấc mơ của bệnh nhân, bác sĩ 
phải luôn luôn biết thái độ ý thức nào có thể được bù 
trừ bằng giấc mơ. Jung, di nhiên, đã khẳng định rõ 
rằng sự bù trừ này không thể quan sát được như một 
quá trình tự động ở mỗi giấc mơ đơn lẻ. Cần nghiên cứu 
một loạt các giấc mơ và bằng việc xem xét chúng thì 
quá trình bù trừ mới có thể được nhận biết. Như đã nói 
ở trên, những chỉ tiết của cuộc sống hàng ngày của 
người nằm mơ phải luôn được ghi nhớ, vì sự bù trừ là 
một quá trình tự động diễn ra trong quá trình diễn biến 
tự nhiên của các sự kiện, và giấc mơ phải được xem xét 
trong mối liên hệ với thái độ ý thức. 

Sự bù trừ, giống như bất cứ sự thích nghỉ nào khác 
trong tâm thần hoặc cơ thể, có thể bị đảo lộn và khi 
điều này хау ra, sự bất hạnh, dưới hình thức những lo 
âu và đau khổ tỉnh thần khác xuất hiện. Jung hoàn 
toàn tin tưởng Adler khi đưa khái niệm bù trừ vào 
tâm lí của người nhiễu tâm. Adler cho rằng một cá 
nhân với một mặc cảm thấp kém sẽ bù trừ bằng việc 
phát triển một mục tiêu viễn tưởng về sự vượt trội 
giống như sự bù trừ thể xác khi có sự méo mó hoặc 
khiếm khuyết về cơ thể. Jung đi xa hơn nhiều và chỉ 
ra rằng, một sự điều chỉnh chức năng tổng quát đang 
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tiếp tục hoặc có xu hướng tiếp tục, bất kể lúc nào. Ông 
bị ảnh hưởng mạnh bởi hoc thuyết của nhà triết học 
Hi Lạp Heraclitus, người nổi danh khoảng năm trăm 
năm trước công nguyên. Heraclitus đưa ra một giả 
thuyết rất có ấn tượng. Đó là học thuyết về dòng chảy 
vô tận, những chuyển động và biến đổi không ngừng 
nghỉ. Tất cả đến rồi đi, sống chết, chết sống. Khi một 
mặt kéo dài thì điều không thể tránh khỏi là mặt kia, 
mặt đối lập của nó, sẽ tìm cách xuất hiện trong một nỗ 
lực khôi phục sự cân bằng giữa hai mặt. Quá trình đi 
đi lại lại này, điều khiển những gì có vẻ là những sự 
kiện ngẫu nhiên, được Heraclitus gọi là quy luật 
enantiodromia, một xu hướng hướng tới mặt đối lập 
(enontios: sự đốt lập, và dramos: chuyển động nhanh). 
Không có cái gì là cố định, vĩnh cửu, không thay đổi. Ó 
mọi nơi trong cuộc sống chúng ta đều thấy “bánh xe 
vĩnh cửu của sự biến đổi”. Cuộc sống là một cuộc đấu 
tranh giữa các mặt đối lập: sống và chết; khỏe mạnh 
và ốm yếu: yêu và ghét; cho và nhận; ngắn và dài; 
mùa hè và mùa đông; đêm và ngày. Trong học thuyết 
cổ về Nemesis, có sự nhân cách hóa một công lí thành 
thần rằng không thể để bất kì cái sai nào mà không bị 
trừng phạt, chúng ta cũng tìm thấy ở đây một quy luật 
tương tự. Nhiều dân tộc có các thành ngữ nói đến điều 
này: càng vội, càng chậm v.v.. 


Cân phải nhớ rằng thuật ngữ những mặt đối lập 
không có nghĩa là sự chống đối tức là có một sự đấu 
tranh giữa hai phần của tâm. thần mà trong đó một mặt 
phải chiến thắng. Cả hai mặt đều cần thiết trong hoạt 
động của tâm thần cũng như ở mọi nơi trong cuộc sống. 
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Do đó, chúng ta đọc được trên báo Time ngày 
27/11/1965 “Sức sống chính trị cuối càng phụ thuộc vào 
sự chống đối dữ đội”. Cái tích cực và tiêu cực khi đi 
cùng nhau sẽ có giá trị, còn nếu tách riêng thì chúng 
trở nên vô giá trị. Trong mọi phần của tâm lí học của 
Jung, khái niệm năng lượng tâm thần xuất hiện như là 
một hoạt động của các mặt đối lập bù trừ lân nhau. 

Một ví dụ văn vẻ khác, được Jung miêu tả như là 
một kiểu bù trừ kinh điển, được tìm thấy trong tác 
phẩm Cha của Christina Albertha của Н.С. Wells: “Ông 
Preemby, một con người bình thường, phát hiện ra rằng 
mình là hóa thân của Sargon, vua của các ông vua”®”, 
dung lưu ý rằng ví dụ về sự bù trừ này “được cất lên từ 
cuộc sống”. Nhận xét khó hiểu này ngụ ý nói đến một 
sự kiện là chuyến thăm Luân Đôn của Jung, ở đó, Jung 
ăn tối với H.G.Wells tại nhà ông ta ở gần Regent's 
Park. Sau bữa ăn, cuộc nói chuyện chuyển sang chủ để 
sự kì lą của các bệnh tâm thần. Wells hỏi Jung ёи gì 
đã thực sự xảy ra trong tâm thần một người bị tâm 
thần phân liệt và trở nên hoang tưởng. Jung mô tả quá 
trình diễn biến của bệnh tâm thần phân hêt với những 
đặc điểm hoang tưởng và giải thích rằng chúng chủ yếu 
xuất hiện thông qua sự phóng chiếu (trong sự phóng 
chiếu, những ý nghĩ xuất phát từ mình được gắn cho 
những người khác, hoặc những sự kiện không liên hệ gì 
với bản thân). Wells hết sức quan tâm và dung ngạc 
nhiên khi nhận thấy rằng trong sự tập trung cao độ của 
mình, Wells dường như “thu nhỏ lại trong chiếc ghế của 
mình khi lắng nghe từng từ của tôi theo một cách 
không thể tin được”. Trước đó, Wells rất to lớn và họ 
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cùng có bữa ăn tối rất tuyệt vời. Sau khi Jung ngừng 
nói - và Jung nói là ông đã nói khoảng nửa buổi tối - 
Wells lại trở lại to lớn như bình thường. Cuộc nói 
chuyện này, vói nhiều chỉ tiết kĩ lưỡng hơn, đã trở 
thành chủ để cho cuốn sách Cha của Christina Alberta. 
Trong việc điều trị các bệnh thần kinh bằng phân 
tích giấc то, khái niệm bù trừ là hữu hiệu nhất. Nó có 
thể được giải thích cho bệnh nhân bằng những thuật 
ngữ và ví dụ đơn giản rất phong phú trong cuộc sống 
thường ngày. Đông thời, rất khó khăn khi biết đích xác 
những gì diễn ra trong quá trình bù trừ này hay là cái gì 
thực sự cần thiết mà chúng ta nên làm. Jung, “dựa vào 
kinh nghiệm”, như ông từng nói, khi hình thành quan 
điểm của mình về sự bù trừ, giống như mọi người công 
nhân nghiêm túc khác, cho đến khi sự hoạt động của 
một đơn vị thống nhất thể xác - tỉnh thần được hiểu rõ. 


BÙ TRỪ: TINH THÂN VÀ THỂ XÁC 


Bù trừ trong tâm thần có thể được so sánh với cái 
điều tốc - đó là một thiết bị cơ học nhằm giữ máy móc ở 
một tốc độ nhất định để đạt và duy trì hiệu quả hoạt 
động tốt nhất của nó. Có thể nhận ra nguyên lí bù trừ 
ấy trong cơ thể thông qua sự hoạt động của những cơ 
chế cân bằng (homeostatic) kiểm soát mức độ tự điều 
chỉnh trong cơ thể. Những cơ chế này hoạt động giống 
như chiếc điều tốc nhằm duy trì sự đồng bộ và ổn định 
ở mức có lợi nhất. Nếu cơ chế này bị hư hỏng, sức khỏe 
bị đe doa và bệnh tật xuất hiện. Thỉnh thoảng những 
triệu chứng của bệnh được coi như là một, nỗ lực để xác 
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lập tình trạng cân bằng. Không may là diéu này không 
phải bao giờ cũng thành công và đòi hỏi được hỗ trợ bởi 
điều trị у học. Sự điều trị như vậy (hoặc cần như vậy) 
dựa trên những kiến thức sinh H học và hóa sinh của cơ 
thể và mục tiêu của nó là nhằm khôi phục sự bù trừ 
hay sự cân bằng. Trong tâm thần cũng giống như cơ 
thể, sự tự điều chỉnh bằng. bù trừ, hoạt động hoàn toàn 
tự động cho đến khi nó bị đảo lộn bởi sự đáp trả của 
chúng ta với những tình trạng không bình thường, hay 
bởi sự thay đổi trong cơ thể. Nhiều nỗ lực được thực 
hiện và sẽ tiếp tục được thực hiện để sửa chữa sự bất ổn 
tâm thần này và cải thiện tình trạng tâm thần bằng 
việc sử dụng thuốc. Tính hiệu qủa của chúng có thể 
được thấy rõ trong việc chữa trị bệnh trầm cảm chẳng 
hạn; nhưng những ứng dụng của chúng chưa được biết 
chính xác và không chắc là chúng hoạt động như thế 
nào, hay tại một thời điểm nào trong hoạt động của cơ 
thể, chúng được thiết kế để hoạt. động. 

Những kiến thức, thậm chí là những kiến thức 
mang tính thăm đò, về tâm thần hoạt động như thế nào 
là со sở quan trọng trong liệu pháp tâm lí. Những kiến 
thức như vậy tương tự như kiến thức đòi hỏi trong việc 
trị các bệnh của cơ thể; nhưng có một khác biệt quan 
trọng. Sự cộng tác đầy đủ của bệnh nhân là hữu ích khi 
triển khai những phương pháp vật lí nhưng nó không 
phải là sự thiết yếu, còn trong mọi hình thức của liệu 
pháp tâm lí, nó mang tính sống còn. 

Để tránh sự khó hiểu thường cần thiết phải phân 
tách rõ những sự đối lập nào đó một cách tạm thời - 
chẳng hạn, thái độ ý thức và vô thức được bộc lộ. có thể 
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trong một giấc mơ - để làm cho bệnh nhân có thể hiểu 
được vấn dé. Nhưng những sự đối lập như vậy cần được 
thảo luận với bệnh nhân sau đó, nếu không sự phân 
tách có thể đi quá xa và mặt đối lập bổ sung có thể bị bỏ 
qua. Điều này có thể dẫn tới thái độ một mặt không 
may mắn. Những giấc mơ, như là nguồn thông tin 
chính từ vô thức, cần phải được sử dụng nếu như chúng 
ta muốn biết một cái gì về đời sống vô thức bên trong 
của người nằm mơ. Một nhà phân tích phải biết được 
cuộc đời và những hoàn cảnh của người nằm mơ và 
những ấn tượng của anh ta về bản thân. Do đó, những 
câu hỏi cần được đặt ra là: Anh sẽ là người như thế nào 
khi anh khoẻ? Sự suy sụp làm biến đổi anh như thế 
nào?... Những câu trả lời sẽ đưa ra những thông tin 
trực tiếp về cái tôi ý thức. Điều đó, tuy vậy, vẫn không 
đủ. Nếu như sự bù trừ хау ra bởi sự tương tác lẫn nhau 
giữa ý thức và vô thức thì điều quan trọng là thu thập 
càng nhiều thông tin từ các giấc mơ càng tốt. Không 
nghi ngờ gì nữa, việc điểu trị dựa trên mức độ ý thức 
bởi những lồi khuyên tốt và những khuyến khích là có 
ích tới một giới hạn. Hầu hết các bệnh nhân đều có quá 
đủ “sự điểu tri" theo kiểu này trước khi tiến hành điều 
trị lâu dài hơn bằng sự phân tích luôn luôn được dựa, 
trong những nỗ lực chữa bệnh, vào sự hợp tác của cái vô 
thức. Đây là kinh nghiệm của Jung và chính là dựa 
trên nền tång này mà ông tiến hành phân tích các giấc 
mơ và phát hiện ra rằng sự hiểu biết ý thức và chấp 
nhận các giấc mơ sẽ tạo ra một sự bù trừ cần thiết và 
làm đễ dàng quá trình tự điều chỉnh của tâm thần. Đối 
với những người ít hiểu biết về liệu pháp tâm lí và phân 
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tích tâm lí thì điều này nghe có vẻ dễ đàng và có lẽ là 
khá thú vị, Trên thực tế, nó lại khác. Nó đồi hỏi sự hợp 
tác khó khăn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nó có thể thú 
vị nhưng không vui chút nào và nó đòi hỏi sự chân thật 
và sự thông minh. 


BÙ TRỪ TRONG PHÂN TÍCH 


Trong việc xem xét chủ thể của những giấc mơ, có 
thể là hợp lí khi nhận thấy rằng những người bình 
thường thực sự không có thời gian để suy đoán về 
những giấc mơ. Sự lưu ý như vậy không phải hoàn toàn 
là ý thức chung mà chúng đường như có vẻ là như vậy. 
Những nghiên cứu của Jung về cấu trúc của tâm thần 
bắt nguồn từ sự cần thiết phải giúp các bệnh nhân, 
những người “không vì một lí do nào cả” bị suy sụp 
thần kinh. Những bệnh nhân với bệnh tật như vậy, với 
sự đau khổ của mình, nhận thức được những đặc điểm 
phi lí của sự suy sụp thần kinh đó. Những giấc mơ có 
thể xuất hiện không có ý nghĩa gì; nhưng kinh nghiệm 
đã chỉ ra rằng việc phân tích giấc mơ là không thể 
tránh khỏi trong việc điều trị các chứng nhiễu tâm. 


Loại hình tâm lí của Jung đưa ra mô tả tổng quát 
các kiểu thái độ hướng ngoại và hướng nội, và liệt kê 
những chức năng suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác và trực 
giác. Khi nó được gắn với học thuyết của ông về vô thức, 
nó cung cấp một phương pháp điều trị mà những người 
sử dụng nó biết là có giá trị. ó đây, khái niệm bù trừ nên 
được ghi nhớ. Vì nhiễu tâm là kết quả của sự quá nhấn 
mạnh hay ít nhấn mạnh những đặc điểm nào đó trong 
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nhân cách, chúng ta có trong loại hình tâm lí của Jung 
một phương pháp đánh giá khá chính xác về những 
thuộc tính vô thức. Chúng ta suy ra rằng cái gì vắng 
mặt, hay kém phát triển trong ý thức sẽ được tìm thấy 
trong vô thức. Trong tình trạng như vậy, sự nhận thức 
về những mặt đối lập, ý thức và vô thức, hướng nội và 
hướng ngoại sẽ giúp chúng ta xem xét giấc mơ theo một 
cách thức thông minh. Nó cũng giúp đỡ, nhắc nhổ chúng 
ta rằng tâm thần hoạt động như một. tổng thể, và trong 
khi thời gian được dành cho việc phân tích các giấc mơ, 
nhà phân tích và bệnh nhân của mình cần nhớ rằng tất 
cả mọi thứ trong tâm thần đều luôn luôn hiện diện, dù là 
phần lớn hơn nhất thiết không được biết tới tại bất kì 
thời điểm cụ thể nào. Chúng ta chỉ ý thức được những gì 
ở trung tâm điểm của ý thức. Thực tế là dù phạm vi của 
ý thức có vẻ bị giới hạn, quá trình tri giác, tức là quá 
trình thu nhận kiến thức bằng các giác quan, không 
nhiều hơn một sự ghi lại những cảm giác. Nó là một quá 
trình tích cực, chịu sự điều khiển của trí nhớ về những 
tri giác tương tự, và do vậy, rõ ràng tự động (tức là bằng 
cách vô thức), diễn ra sự diễn giải của tri giác giác quan. 

Không thể đạt được điểu gì nếu chỉ khẳng định 
rằng một người là hướng ngoại hay hướng nội. Chính sự 
quá nhấn mạnh mặt này hoặc mặt kia dẫn đến những 
rắc rối mà phải thông qua sự nghiên cứu những giấc 
mơ thì tính chất một mặt nào đó mới trở nên rõ ràng, 
và do đó, dưới định hướng ý thức của chúng ta, mới có 
khả năng điều chỉnh và thích ứng. Nhờ xác định được 
trạng thái tình thần bên trong của mình đã được hữu 
thức hóa thông qua quá trình điều trị tâm lí, người 


112 EDWARD AMSTRONG BENNET 


bệnh có thể bổ sung những nỗ lực của mình vào những 
nỗ lực tự nhiên đang thông qua những triệu chứng 
nhiễu tâm cố gắng khôi phục lại sự cân bằng. 

Sự tự điều chỉnh và sự bù trừ luôn luôn phải được 
suy nghĩ trong mối liên hệ với cuộc sống thường ngày 
của mỗi người. Và nó cũng quan trọng để tránh những 
định kiến về những cách mà sự điều chỉnh phải diễn ra 
cùng chúng. Có một xu hướng cho rằng sự bù trừ hoạt 
động ở mức hiệu quả cao nhất hướng tới sự hoàn thiện 
cuộc sống. Nhưng cuộc sống không diễn га một cách bất 
định và thỉnh thoảng sự bù trừ dường như chỉ ra sự 
chuẩn bị cho cái chết. Những giấc mơ đôi lúc tỏ ra khó 
hiểu. Một minh họa là giấc mơ của một người phụ nữ 
đứng tuổi, trong đó một con hổ đang tấn công một con 
ngựa đen. Con ngựa nằm ngửa lên và con hổ xé những 
khúc ruột của nó. Khi được hỏi về giấc то, bà nói là lúc 
đó bà rất kinh sợ mặc dù bà không thể có bất kì cảm 
nhận gì về nó. Vì bà đang ở trong bệnh viện chờ phẫu 
thuật do bị một căn bệnh dạ đày nguy hiểm, không thể 
đánh giá giấc mơ là cách biểu thị điểu kiện thuận lợi 
hay tạo ra sự bù trừ dẫn đến việc điều chỉnh của bà ta. 
б đây lại phải nhớ lại rằng sẽ là sai lâm khi coi một 
giấc mơ đơn lẻ biểu thị cho toàn bộ trạng thái tinh thần 
của một người. 


NHỮNG GIẤC MƠ LỚN 
Tầm quan trọng của những giấc mơ luôn thay đổi 


đối với người nằm mơ. vì trong lúc thức không phải 
mọi suy nghĩ đều là quan trọng. Nhưng vẻ đơn giản 
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của những giấc mơ nào đó lại có thể là không thật. 
Giải thích một giấc mơ bằng một sự kiện xảy ra ngày 
hôm trước có lẽ là hấp dẫn: nhưng chúng ta có thể mắc 
sai lầm. Dù những chỉ tiết trong giấc mơ khá giống sự 
kiện ngày hôm qua, song có thể có nhiều khác biệt 
đáng kể. Những sự kiện của ngày hôm qua có thể được 
dùng để biểu trưng cho giấc то, nhưng không vì thế 
mà giấc mơ chỉ là một sự hồi tưởng lộn xộn những sự 
kiện mới xảy ra. 


Thinh thoảng. nhưng không phải luôn luôn, những ý 
kiến của người nằm mơ có thể quyết định giấc mơ có 
quan trọng hay không. Trong một số trường hợp. tác 
động của giấc mơ là rõ ràng đến mức không thể bó qua 
được. Trong số những giấc mơ như vậy có những giấc mơ 
được kể lại cho những người khác hàng ngày dường như 
giá trị của chúng vượt trên tầm quan trọng cá nhân. Khi 
Jung sống cùng với người Elgoni, một дап tộc sống ở 
những vùng rừng nhiệt đới Elgon ở Đông Phi, ông phát 
hiện thấy họ chú ý kĩ càng đến các giấc то. Nếu giấc mở 
biểu hiện những phẩm chất cá nhân, chúng sẽ bị bó qua; 
còn nếu là một giấc mơ mà ho gọi là "lớn”, thì mọi thành 
viên khác trong bộ lạc tập hợp lại để nghe nó, vì nó có 
một ý nghĩa chung (tức là tập thể) hơn là một ý nghĩa cá 
nhân. Jung có ấn tượng mạnh khi nhận thấy sự xác 
nhận đột ngột và xuất sắc lí thuyết của ông về vô thức cá 
nhân và vô thức tập thể ở trong đó. Ông nhận xét về giấc 
таб “lớn” hoặc “đầy ý nghĩa”: nó không xuất phát từ cá 
nhân, mà từ một mức độ sâu hơn, từ vô thức tập thể. 
“Chúng bộc lộ tầm quan trọng của chúng - hoàn toàn 
tách khỏi ấn tượng chủ quan mà chúng tạo nên - bởi 
JUNG..-T8 
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hình thức mềm mại của chúng, thường có chất thơ và vẻ 
đẹp. Những giấc mơ như vậy hầu hết xảy ra trong những 
giai đoạn quan trọng của cuộc sống. những năm đầu thời 
thanh niên, tuổi đậy thì, bắt đầu bước vào tuổi trung 
niên (ba mươi sáu đến bốn mươi tuổi) và đôi khi liên 
quan đến quan niệm về cái chết”t?, 


SỰ PHÓNG ĐẠI 


Những thực nghiệm test liên tưởng từ của Jung chỉ 
ra tầm quan trọng của tổ hợp như là một công cụ chỉ báo 
hoạt động tâm thần vô thức. Một công cụ chỉ báo, tuy 
thế, không phải là giấc mơ mà giấc mơ là mục tiêu. Vì tổ 
hợp là nội dung cảm xúc bị che giấu của giấc mơ, nó 
quyết định cấu trúc của giấc mơ và do vậy không thể bị 
chia tách khỏi nó; nhưng các tổ hợp thường được nhân 
cách hóa trong giấc mơ của chúng ta, và rất tự nhiên, 
chúng không được nhận biết. Chúng xuất hiện đưới dang 
những hình người không biết với những đặc điểm dễ mô 
tả, được gọi là những mảnh vụn hay những mảnh уд của 
tâm thần, hoạt động hoàn toàn dựa trên bản thân 
chúng. Ngoài những đặc điểm cá nhân này, chúng ta 
phát hiện thấy, dù không phải ở trong mọi giấc mơ, chất 
liệu cổ mẫu có liên hệ tới mục tiêu bù trừ của giấc mơ. 

Chúng ta hỏi những ấn tượng của người nằm mơ về 
giấc то: những gì quan trọng đối với anh ta, bầu không 
khí của giấc mơ như thế nào - liệu chúng có dễ chịu, sợ 
hãi, thú vị hay không mang đặc điểm gì hết. Bằng cách 
này thông qua những liên tưởng của anh ta về những 
chỉ tiết của giấc mơ, chúng ta nhận ra được giấc mơ ở 
trong bối cảnh nào. 
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Phương pháp đơn giản nhất để khám phá mỗi phần 
giấc mơ được biết là sự phóng đại (amplification). 
Bằng cách sử dụng nó, người nằm mơ có thể nhìn nhận 
giấc mơ ở trong bối cảnh những sự kiện khác trong đời 
mình. và đồng thời. nhà phân tích hiểu được nhiều điều 
hơn về người nằm mơ. Đây là cách chúng ta tiếp cận bất 
kì một hiện tượng chưa biết nào. Đồng thời chúng ta sẽ 
tự bỏi mình câu hỏi đã được đề cập ở phần trên: Thái độ 
ý thức nào duge giấc mơ bù trừ? Vì người bác sĩ được 
bệnh nhân cho là biết giấc mơ có ý nghĩa gì, nên bác sĩ 
cần giải thích là không biết gì hết và chỉ có cách khám 
phá nó thông qua sự tham gia của người bệnh vào quá 
trình điều trị. 


của 


Cần nhớ rằng sự phóng đại diễn ra ở mức độ ý thức. 
Đây là điều ngược với cách chữa bệnh bằng phương pháp 
liên tưởng tự do được dë xuất bởi Freud, trong đó bệnh 
nhân nằm thư giãn trên một chiếc đi văng, nói những gì 
xuất hiện đầu tiên trong óe mình và do vậy để vô thức tự 
xuất hiện. Sự chỉ trích của Jung đối với phương pháp 
thụ động này là nó tất yếu dẫn tới những tổ hợp của 
bệnh nhân và giấc mơ không được đề cập tới. Liên tưởng 
tự do, như thuật ngữ này đã chỉ ra, có thể không dẫn 
đến đâu và giấc mơ không được sử dụng. Vì giấc mơ có 
quan hệ với trạng thái này tại thời điểm đó và cũng là sự 
đóng góp đồng thời của vô thức, nó có thể quan trọng và 
cần được lưu ý. б đây sự can thiệp tích cực để đảm bảo 
rằng thông điệp của vô thức không bị hiểu sai lạc, Việc 
phân tích giác mơ luôn luôn mang tính hợp tác như sự 
can thiệp của nhà phân tích đã cho thấy. Hiển nhiên là 
sự hiểu biết về tổ hợp hay các tổ hợp rất có giá trị: nhưng 
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cũng rất quan trọng khi hiểu giấc mơ và khám phá xem 
nếu chúng ta có thể, vô thức nói lên điều gì về tó hợp. Đá 
là lí do tại sao việc phân tích giấc mơ, sử dụng phương 
pháp phóng đại, giành được một vị trí trung tâm trong 
Тат lí học phân tích. 

Sự phóng đại bằng những liên tưởng của người nằm 
mơ là đủ chừng nào nội dung của giấc mơ ở mức độ cá 
nhân. Tuy thế, thỉnh thoảng người nằm то không thể 
liên tưởng được gì cả. Điều này xảy ra khi giấc mơ có đặc 
điểm tập thể, phi cá nhân. Lúc đó sự liên tưởng và sự 
quan sát của nhà phân tích có liên hệ với nhau. Bằng 
kiến thức nhân học, huyền thoại học, cổ tích và văn học 
đân gian của mình, nhà phân tích có thể làm rõ được 
giấc та. Những kiến thức ấy là một phần của trang bị 
mà nhà phân tích có được nhờ được đào tạo chuyên 
nghiệp cho công việc phân tích. Kinh nghiệm cho thấy 
rằng những kiến thức chuyên môn như vậy thường 
“thành công” với bệnh nhân và kết quả là chúng ta biết 
giấc mg có ý nghĩa đối với người nằm mơ như thế nào. 

Một đặc điểm khác cần lưu ý đối với phân tích giấc 
mơ là giấc mơ không nên chỉ được xem xét như là một 
công cụ được sử dụng trong quá trình phân tích. Đời 
sống của giấc mơ là một phần của kinh nghiệm sống 
của cá nhân và như vậy nó phải được xem xét. Với sự 
hợp tác của bệnh nhân quá trình diễn giải giấc mơ có 
thể vượt ra ngoài giới hạn của sự điều trị tícb cực nhằm 
làm giảm các triệu chứng. Những giấc mơ có thể và nên 
được sử dụng bởi chính những bệnh nhân khi sự điều 
trị bằng phân tích kết thúc. 


CHƯƠNG V 


THẾ GIỚI BËN TRONG CHÚNG ТА 


NHỮNG GIẤC MO VÀ NGHIÊN CỨU 


Từ những điều tra về giấc mơ chúng ta có thể có 
ấn tượng rằng vô thức là một lĩnh vực thám sát trong 
vô hạn với những ranh giới nằm ngoài khả năng của 
cá nhân. Chúng ta mới tạm bằng lòng như thế chứ 
chưa phải là hài lòng với nhận định đó. Trên tất cå, 
những hiểu biết của chúng ta về ý thức - cái tôi ý thức 
của bản thân chúng ta - còn xa mới đầy đủ. Tuy thế, 
đã có sự bắt đầu trong việc áp dụng những quan điểm 
tâm lí học trong việc điều trị các bệnh tâm thần. Jung 
luôn luôn khiêm tốn trong những tuyên bố của mình, 
và ông chỉ ra ràng: "Tâm lí học là một trong những 
khoa học non trẻ nhất", Đồng thời, chúng ta cố 
những lí do khả quan để trông chờ sự phát triển. 
Nguồn gốc là một ngành của triết học, tâm lí học dựa 
chủ yếu trên phương pháp thực nghiệm, đã phát triển 
nhanh chóng hơn trong một trăm năm qua. Những 
bước tiến đáng kể theo sau rất nhiều nỗ lực nhằm hiểu 
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biết hoạt động tỉnh thần vô thức.và nhờ vậy mà các 
nhà tâm thần học và những người quan tâm đến sức 
khỏe tâm thần và bệnh tâm thần có thể làm việc theo 
một cách thức thông minh hơn. Jung, một bác sĩ trẻ. 
đã nhận thấy sự thất bại của thôi miên trong việc có 
được bất kì khái niệm nào về hoạt động tâm thần vô 
thức. Công việc bổ ích của ông trong nghiên cứu thực 
nghiệm đã được nói ở phần trăm. Điều đáng ngạc 
nhiên với bản thân ông là nghiên cứu thực nghiệm đã 
sớm cung cấp nhiều bằng chứng của hoạt động vô thức 
trong việc hình thành tổ hợp. Jung nhận ra rằng 
“Công lao duy nhất của Freud nằm trong phát biện 
của ông về một phương pháp thăm đò vô thức, và cụ 
thể hơn là những giấc mơ... Tôi không muốn làm giảm 
giá trị những thành quả của Freud nhưng tôi cảm 
thấy rằng mình phải công bằng với tất cả những 
người... đã đặt nền móng mà nếu không có chúng thì 
ай là Freud và hay tôi cũng không thể hoàn thành 
những nhiệm vụ của mình. Do đó Pierre Janet. 
August Боге), Théodore Flouray, Morton Prince, 
Eugen Bleuler xứng đáng được tôn kính và được nhớ 
tới bất cứ khi nào,chúng ta nói về những buổi đầu của 
tâm lí học”9?, 


Những nghiên cứu tiếp theo của Jung. sau những 
công trình thực nghiệm về các test liên tưởng từ, chủ 
yếu là về chủ đề vô thức tập thể và những cách mà giả 
thuyết này soi sáng những vấn đề của đồi sống đương 
thời và đáng kể hơn là về sự điểu trị các bệnh nhân 
mắc các bệnh tâm thần. Viết về vô thức tập thể, Jung 
tuyên bố rằng: *.. mọi đứa trẻ đều sở hữu một hệ 


JUNG DÀ THUC SỰ NÓI GÌ 119 


thống hoạt động tâm thần thích ứng sẵn có, có trước 
tất cả mọi sự ý thức”?, 

Xem tâm thần như là một hiện tượng tự nhiên, và 
những giấc mo là biểu hiện của hoạt động sáng tạo vô 
thức, Jung bắt đầu quan sát hệ thống nội dung của các 
giấc mơ, và đặc biệt là những đặc điểm tập thể của 
chúng. Đây là một công việc khá khó khăn đối với ông 
với vai trò một nhà thám hiểm. Nó giống như một cuộc 
thám hiểm vào thế giới trừu tượng của sự tưởng tượng. 
Trên thực tế. đó là một nỗ lực to lớn để hiểu nội dung 
xa lạ được tạo ra bởi những bệnh nhân của ông và bởi 
những người khác, những người khỏe mạnh, vì những 
giấc mơ là kính nghiệm của tất cả. 

Để hiểu Jung, như một con người, độc giả có thể 
muốn biết ông thuộc vào loại người nào. Những người đã 
biết ông và có những cơ hội gặp gỡ ông trong đồi thường, 
ngược với trong phòng giảng, đều phát hiện thấy ở ông 
một con người rất thực tế với khiếu khôi hài sẵn có và có 
tài làm cho những người khách của mình nhận thức 
rằng anh ta được đón nhận hoàn toàn bình đẳng. Hồi 

iré, Jung thích leo núi và chèo thuyền trên há ở Zurich, 
một cái hô lớn bao quanh bởi những ngọn đổi: việc пау 
đời hỏi sự nhanh nhẹn và tháo vát. Sau này khi ông đã 


lập gia đình, những ngày cuối tuần mọi người trong nhà 
thường cắm trại trên bờ ở vùng cao của hồ Zurich, không 
ха nơi sau này ông xây dựng một ngôi nhà ngh 
tuần, gần Bollingen. Chính Jung tham gia vào việ 

dựng ngôi nhà ‚ được biết với cái tên Tháp. Cuộc sống 
ất đơn giản, dường như xưa cü. Đó ý muốn của Jung. 


Ông thích sống gần đất và làm những công việc thường 
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về chúng. Jung không thể hiện một sự khuyến khích 
nào đối với người nằm mơ và họ hỏi ông những giấc mở 
có ý nghĩa gì, bản thân họ không bao giờ suy nghĩ về 
chúng cả. 


TƯỞNG TƯỢNG TÍCH CỰC 


Thông qua việc phân tích các giấc mơ ta nỗ )ực tìm 
hiểu cái tôi - trung tâm điểm của ý thức, xem nó liên hệ 
với những nội dung của vô thức theo cách nào. Huyễn 
tưởng và tưởng tượng không phải lúc nào cũng được 
phân biệt trong các tác phẩm của Jung và nó có thể bị 
nhầm lẫn. Tưởng tượng thường được mô tả là quá trình 
tạo dựng trong đầu một bức tranh về những gì không 
được nắm bắt bởi các giác quan - một kinh nghiệm mà 
mọi người đều có. Jung thỉnh thoảng sử dụng từ "huyễn 
tưởng” theo nghĩa này nhưng bao giờ cũng vậy, ý nghĩa 
thực sự luôn luôn phụ thuộc vào văn cảnh. Jung thận 
trọng nêu ra sự khác nhau tỉnh tế giữa huyễn tưởng và 
tưởng tượng tích cực (active imagination): 

*Một huyền tưởng gần như là một phát minh của 
bản thân và nó tổn tại ở bên ngoài cá nhân và những 
mong muốn của ý thức. Nhưng tưởng tượng tích cực, 
như thuật ngữ này đã chỉ ra, là những hình ảnh có 
cuộc sống riêng và những sự kiện mang tính biểu 
tượng phát triển phù hợp với lôgích tự thân của chúng 
- дї nhiên là với điều kiện ý thức của chúng ta không 
can thiệp vào”, 

Ý thức rất hay can thiệp vào sự tưởng tượng sáng 
tạo. Coleridge biết rõ cái giá phải trả cho điều này vì 
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chính ông đã từng phải ngừng lại trong khi đang say 
mê viết lại một giấc mở (n tượng. Chúng chỉ còn 
lại2nột mảnh vụn, được biết tới trong Kubla Khan"). 
Tất cả mọi người đều có kinh nghiệm về trạng thái то 
mộng hay mộng tưởng, một khoảnh khắc mơ màng 
khó nắm bắt đến một cách vô tình và bị gạt ra như là 

ý thức của chúng 


vô giá trị khi chúng ta “tỉnh lại” và ý 

ta lại tiếp tục. Có gì đã hoạt động trong tâm thần ở 
một thời điểm như vậy và nó phải là vô thức vì nó 
không giống như những suy nghĩ ý thức mà mọi người 
đều biết. dung nghĩ rằng nếu chúng ta có thể tự huấn 
luyện mình tạo ra trạng thái tâm lí này thì có thể liên 
hệ được với vô thức trong trạng thái ý thức. Nhờ vậy 
có thể tập trung vào một bức tranh tâm thần và hình 
ảnh trong tâm thần chúng ta bát đầu biến đổi và 
chuyển động, hay thậm chí chiếm vị trí trong dòng ý 
thức. Rất tự nhiên có xu hướng cho rằng chúng ta 
đang tự lừa đối bản thân mình và không có gì ở đó cà - 
chúng ta đang tạo ra nó; nó thực sự không phải là vô 
thức. Nhưng nó có rất nhiều sự tương tự với kinh 
nghiệm то, mà chắc chắn không phải là phát minh 
của chúng ta. Trong đời sống ý thức. chúng ta dua trên 
vô thức ở một phạm vi rộng hơn khả năng nhận biết. 
vô thức cung cấp cho chúng ta chất liệu cho thậm chí 
một cuộc nói chuyện bình thường. Đó là lý do tại sao 
chúng ta thường lấy làm ngạc nhiên với chính mình 
bởi những điều mà chúng ta nói và thậm chí chúng ta 
có thể сб ấn tượng với những ý tưởng đáng khám phục 


' Kubata Khan: tên một tác phẩm пі tiếng của Coleridge 
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(hay luyến tiếc) xuất hiện trong tâm trí ta “không từ 
đâu” - theo cách nói của chúng ta khi mô tả vô thức. 
Một sự “mơ mộng” hay mộng tưởng mới nhìn 

thoáng qua có vẻ là cơ sở không chắc chấn cho sự 
nghiên ейи nghiêm tức. Chúng ta nên nhớ rằng, tuy 
vậy. những ý tưởng 06.“ "xuất hiện trong đầu chúng ta” 

và сб thể soi một ánh sáng mới vào một số những vấn 

` để thực sự hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không 
thể tính toán được sự xuất hiện của những tu tưởng 
сб ích này. vì không thể dự đoán được chúng. Tuy 
vậy, khi chúng đến, chúng ta dường như cảm thấy 
mình chạm tới vô thức. đù chỉ trong vài giây. Nhung, 
Jung nghĩ, tại sao giai đoạn đó lại quá ngắn ngủi! Có 
lẽ nó có thê hơn nếu như chúng ta ở trong trạng 
thái tâm thần tốt - thư giãn, thanh thản và chuẩn bị 
đón nhận những gì sẽ xảy ra. Điều này đúng và từ sự 
bát dầu đơn giản này đã phát triển một kì thuật được 
gọi là tưởng tượng tích cực hay kĩ thuật tưởng tượng 
tích cực. Nhưng nó không thay thế mà bổ sung cho sự 
phóng dại. 


Jung dã viết về sự tưởng tượng tích cự lúng là có 
những huyễn tưởng không có lợi, vô giá trị, yếu đuối và 
không thỏa mãn mà bản chất nghèo nàn của chúng có 
thể nhận thấy ngay lập tức bởi ất cả mọi người với ў 
thức chung. nhưng sự biểu hiện sai lầm của chúng 
không chống lại sự biểu hiện bình thường. Tất cả 


những tác phẩm của соп người đều có nguồn gốc từ sự 


tưởng tượng mang tính sáng tao... Trở lại vấn để kĩ 
thuật của tôi. tôi tự hỏi là mình mang ơn Freud đến 
đâu vì ki thuật này. Dù sao tôi đã bọc được nó: từ 
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phương pháp liên tưởng tự do, và tôi coi nó như là môt 
sự mở rộng trực tiếp của phương pháp này”, 

đụng không cho là kĩ thuật tưởng tượng tích cực có 
thể thích hợp cho tất са mọi bệnh nhân và nó chỉ được 
sử dụng trong những giai đoạn phân tích về sau và với 
những người ổn định. Một bước tiến lớn là những bệnh 
nhân như vậy có thể tự sử dụng kĩ thuật này khi xem 
xét những giấc mơ của mình và những vấn dé khác. 

Khi chúng ta có thể tập trung vào dòng những ý 
tưởng bên trong thì ý thức của chúng ta có thể tạo ra 
những hình ảnh và suy nghĩ đáng chú ý. Thỉnh thoảng, 
những bức tranh bắt nguồn từ sự tưởng tượng tích cực 
thay thế những giấc mơ, mặc dù không phải là luôn 
luôn. Tưởng tượng tích cực có thể được sử dụng trong 
phân tích giấc mơ, đặc biệt nếu sự phân tích giấc mơ 
mở ra một số chủ dë mới mà có thể cần những nỗ lực 
lâu dài để hiểu được ý nghĩa của nó. Không có một 
nguyên tắc сё định nào cho việc sử dụng tưởng tượng 
tích cực và nhà phân tích sẽ được hướng dẫn bởi sự ổn 
định của bệnh nhân, khả năng hợp tác và ý thức chung. 
Thường hình ảnh vô thức thoáng qua và do đó hữu ích 
nhất là để sự tưởng tượng tích cực tự thể hiện bằng 
cách vẽ, phác họa và tạo hình một cách tự phát. Những 
phương tiện tuyệt vời này sẽ chạm vào thế giới vô thức 
bị che giấu nhưng đã không được đánh giá đầy đủ. 
Không có một mục tiêu xác định nào, sự tưởng tượng 
chỉ huy và hướng dẫn bàn tay, hoàn toàn tách khỏi y 
dimh y thúc. 

Chỉ những người không biết mới hỏi bức tranh có ý 
nghĩa gì. Họ dường như nghi ràng bức tranh là vô giá 
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trị trừ khi nó có thể được hiểu bằng trí tuệ. Đối với 
người nghệ sĩ, không nhất thiết phải tin vào bức tranh 
của mình, anh ta sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Anh 
ta dựa trên cảm xúc. Đối với anh ta, bức tranh có thể 
không có ý nghĩa hoặc ý định rõ ràng, nhưng anh ta 
thích vẽ nó: anh ta đánh giá nó - không vì giá trị nghệ 
thuật mà là vì cảm nhận về sự tự do hay những thành 
quả đạt được cùng với sự tạo ra nó. Vẽ nên một bức 
tranh hay tạo hình bằng đất sét giống như một chuyến 
du hành khám phá thế giới bên trong của tâm thần. 
Trên con đường này, những cảm xúc, trước đó mơ hề, 
có thể được nắm bắt bởi vì ý nghĩa của chúng được 
cảm nhận, được nhận thấy trong một tia chớp - một tia 
chớp của sự hiểu biết trực giác. Kết quả của tất cả 
hoạt động sáng tạo không bị làm giảm nhẹ bởi thực tế 
là người nghệ sĩ không biết bức tranh hay dô tạo hình 
này có một ý nghĩa trí tuệ gì; anh ta không nghĩ theo 
lôgích. Ý nghĩa có thể là ngôn ngữ của khoa học, 
nhưng cuộc sống không phải luôn luôn nằm dưới sự 
chỉ huy của lí tính thuần tuý. 

Tưởng tượng tích cực, khi được sử dụng thành công, 
giúp chúng ta có thể nhận thức được vô thức bằng ý 
thức, trong khi đó trong một giấc mơ, chất liệu vô thức 
thường khó hiểu và có thể dòi hỏi những phân tích 
đáng kể, bằng sự phóng đại và hay bằng những cách 
khác, trước khi chúng ta có thể khám phá ý nghĩa của 
nó. Nhưng cần phải nhắc lại rằng, tưởng tượng tích cực 
không tốt hơn bay tôi hơn sự phân tích giấc mơ. Mỗi 
phương pháp đều tốt và đều cần được sử dụng thích 
ứng khi hoàn cảnh yêu cầu. Vì sản phẩm của tưởng 
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tượng tích cực có trước chúng ta trong trạng thái ý thức 
- có thể được thể hiện trong một bức vẽ - nên nói chung 
nó dë bị đồng hóa hơn khi nó gắn kết hơn. Điều này có 
vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản, và 
hiếm khi biểu lộ ra bất kì khó khăn nào một khi những 
nguyên lí này được hiểu. 


NGHỆ THUẬT TỰ PHÁT 


Vẽ hay tạo hình là một sự bổ trợ có giá trị cho tâm 
lí liệu pháp. Vẽ và xem xét sự phát triển của bức tranh 
có phẩm chất của hoạt động sáng tạo gây ra hàng loạt 
ngạc nhiên cho người nghệ sĩ. Những người không bao 
giờ thử vẽ tranh một cách tự phát sẽ khong thể nhận 
xét về những kết quả của nó được. Đây không phải là 
một ý tưởng mới và đã được sử dụng rộng rãi khá lâu 
trước khi Jung ra đời. Và hoạt động như vậy thực sự tự 
phát: không có quy luật chí phối. ngoài khả năng học 
cách pha trộn màu như thế nào. Một khi giai đoạn này 
kết thúc, tài năng bẩm sinh sẽ giữ vai trò chính, vì sự 
đào tạo là không cần thiết. Sự tập trung vào những gi 
đang vẽ dường như làm giải tỏa năng lượng của một 
người. Nó trở nên có một sức sống mới, đường như được 
bắt nguồn từ vô thức. Định hướng ý thức chỉ chiếm một 
vai trò nhỏ. Jung khám phá ra rằng nghệ thuật tự phát 
là sự trợ giúp thực sự cho những bệnh nhân trong việc 
thể hiện cảm xúc của một giấc mơ hay là trong tưởng 
tượng tích cực. Bằng việc vẽ (hay tạo hình), “сат xúc” 
của vô thức trở thành hiện thực. Kinh nghiệm không 
ngờ này thường được nêu lên bởi những người trước đó 
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nghĩ về vô thức như một thuật ngữ tâm lí trừu tượng. 
Chính ở trong những kinh nghiệm như vậy mà nghệ 
thuật tự phát biểu lộ giá trị thực của nó. Chúng ta 
không thể thấy dược vô thức một cách trực tiếp như là 
nhìn một đồ vật. Nhưng thường nó có thể được biết tới 
qua sự tưởng tượng tích cực dưới hình thức vẽ, tạo 
hình, phác họa hay dục gỗ một cách tự phát. Bất kì 
phương tiện nào đều có thể thích hợp. 

Bản thân Jung đã sử dụng vẽ khi nghiên cứu về 
những giấc mơ của mình, và do đó biết được giá trị của 
nó. Ông viết: “Chúng ta chỉ phải nhìn vào những bức 
tranh và những bức vẽ của các bệnh nhân. những người 
đã bổ sung cho sự phân tích họ bằng sự tưởng tượng 
tích cực, để nhận ra màu sắc là những giá trị cảm xúc. 
Hầu hết là. trước tiên, chỉ một cây bút chì hoặc chiếc 
bút máy được sử dụng để phác thảo nhanh những giấc 
mo, những ý tưởng đột ngột, và những huyễn tưởng. 
Nhưng từ một khoảnh khắc nào đó... các bệnh nhân bắt 
đầu sử đụng màu sắc... chỉ sự thích thú bằng trí tuệ 
mới mở đường cho sự tham gia của cảm xúc. Thỉnh 
thoảng hiện tượng như vậy có thể được quan sát trong 
những giấ+ mơ, ở vào thời điểm đó, chúng được то dưới 
dang màu. hoặc một màu chói lọi cụ thể nổi bật hơn 
са”. Sau môt số động tác, tương đối dễ dàng để bức 
tranh tự phát triển mình. Những đứa trẻ vẽ những bức 
tranh tưởng tượng mà không có thúc đẩy nào, những 
người lớn thường tinh tế hơn và lúc đầu họ thấy khó mà 
hoàn toàn tự nhiên được. 


Ông tiếp tục: “Tạo hình cho những gì không có hình 
thù có một hiệu quả đặc biệt trong những trường hợp 
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mà thái độ ý thức không tạo ra được cho vô thức dang 
quá chật chội một cách có thể để tự thể hiện minh, 

Trong những trường hợp như vậy thì yếu tố ngạc 
nhiên trong việc vẽ tranh rất hấp dàn. Có lẽ bức tranh 
được bắt đầu mà không có kết thúc trước và do đó nó 
bất đầu định hình, hình thành và do vậy nó trở nên 
sống động, và biểu thị những gì không thể diễn đạt 
được bằng lời. Nó là ngôn ngữ của cảm xúc và tình cả 
Không có ai có thể nghi ngờ tầm quan trọng của sự gån’ 
bó với đời sống tình cảm của chúng ta mà nó thường rất 
quyết định sự thành công và thất bại trong những cuộc 
điều tra của chúng ta. 


HỘI THẢO СОА JUNG 


Vào tháng giêng năm 1952, Jung đã tổ chức một 
cuộc hội thảo cho nhiều nhà tâm thần học và những 
người khác trong phòng ăn của nhà ông tại Kusnacht 
về mười một bức tranh được sử dụng trước đó mấy 
ngày, để minh họa cho bài giảng của ông tại Viện 
C.G. Jung tại Zurich. Jung không có mặt tại buổi 
giảng, nhưng ông đã nói về một vấn đề đặc biệt hấp 
dẫn ông. xuất hiện trong những bức tranh được vẽ bởi 
một cô gái hai mươi tuổi. Cô có kinh nghiệm không 
bình thường: nhìn thấy một người giống hệt mình; đó 
là một hiện tượng tự quan sát (nhìn thấy bản thân 
mình). thường được mô tả trong thần thoại, nhưng 
hiếm khi xuất hiện trong các ghi chép tâm thần học 
vì hiếm có những bệnh nhân như vậy. Để mô tả hiện 
tượng người giống hệt mình này, một số tác giả đã sử 
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dụng thuật ngữ “ảnh gương” (mirror image). Chắc 
chấn là không có chuyện “ảnh gương” ở trong trường 
hợp này. Dù người thứ hai này rất giống với cô, bản 
thân cô gái nói rằng cô ta thường “nhìn thấy mình 
bên ngoài mình” và nó thường làm cô ta sợ hãi bởi vì 
sự khác nhau giữa cái nhìn thấy và cơ thể cô. Có rất 
nhiều kinh nghiệm như vậy. Sự diễn ra trong 
một cuộc đi bộ với một người bạn: “Tôi cảm thấy mình 
hoàn toàn ở ngoài bản thân mình; tôi phân li và trở 
thành một phần của tất cả những gì xung quanh hó, 
những hàng cây, tia sáng, và bầu trời, trên thực tế là 
toàn bộ bầu không khí. Tôi đang nhìn những gì mà nó 
không thực sự diễn ra. Lúc đó tôi thấy E (bạn tôi) 
đang đi với một cô gái mà dường như chỉ là một cơ 
thể, khuôn mặt cô ta hoàn toàn không có biểu hiện gì, 
mắt nhìn lên đường chân trời, tôi cảm thấy chỉ vô 
ngoài của cô ta là tổn tại còn tay, chân và toàn bộ cơ 
thể của cô ta hoàn toàn trống rỗng. Họ đi lại gần tôi 
trong trạng thái ngẩn ngơ và khi họ đến gần tôi, tôi 
cảm thấy một sự rùng mình xuyên khắp cơ thể và tôi 
trở thành người phụ nữ đang đi với E. Tôi sợ rằng cái 
người khác đó đang nhìn và tôi nhìn lại đằng sau và 
tất cả xung quanh để hi vọng, nhưng sợ hãi, rằng 
mình có thể lại thấy nó. Tôi hít thở sâu và đi vụng về. 
Tôi cảm thấy mệt”. 


Sự không tương tự giữa cái nhìn thấy và cơ thể thật 
của cô gái đã loại bó ý tưởng “hình ảnh gương”. 

Ở đây ta có một sự phóng chiếu một mặt của nhân 
cách dưới hình thức một hình ảnh có thể nhìn thấy 
được, biểu thị cho một thái độ khác của tâm thần trong 
JUNG ...- T9 
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cá nhân nhìn thấy một người giống hệt ấy. Trong một 
trường hợp khác, cô gái dường như rời bỏ cơ thể mình 
và tưởng tượng ra mình đang đứng ở bên cửa só phòng. 
lưng quay về kính. Cô ta mô tả mình hoàn toàn vô cảm 
với đôi mắt trống rỗng. 

Trong quá trình điều trị ở bệnh viện, cô đã vẽ một 
số bức tranh, chúng đường như tạo nên một chiếc cầu 
nói với vô thức và kết quả chữa bệnh rất có ích; chúng 
soi sáng những đặc điểm khó hiểu trong căn bệnh cô ta. 

Khi nhận xét về những bức tranh này, Jung bắt 
đầu bằng việc hỏi: “Các anh nghĩ vô thức đang làm gì 
trong một căn bệnh như vậy?”. Và câu trả lời là: Nó tạo 
ra một sự bù trừ. Sau đó ông đã chỉ ra những đặc điểm 
nổi bật trong một số các bức tranh phù hợp gần gũi với 
tâm lí của cô gái và điều này có thể là một số bức tranh 
chứa đựng biểu trưng của bản chất tập thể. 

Nếu không có những bức tranh như một chiếc cầu 
nối, việc điểu trị tâm lí dường như là không thể. Khi 
Jung dang xem xét những bức tranh, ông hỏi triển vọng 
phục hôi của cô gái như thế nào. Được biết rằng nó 
không sáng sủa lắm, ông chỉ vào một bức tranh vẽ một 
cô gái đang giữ một cái lông đang mở trên tay phải 
dường như muốn kêu gọi một con chim đang bay trên 
trời trở lại lông, và nói: “Cô ta đang làm những gì mà 
những người thầy thuốc làm ở châu Phi, mở cửa lông 
vào ban đêm để những linh hồn trốn vào ban đêm có 
thể được bắt trở lại và trả lại cho người sở hữu chúng. 
Đây là một bức tranh đẹp và nó chỉ ra rằng có những gì 
có thể đã được thực hiện” (Mở lông: điều này ngụ ý tới 
niềm tin của những cư dân nguyên thủy rằng trong 
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giấc ngủ, linh hồn trốn ra khói cơ thể. Bằng cách sử 
dụng một cái lông, người ta cho rằng các thầy thuốc сб 
thể bắt trở lại linh hồn lang thang và trả lại cho người 
sở hữu nó). 

Linh cảm mách bảo Jung rằng có thể có một điều gì 
đó đã được thực hiện cho sự phục hồi của cô gái. Và sự 
thực đã chứng tỏ linh cảm đó là đúng, sau một cơn bệnh 
dài, cô ta đã trở lại bình thường. Một ghi chép về bệnh 
tình của cô gái và những nhận xét của Jung xuất hiện 
trong cuốn sách Festschrift, được xuất bản vào dịp sinh 
nhật lần thứ tám mươi của Jung. 


NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG VÔ THỨC 


a. Persona 


Có một sự tráo đổi thường xuyên giữa ý thức và 
vô thức và không có sự phân chia cố định nào giữa 
chúng. Chúng ta không thể dự đoán những ý nghĩ 
của chúng ta; hoàn toàn tách khỏi những uóc muốn ý 
thức của chúng ta, những suy nghĩ không mong đợi 
xuất hiện. Cũng vậy, những gì được ý thức ngày hôm 
nay có thể bị lãng quên hoặc dón nén ngày mai. Hình 
thức tư tưởng này là kinh nghiệm của tất cả mọi 
người. Tuy vậy chúng ta vẫn duy trì tính đồng nhất, 
sự nhận thức về bản thân chúng ta, niểm tin của 
chúng ta rằng chúng ta luôn biết rõ tâm trí mình, và 
bất chấp mọi thứ, chúng ta luôn là người mà chúng ta 
nghi. Điều này, tuy thế, không phải luôn luôn đúng 
với những người khác. Họ có thể không có được sự 
cảm nhận về tính liên tục của bản thân mà chúng ta 
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có. Những đặc điểm khác biệt xuất hiện ở nhiều thời 
điểm khác nhau: đối với người đứng ngoài, tại nơi 
làm việc, một người có thể vui vẻ, nhiệt tình, nồng 
nhiệt. Nhưng tại một môi trường khác, chẳng hạn ở 
nhà, anh ta lại là người hoàn toàn kín đáo. “Cái nào, 
đo đó, là соп người thực, nhân cách thực”, Jung viết: 
“a ngay cả trong một người bình thường, sự phân 
chia con người là không thể được”ứU, 

Chúng ta bắt đầu với một đứa trẻ khỏe mạnh hoàn 
toàn tự nhiên, không có sự giả tạo nào. Nó chấp nhận 
và từ chối bất chấp những cảm xúc của người khác. Khi 
nó phát triển, nó trở nên có ý thức về người khác, và 
học cách ứng xử trong cộng đồng qua sự bắt chước. Trẻ 
con rất khác nhau và do vậy mức độ bắt chước và sự bắt 
đầu, sẽ khác nhau ở mỗi đứa trẻ. 

Jung phán biệt sự bắt chước với sự đồng nhất hóa 
Gdentification) tức là sự bắt chước uô thức. Nếu một 
đứa con trai đồng nhất hóa quá mức với cha của mình, 
nó сб thể mất đi một số tính chất căn bản. Có nhiều 
mức độ đồng nhất hóa và cường độ mà nó phụ thuộc, 
trong chừng mực mà chúng ta biết, vào sự liên kết 
tình cảm giữa đứa trẻ và người cha hay người mẹ hoặc 
cả hai, hoặc cũng có thể với một người bảo mẫu, người 
đã chăm sóc nó như một đứa con. Có giá trị trên nhiều 
mặt, sự bát chước trở thành một rào сап khi nó kìm 
hãm sự phát triển cá nhân: nó cũng có thể gây ra ở 
đứa trẻ một sự thiếu tin tưởng vào khả năng của bản 
thân. Đồng nhất hóa - là sự bát chước vô thức - hoạt 
động, di nhiên là không có sự nhận thức của đứa trẻ. 
Nó có.một mục đích nhưng nó cũng trở thành một cản 
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trở khi nó có xu hướng tao nên ở đứa bé trai một nhân 
cách thứ hai khác so với bản chất thực của nó. Nhân 
cách thứ hai này có những giá trị của nó. Những thái 
độ khác nhau được đòi hỏi ở những thời điểm khác 
nhau, chẳng hạn, ở nhà và trong công việc kinh doanh. 
Đây là sự điều chỉnh cần thiết nếu như chúng ta muốn 
sống trong một cộng đồng. Chúng ta mong đợi người 
công an xử sự như là một người công an bất kể thái độ 
của anh ta ở nhà như thế nào. Có lẽ người công an 
không gặp khó khăn gì khi gạt bổ tác phong nhân viên 
của mình khi ở ngoài nhiệm sở. Nhưng giả sử rằng 
anh ta không thể làm được điều này, do vậy anh ta trở 
nên đồng nhất với vai trò người công an của mình, thì 
đây là điều đáng tiếc bởi vì anh đã tách khỏi một phần 
của chính mình. 

Jung đưa ra thuật ngữ persona (mặt nạ) để mô tả 
thái độ phù hợp với những yêu cầu của cuộc sống hàng 
ngày của mỗi cá nhân. Bình thường thì sự linh hoạt càng 
nhiều càng cần thiết: cái mặt nạ của người công an là 
bát trộm, giúp đỡ người tàn tật, làm nhân chứng trước 
toà hay tìm kiếm những đứa trẻ thất lạc - tất cả đều phù 
hợp với công việc của anh ta. Nếu như anh ta là người 
bình thường, anh ta sẽ không đồng nhất ở một mức độ rõ 
rệt với bất kì phần nào mà anh ta buộc phải đóng trong 
cuộc sống hàng ngày. Thái độ bên ngoài này, tức là cái 
mặt nạ, biểu thị cho cái tôi ý thức với nhiều biến đổi của 
nó, và không thể bị lẫn lộn với toàn bộ con người. Nếu 
một cá nhân càng đồng nhất hóa với mặt nạ của mình, 
thì điều đó sẽ dẫn đến sự phủ nhận những phần khác 
của nhân cách mình, bao gồm cả vô thức. 
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Khi sự đồng nhất hóa không bình thường này diễn 
ra, chúng ta có thể dự đoán sự xuất hiện của một người 
đối lập trong giấc mơ. Một ví dụ của điều này xảy ra 
trong giấc mơ đã nói đến ở phía trên. Khi Кё xâm nhập 
là người nằm mơ thì không có gì phải nghỉ ngờ, và sự 
hiện điện của nó biểu hiện cho mục tiêu của giấc ma 
thiết lập một sự bù trừ, để khôi phục những điều kiện 
khỏe mạnh của tâm thần. Trong phân tích giấc mơ, 
điều này sẽ trở nên rõ ràng. 


b. Shadow (hình bóng) 


Trong giấc mơ, một người không biết cùng giới với 
người nằm то thường xuất hiện. Chẳng hạn tên trộm 
trong giấc mơ đã nói đến ở đoạn trước. Trong giấc mở 
đó, người không được biết theo cách nhìn của người 
nằm mơ là xấu xa, khó chịu. Anh ta không ý thức được 
phần này của nhân cách mình và đã từ chối nó. Dù вао, 
nó tích cực. Những người khác biết nó, họ đương đầu 
với nó và phản ứng bằng cách khiển trách anh ta về 
những ứng xử khó chịu của anh ta. Anh ta cảm thấy bị 
hiểu sai và mất sự bình tĩnh khi cố gắng bào chữa cho 
mình. Trong giấc mơ chúng ta có một sự kịch hóa của 
tình trạng này, trong đó mặt xa lạ của bản chất anh ta 
được anh ta biết, dù anh ta không thể nhận ra rằng 
giấc mơ có liên hệ gì với chính mình. 

Điều này thường хау ra khi cá nhân đồng nhất 
với mặt nạ của mình và bỏ qua những mặt tiêu cực 
khác của nhân cách mình. Mặt tiêu cực này không 
phải luôn luôn xấu. Có những tên trộm trong đời 
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thường và chúng nhìn người khác và tài sản của họ 
với ý định trộm cắp. Trong những trường hợp như 
vậy, những giấc mơ của họ có thể bộc lộ một con 
người hoàn toàn lịch sự như là hình người mờ tối. Sẽ 
là một sai lầm khi cho rằng vô thức luôn là mặt khó 
chịu của nhân cách, đù là nó thường vậy; và nếu có 
những mặt đó mà nó không được biết thì, sự khỏe 
mạnh của tâm thần sẽ xấu đi. 

Thường là không khó khăn gì khi điều chỉnh khái 
niệm persona và shadow (hình bóng) được hiểu dễ 
đàng. Là mặt bị che giấu của cái tôi ý thức, shadow là 
một trở ngại, nhưng khi nó được chấp nhận một cách có 
ý thức, cuộc sống có thể thay đổi theo hướng khác. 

Khi định nghĩa những kiểu thái độ hướng ngoại 
và hướng nội và những chức năng suy nghĩ, cảm xúc, 
cảm giác và trực giác, Jung không đưa ra một mô tả 
chính xác sự hoạt động của tâm thần ý thức, mà là 
một phác họa tổng quát tương đối phù hợp với những 
gì mà chúng ta phát hiện trong cuộc sống thường 
ngày. Cũng vậy, sự mô tả những hình ảnh trong vô 
thức, chẳng hạn như persona và shadow, không phải 
là một cuốn sách chỉ dẫn vào thế giới vô thức huyền 
bí. Những hình ảnh này không thể được xác định 
chính xác, và chúng cũng không xuất hiện theo bất kì 
một trật tự nào. Jung, thỉnh thoảng sử dụng khái 
niệm shadow để chỉ tất cả những gì trong tâm thần 
bên ngoài ý thức, tức là cả vô thức tập thể cũng như 
vô thức cá nhân. Do đó, shadow, thái độ bên trong, 
cũng có thể được đồng nhất với tâm hồn hay атїта 
(sẽ được nói tới ở phần sau). Khía cạnh rộng hơn của 
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shadow được nêu lên ở đây là vì lợi ích của sự đầy đủ, 
vì shadow thỉnh thoảng bị nói đến một cách sai lầm 
như là chỉ áp dụng cho một phần của nhân cách mà 
một người muốn bỏ qua, do đó mà cho rằng nó hoàn 
toàn thuộc về vô thức cá nhân. Có một phần sự thật 
trong đó vì từ sự phân tích vô thức cá nhân, shadow 
có thể được suy ra trên một quy mô rộng. Jung viết 
“Không ai có thể ý thức được shadow mà không có 
những nỗ lực tỉnh thần đáng kể. Để có thể ý thức, đồi 
hỏi phải thừa nhận những mặt tối của nhân cách tôn 
tại và là thực tế... có một bản chất cảm xúc ở đây... 
Сат xúc, thật bất ngờ, không phải là hoạt động của 
cá nhân mà là những gì xảy ra cho anh ta...” . Một 
khó khăn chính trong việc nhận ra shadow là) nó gắn 
với những sự phóng chiếu vô thức không được biết và 
điểu này dân đến việc đổ lỗi cho người khác. Những 
sự phóng chiếu, Jung viết “biến đổi thế giới thành 
bản sao khuôn mặt của ai đó không ЫЕ", 


Sự hiểu biết của bệnh nhân về sự cần thiết cộng tác 
trong việc phân tích giấc то, trong kĩ thuật tưởng tượng 
tích cực khi nó được sử dụng, và khả năng sử đụng nghệ 
thuật tự phát như là một phần của kĩ thuật phóng đại, 
tất cả đều có giá trị trong việc làm cho sự phóng chiếu 
hình bóng có thể nhận thấy được - bước đầu tiên trong 
việc hiểu, chấp nhận và do đó điều chỉnh. 


с. Anima 


Có rất nhiều sự tương tự giữa tâm H của những 
người phụ nữ và của những người đàn ông và những gì 
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được nói về cái tôi, persona, và ở một mức độ nào đó là 
shadow, đều có thể áp dụng cho mỗi giới. Trong các 
sách giáo khoa về tâm lí học người ta thường cho rằng, 
tâm lí của những người đàn ông và những người phụ 
nữ. có những mục đích và những mục tiêu như nhau. 
Khi chúng ta xem xét vô thức của những người đàn ông 
và của những người phụ nữ bằng việc phân tích giấc 
mơ, tưởng tượng tích cực hay những phương pháp khác, 
sự khác biệt giữa tâm lí nam tính và nữ tính bắt đầu 
xuất hiện. Một trong những đóng góp có giá trị nhất 
của Jung cho tâm lí học bình thường, và do vậy cho са 
tâm lí học bất bình thường, nằm ở sự hiểu biết những 
đặc điểm khác biệt trong vô thức của những người đàn 
ông và những người phụ nữ. Trong vô thức của mỗi một 
người đàn ông đều có một yếu tố nữ tính, được nhân 
cách hóa trong những giấc mơ bằng một hình tượng 
hoặc một hình ảnh phụ nữ và Jung đặt cho nó cái tên là 
anima, từ Latinh nghĩa là “tâm hôn” hay “không khí 
của cuộc sống”, làm cho sống động. Cái tương tự ở phụ 
nữ, апїтиз, được nhân cách hóa bằng một người đàn 
ông, hoặc thỉnh thoảng, bằng nhiều người đàn ông. 


Sẽ là thuận lợi khi xem xét khái niệm anima 
trước. Khi biểu hiện trong giấc mơ, đó dĩ nhiên không 
phải là một người phụ nữ thực sự, và thậm chí cũng 
không phải một hình ảnh riêng biệt với những đặc 
trưng cố định. Những hình ảnh của anima biến đổi, 
một cách vô thức, nó có thể được phóng chiếu lên một 
hoặc thỉnh thoảng vài phụ nữ, có thể là lần lượt hoặc 
thậm chí đồng thời. Với chất nam tính đang tăng lên, 
đứa bé và sau đó là người thanh niên có thể cố gắng 
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gạt bó những gì mà nó nghĩ là những phẩm chất nữ 
tính. Khi còn là một đứa trẻ và ở tuổi thiếu niên, mẹ 
của nó là người bạn tự nhiên, và do đó, sự phóng 
chiếu yếu tố nữ tính trong nó là lên người mẹ. Bình 
thường, người mẹ ngày càng trở nên ít quan trọng đối 
với nó, dù ảnh hưởng của bà vẫn tiếp tục như nguyên 
mẫu của tất cả những người phụ nữ; bà là người phụ 
nữ đầu tiên mà nó biết và bà vẫn giữ một tâm quan 
trọng dù nớ có ý thức hay không. Cái này, một phần 
nào đó, là nguồn gốc của những phẩm chất anima của 
nó. Ө đây chúng ta đang nói về quá trình phát triển 
bình thường. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp 
người thanh niên đó không thể giải thoát mình ra 
khói hình ảnh người mẹ bởi vì anh ta đã phát triển 
một tổ hợp người mẹ, tức là người mẹ đã trở nên quá 
quan trọng đối với anh ta. Điều này có thể xảy ra khi 
người mẹ là người hay tâm sự, tình cảm quá mức và 
cha anh ta đã đi đâu xa. Hơn nữa người mẹ có thể coi 
người cha có tầm quan trọng thứ yếu, chỉ là một đối 
tượng cần chăm sóc, có thể chỉ quan trọng hơn những 
đổ đạc một chút, Bà gắn bó với đứa con trai - thường 
là đứa bé nhất trong gia đình, song bà vẫn khẩn cầu 
nó, theo lẽ tự nhiên, hãy lấy vợ và trở nên độc lập. 
Đứa con không thể làm được điều này bởi vì tình yêu 
người khác giới của anh ta bây giờ đã gắn bó chặt chẽ 
với những ý nghi của anh ta về người mẹ. 

Với tổ hợp về người mẹ, có hai khía canh: người phụ 
nữ, là người mẹ hoàn hảo, sống phụ thuộc vào những 
đứa con của mình vì bà không có cuộc sống độc lập của 
riêng bà, trong khi đó thì đứa con đưa ra rất nhiều lí do 
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tốt đẹp và cao quý để chứng tô là mình không cần thiết 
từ bỏ mẹ mình. 

dung рап những ảnh hưởng lên đứa trẻ (hoặc những 
đứa trẻ) chỉ phần nào do chính người mẹ. Thêm vào đó 
có sự phóng chiếu của đứa trẻ lên người mẹ, và nó không 
chỉ có tầm quan trọng cá nhân khi chúng рап cho người 
mẹ một thẩm quyền nhiều hơn cái bà có”, 

Ngoài ảnh hưởng của người mẹ như là nguồn của 
anima còn có hình ảnh được thừa hưởng, đó là những ý 
tưởng về phụ nữ mang tính chúng tộc, một phần nhân 
cách của anh ta, bắt nguồn từ kinh nghiệm chung về 
phụ nữ của đàn ông trong quá khứ. Hình ảnh phụ nữ 
được thừa hưởng này tạo nên một phần của hình ảnh 
anima trong vô thức của người đàn ông. Anh ta bước vào 
một thế giới đã sẵn sàng cho phụ nữ, và kinh nghiệm 
trực tiếp về người mẹ mình, xây dung mình trên những 
phẩm chất được thừa bưởng này, và mở rộng nó. Do đó, 
một đứa trẻ có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ và nghe 
cha mẹ và bạn của mình nói về họ; anh ta quan sát vai 
trò dành cho những người phụ nữ trong môi trường xã 
hội của mình, mà nó thường biến đổi ở các địa phương 
khác nhau hay giữa các quốc gia với nhau. 

Một người đàn ông có hình ảnh phụ nữ trong đầu 
óc mình là vấn đề bình thường và sự vắng mặt của nó 
sẽ là bất bình thường. Những đứa bé, con trai hoặc 
con gái, hầu như lớn lên theo cùng một cách. Sau hai 
hoặc ba năm, đứa bé trai sẽ trở thành một người đàn 
ông nhỏ, nó cắt tóc và gạt bỏ những bộ quần áo có 
chất phụ nữ của mình. Trong những hoàn cảnh nào 
đó, điều này có thể là khó khăn cho nó, nhưng ngược 
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lại, nó có thể chấp nhận vai trò nam giới hết sức dë 
đàng và tất cả những gì là nữ tính đều bị cấm kị. Tuy 
vậy, nó không thể thay đổi bản chất mình hoàn toàn 
được. Vẫn còn trong nó khía cạnh nữ tính, và nếu nữ 
tính bị dôn nén để thay vào đó là chất nam tính, 
anima của nó có thể xuất hiện dưới dạng cảm xúc phi 
lí, trong sự khó chịu hay sự giận đữ, và không thường 
xuyên trong những lệch lạc tình dục thường gắn với 
sự phát triển сат xúc không chín chấn. Tất cả những 
sự bất bình thường này là những rối loạn trong hoạt 
động bình thường của khía cạnh nữ tính trong đàn 
ông. Khi được hiểu theo cách này, chúng trở nên dễ 
hiểu vì các triệu chứng phụ thuộc vào sự dôn nén một 
phần của anh ta. Nói theo cách khác, những biểu 
hiện như vậy Ја một nỗ lực vô thức để tạo ra sự tự 
điều chỉnh thông qua sự bù trừ, 


Jung xem xét những nỗ lực bù trừ có tầm quan 
trọng đặc biệt trong nửa sau của cuộc đời, tức là từ 
tuổi ba mudi sáu trở di. Trong giai đoạn đầu tiên của 
cuộc đời người đàn ông tạo dựng con đường của mình 
và phát triển sự nghiệp, quan tâm tới gia đình và 
những mối quan tâm khác đòi hỏi sự thích nghi ý thức 
phi lí. Anh ta nghĩ dễ dàng và hành động không cần 
nỗ lực gì. Anh ta không biết là anima của mình tồn 
tại, bởi vì anh ta thấy đễ đàng và tự nhiên trong mối 
quan hệ bạn bè với những cô gái. Điều này là bình 
thường ở tuổi thanh niên và tuổi hai mươi nhưng sẽ là 
không bình thường nếu nó cứ tiếp diễn hết năm này 
qua năm khác, như thường xảy ra. Những sự phóng 
chiếu như vậy, dĩ nhiên có thể dẫn tới tai hoạ, và 
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người đàn ông có thể hiểu được qua kinh nghiệm cay 
đắng rằng anh ta không thể bỏ qua những phần cấu 
thành bình thường của mình mà không bị trừng phạt. 
dung viết: “Khi xem xét shadow hay anima, sẽ là 
không đẩy đủ nếu chỉ biết những khái niệm này và 
suy nghĩ về chúng. Hoặc chúng ta có thể chưa từng 
trải qua những nội dung của chúng bằng việc hiểu biết 
con đường hướng tới chúng hay hiểu biết cảm xúc của 
những người khác. Sẽ hoàn toàn vô ích khi học thuộc 
lồng danh sách các cổ mẫu... Anima sẽ không bao giờ 
cắt ngang con đường di của chúng ta như một nữ thần, 
mà có thể như là một bất hạnh cá nhân sâu sắc, hoặc 
có thể như là một sự mạo hiểm tốt nhất của chúng ta. 
Chẳng hạn khi một giáo sư được đánh giá cao trong 
bảy mươi năm cuộc đời mình, từ bỏ gia đình và cặp bồ 
với một cô diễn viên trẻ tóc hung, chúng ta biết là các 
vị thần đã đòi hỏi một nạn nhân khác. Đây là việc sức 
mạnh ma quỷ tự bộc lộ mình. Cácb đây không lâu 
người ta giải quyết vấn dë một cách đơn giản là giết 
người phụ nữ trẻ đó như một mu phù thúy”®”. 

“Thường là một bi kịch”, Jung viết, “khi chứng kiến 
rõ ràng một người đàn ông lúng túng với cuộc đời mình 
và cuộc sống của những người khác như thế nào, nhưng 
vẫn hoàn toàn không thể nhận ra toàn bộ bi kịch bắt 
nguồn từ chính mình nhiều như thế nào, và anh ta tiếp 
tục nuôi dưỡng nó và để nó tiếp tục ra sao ứ”, 

“Phụ nữ, với đời sống tâm lí hoàn toàn khác, là và 
luôn luôn là nguồn thông tin về những gì mà một người 
đàn ông không biết. Cô ta có thể là cảm hứng của anh 
ta; khả năng trực giác của cô ta thường cao hơn người 
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dàn ông... có thể chỉ ra cho anh ta những cách mà 
những cảm xúc ít cá nhân hơn của anh ta không bao giờ 
khám phá được... Không nghi ngờ gì nữa, đây là một 
trong những nguồn chính của phẩm chất nữ tính của 
tâm hồn. Không có người đàn ông nào hoàn toàn nam 
tính và không có chút nữ tính nào trong mình. Không 
có kinh nghiệm con người, cũng không có kinh nghiệm 
dù chỉ là khả năng mà không có sự can thiệp của sắc 
thái chủ quan... Do đó toàn bộ bản chất của người đàn 
ông đều có phụ nữ trong mình, cả về thể chất và tâm 
thần. Hệ thống anh ta được điều chỉnh để thích hợp với 
phụ nữ ngay từ đầu, dường như là nó chuẩn bị cho một 
thế giới hoàn toàn xác định ở đó có nước, ánh sáng, 
không khí, muối, hidrát cácbon v.v... một hình ảnh tập 
thể được thừa hưởng về người phụ nữ tên tại trong vô 
thức của mệt người đàn дпр". 

Phụ nữ làm hoàn thiện, làm đầy đủ đàn ô ông. Về mặt 
thể chất cũng có một sự tương tự như vậy. vì thể chất mỗi 
giới dường như bổ sung cho giới kia. Trong cơ thể mình, 
mỗi người đàn ông đều có những đặc điểm dấu tích của 
phụ nữ (sự tương đồng-homologue), chẳng hạn vú tương 
ứng với kiểu và cấu trúc vú của phụ nữ. Đối với phụ nữ 
cũng vậy họ cũng có sự tương tự về thể xác với đàn ông, 
chẳng hạn như âm vật tương ứng với dương vật. 

Về mặt tâm lí và sinh lí khái niệm anima (và 
animus) gợi nhớ lạ: cât: chuyện thần thoại nổi tiếng của 
Platon: Khởi thủy, con người vốn tròn như một quả 
bóng, mật tổng thể có ý nghĩa, và lưỡng tính - tức là сб 
những đặc trưng của cả hai giới. Con người xa lạ này có 
bốn chân, bốn tay, một cổ và hai mặt. Tất cả mọi thứ 


JUNG DÀ THUC SU NÓI Gi 143 


đều có hai. Có được một sức mạnh lớn lao, con người 
vừa nam vừa nữ này tìm cách tấn công các vị thần và 
Zeus đã phân chia họ thành hai nửa riêng biệt. Kë từ 
đó, nỗ lực được thống nhất trở lại được biểu hiện trong 
khát vọng của mỗi giới đi tìm nửa kia của mình để lại 
trở thành một như trạng thái trước kia. 

Sự khác nhau giữa tâm lí của những người phụ nữ 
và những người đàn ông khó có thể bị nghỉ ngờ. Mệnh đề 
của Jung đường như đưa ға một cơ sở hợp lí cho việc giải 
thích sự khác biệt về tâm lí giữa hai giới. Sự khác biệt 
này, là một phần của trật tự tự nhiên của cuộc sống, di 
nhiên có ở hầu hết mọi nơi - ngoại trừ có thể ở một miền 
nào đó của suy nghĩ tâm lí. Văn học đưa ra rất nhiều ví 
dụ về những động cơ thúc đẩy người đàn ông hướng tới 
sự trọn vẹn bằng cách kết hôn với một người phụ nữ nào 
đó mà anh ta phóng chiếu anima lên đó. Một ví dụ xuất 
hiện trong tiểu thuyết của Hardy Người tình tuyệt vòi, 
được xuất bản khi Jung còn là một đứa trẻ. Jung nhìn 
thấy quyển sách lần đầu tiên nhiều năm trước tác phẩm 
của ông về anima, và animus được xuất bản. Trong tiểu 
thuyết, Hardy đã theo dõi sự nghiệp một người đàn ông 
yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông không gặp 
lại cô gái trong một thời gian dài, nhưng vẫn tin rằng sự 
thành công và những thành quả của mình là nằm ở việc 
kết hôn với cô gái này. Dante, từ những điều chúng ta 
biết được về cuộc đời ông, có nhiều kinh nghiệm như vậy 
khi gặp Beatrice khi cô ta mười tám tuổi bốn tháng và 
ông mới có gần chín tuổi 


Jung đã nhận thấy tác phẩm Nàng của Rider 
Haggard đã đưa ra một mô tả chính xác và khá hay về 
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“kiểu anima” của phụ nữ. “Đặc điểm được gọi là 'giống 
nhân sử là một phần trang bị không thể thiếu được của 
chúng, là một sự hó nghi, một sự lẩn tránh khêu gợi - 
không phải là một trạng thái mù mờ không xác định 
không đưa ra một cái gì cả, mà là một sự xác định сб vẻ 
đây hứa hẹn, giống như những âm thanh không lời của 
Mona Lisa. Một người phụ nữ kiểu này vừa già lại vừa 
trẻ, vừa là mẹ vừa là con gái, sự trang trắng đầy nghỉ 
ngờ, giống trẻ con nhưng có sự khôn ngoan, hoàn toàn 
không nguy hiểm cho đàn ông"ữ”, 

Khi một cô gái ngẫu nhiên là “kiểu anima” hay, 
thỉnh thoảng theo ngôn ngữ thông thường, được gọi là 
“người yêu của toàn thế giới”, cô ta có thể bị quấy ráy 
khi một người đàn ông phóng chiếu hình ảnh anima 
của mình lên cô ta và quả quyết rằng cô ta là những gì 
mà anh ta nghĩ. Cô ta muốn được thừa nhận cho 
những gì cô ta là hoặc nghĩ là như vậy và cô ta có thể 
phát hiện thấy những chú ý của người đàn ông này là 
tế nhạt và hoàn toàn ngớ ngẩn. Về mặt khác, vì liên 
hệ giữa hai người cũng chỉ ở mức độ ý thức, và khi mỗi 
bên nhận, hoặc có thể nhận, những sự phóng chiếu 
của người kia thì họ có thể hình thành nên một quan 
hệ tốt đẹp dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trừ 
khi người đàn ông, lúc đầu, phóng chiếu anima của 
mình lên phụ nữ, còn nếu không thì mối quan hệ có 
thể không bao giờ được bắt đầu. Cần nhớ rằng anima 
là một tổ hợp tự trị và không được bắt đầu bởi những ý 
định có ý thức của người đàn ông. Chỉ “xảy ra” sự 
phóng chiếu anima của anh ta, tức là những hình ảnh 
và suy nghĩ của anh ta về nữ tính, lên một người phụ 
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nữ đặc biệt nào đó. Khi tình cảm phát triển, những 
phẩm chất khác của cô ta (và anh ta) sẽ trở nên rõ 
ràng. Kết quả là “tình yêu” - bất kì ý nghĩa nào chúng 
ta gán cho trạng thái quan hệ không xác định này có 
thể là một sự kết hợp sự phóng chiếu và sự đánh giá có 
ý thức về những phẩm chất của người kia. Có thể 
nhận thấy một cách ngẫu nhiên rằng nhiều cuộc hôn 
nhân tiếp tục thành công khi một hoặc hai bên duy trì 
sự phóng chiếu cửa mình; họ giữ được hạnh phúc vô 
thức. Vấn để không quan trọng khi khẳng định rằng 
tất cả sự phóng chiếu sẽ tan biến thành “những tia 
sáng ban ngày”. 

Sự biến mất của những phóng chiếu, trong những 
mối quan hệ cá nhân với người khác giới, thường хау ra 
nhưng nó không cố định. Thường một người đàn ông đủ 
thông minh xử sự rất nhạy cảm và đúng đắn trong mọi 
hoàn cảnh trong cuộc sống - ngoại trừ mối quan hệ với 
người khác giới. Nhưng cuộc sống của anh ta có thể bị 
đứt đoạn, bị xấu đi trong những giai đoạn mà anh ta 
hoàn toàn biết chắc rằng mình phải thiết lập một mối 
quan hệ gần gũi nhất có thể với một người phụ nữ cụ 
thể. Những cái tương tự xảy ra trong quá khứ không 
phải là cản trở. Anh ta сб lẽ cho rằng hai hoặc thậm chí 
cả ba cuộc hôn nhân đã diễn ra trước bởi một sự më say 
như vậy và mối quan hệ hiện tại, đối với những người 
bên ngoài không liên quan, chỉ là một bản sao của 
những mối quản hệ khác không kéo dài. Khi những 
tình cảm mạnh mẽ chi phối, ý thức chung là bất lực. 

Không phải là không bình thường khi phát hiện 
ràng những người đàn ông đang điều trị tâm lí và sử 
JUNG ..~T.10 
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dụng phương pháp vẽ để diễn tả rõ hơn giấc mơ của họ 
hay những ý tưởng bên trong khác, vẽ ra một bức tranh, 
hay một loạt các bức tranh, về một người phụ nữ xa la 
không giống một người phụ nữ thực sự nào. Thường 
thường cặp mát bị che giấu hay khuôn mặt quay đi chỗ 
khác. Điều này lặp đi lặp lại với những người đàn ông 
chưa bao giờ nghe đến Jung hoặc khái niệm anima của 
ông. Những quan điểm như vậy hỗ trợ quan điểm của 
Jung: “Tất cả mọi người đàn ông đều chứa trong mình 
một hình ảnh phụ nữ vĩnh cửu... một dấu tích hoặc 'cổ 
mẫu' của kinh nghiệm của tất cả những kinh nghiệm tổ 
tiên về người phụ nữ, một thứ trầm tích, có thể nói như 
vậy, của tất cả những ấn tượng đã từng được tạo nên bởi 
phụ nữ - nói một cách ngắn gọn, một hệ thống thích nghi 
tâm thần được thừa hưởng”9, 

“Anima có lẽ là một biểu hiện về tâm thần của một 
số ít ôi các gen nữ trong cơ thể người đàn ông. Điều 
này càng có thể khi hình ảnh tương tự không được 
phát hiện trong vô thức của người phụ nữ. Tuy thế, có 
một hình ảnh tương tự, giữ một vai trò tương tự, 
nhưng không phải là hình ảnh phụ nữ mà là một hình 
ảnh đàn ông. Hình ảnh nam tính này trong người phụ 
nữ được gọi là 'animus. Một trong những biểu hiện 
đặc trưng nhất của cả hai hình ảnh này từ lâu đã được 
gọi là ‘animosity’ (sự thủ hàn). Anima gây ra những 
cảm xúc phi lí, và animus tạo ra những những ý nghĩ 
phi lí và thái độ nóng giận. Cả hai luôn luôn xuất hiện 
trong mơ. Bao giờ cũng vậy, chúng nhân cách hóa уб 
thức và cho nó một đặc điểm tức giận hoặc khó chịu 
một cách xa lạ. Vô thức tự nó không có những phẩm 
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chất tiêu cực như vậy. Chúng chỉ xuất hiên khi nó 
được nhân cách hóa bởi những hình ảnh này và khi 
chúng bắt đầu ảnh hưởng tới ý thức. Là những mảnh 
nhân cách, chủng có đặc trưng của một phụ nữ thấp 
kém hoặc một người đàn ông thấp kém - do đó chúng 
có hiệu ứng tức giận. Một người đàn ông trải qua ảnh. 
hưởng này sẽ phải chịu những cảm xúc không thể giải 
thích được, và một người phụ nữ sẽ hay cãi со và đưa. 
ra những ý kiến ngoài lể'ứ®, 

Bên cạnh điều này chúng ta phải nhớ tới một tuyên 
bố khác của Jung: “Đù lúc đầu, chúng ta gặp anima và 
animus chủ yếu dưới hình thức tiêu cực và không chờ 
đợi của chúng, chúng không chỉ là dạng tỉnh thần xấu. 
Chúng có một mặt tích cực khác tương đương... chúng, 
được hình thành từ thời xa xưa, một cơ sở cổ mẫu của tất 
cả những vị thần nam hay nữ và do đó xứng đáng được 
chú ý đặc biệt. Do đó, chúng biểu thị cho một cặp đối lập 
tuyệt đối... bởi vì sự hấp dẫn lẫn nhau giữa chúng, hứa 
hẹn sự thống nhất và thực sự làm cho nó có thể”, 

“Khi anima được nhận biết và được hoà nhập, một 
sự thay đổi thái độ hướng đến nữ tính nói chung sẽ xảy 
ra vì cuộc sống được dựa trên sự tác động hài hoà giữa 
những phẩm chất nam tính và nữ tính, trong cá nhân 
cũng như bên ngoài. Làm cho những таб đối lập này hoà 
nhập thành một thể thống nhất là một trong những mục 
tiêu quan trọng nhất của liệu pháp tâm lí ngày пау". 


d. Animus 


Khi đứa con trai và con gái cùng là thành viên của 
một gia đình có một môi trường tương tự, cần phải chờ 


148 EDWARD AMSTRONG BENNET 


đợi hình ảnh một người khác giới của cô gái sẽ được tạo 
đựng lên, nói một cách cụ thể là với cái khung tương tự 
như hình ảnh của một đứa con trai. Chúng ta có ở đó 
những kinh nghiệm của cô gái về cha của mình, người 
trở thành một hình ảnh vô cùng quan trọng trong tâm 
trí cô. Trên nền tảng này, cô có lẽ sẽ xây dựng lên 
những tư tưởng của mình về đàn ông. Ông là người đầu 
tiên mà cô gặp và dù là lựa chọn hay không tình 
nguyện, ông trở thành hình mẫu hay chuẩn mực mà cô 
dùng để đánh giá những người đàn ông. Bổ sung thêm 
cho nguồn nam tính của cô còn có những ấn tượng ngày 
càng nhiều từ những cuộc nói chuyện cô nghe được về 
những người đàn ông- những cuộc nói chuyện trong 
nhà, những nhận xét của mẹ cô, những câu chuyện tào 
lao với các cô gái ở trường, và những kinh nghiệm của 
bản thân cô. Tất cả những cái đó thêm vào, nhưng 
không thay thế, hình ảnh của cha cô. Cũng có những 
hình ảnh được thừa hưởng về đàn ông trong vô thức của 
phụ nữ. Giống như đứa bé trai khi được sinh ra đã hoà 
hợp và thích ứng với người thuộc giới tính khác. cô gái 
cũng dàn dán có những thái độ tương tự hướng tới 
những người đàn ông. Cuộc đời cô trở nên đầy đủ hơn 
nhờ những người đàn ông hoặc có thể là một người đàn 
ông. Đối với phẩm chất nam tính trong người phụ nữ 
này, Jung đưa ra khái niệm animus. Mô tả của ông về 
animus là những đóng góp cơ bản có tầm quan trọng 
thực tế cho tâm lí của người phụ nữ. 

Có lẽ là với phần lớn phụ nữ, những yếu tố nam tính 
vô thức trong nhân cách của bản thân được pha trộn hài 
hoà với những thuộc tính khác và do vậy đóng góp vào 
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đời sống khỏe mạnh của cô ta. Giống như các phẩm chất 
khác, cá nhân cô gái hay người phụ nữ không có lựa 
chọn nào về việc có animus: nó là một phần của phẩm 
chất tự nhiên của cô ta. Tuy thế. animus không phải lúc 
nào cũng được hoà trộn thành công. 


Một trong những cách đơn giản nhất để quan sát sự 
hiện điện của một animus không khỏe mạnh là xem xét 
cô gái quan hệ với những người khác như thế nào. Nếu 
tình bạn tỏ ra bình thường và tự nhiên, và đặc biệt là 
nếu cô ta gặp người khác giới tự nhiên và hạnh phúc, thì 
tất cả có lẽ tốt. Trái lại, khi cô lớn lên, có lẽ khi cô vào 
đại học hay ra công tác, dù sớm hay muộn chắc chắn cô 
sẽ gây nên điều tiếng cho mình trong số những người 
bạn của mình như là một người khó tính. Họ có thể nhận 
thấy cô không thể đánh giá những cảm xúc của những 
người khác, mặc dù họ không thể suy nghĩ quá đơn giản 
như vậy được. Mọi người sẽ bực mình với cô, đặc biệt là 
những người đàn ông và cô sẽ ngạc nhiên khi thấy họ 
giận đữ trước những nhận xét của mình bởi vì cô chắc 
chắn rằng mình hoàn toàn có lý. Nếu không, tại sao họ 
không nói ra vậy. Đối với cô, vấn đề có thể kết thúc ở đó. 
Có thể những nhận xét của cô là hợp lí; nhưng những 
cảm xúc của những người khác không chỉ dựa trên lí lẽ. 
Nếu cô không bao giờ nhận ra những sự kiện thường іар 
lại này - và điều này rất có thể - cô ta sẽ tạo ra nhiều kë 
thù và mất những người bạn nam và nữ của mình. 

Chúng ta hãy giả định về người cha của cô - một 
nguồn quan trọng của animus - thất bại обї ёг cách là 
người cha - giả sử rằng ông đã bỏ vợ và đi với những 
người khác. Có lẽ là cuộc hôn nhân tiếp tực. nhưng ông 
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ta buổn râu và im lặng, không hoà hợp với mẹ cô hoặc 
theo cách nào đó có sự miễn cưỡng giữa họ, hoặc thỉnh 
` thoảng họ không nói chuyện với nhau. Những kinh 
nghiệm này ảnh hưởng đến hình ảnh của cô gái về 
người cha, và vì ông là nguyên mẫu của tất cả đàn ông 
đối với cô, ảnh hưởng này sẽ duy trì; một cách vô ý 
thức, cô có xu hướng tiếp xúc với tất cả đàn ông bằng 
thái độ dè đặt - điều này họ cảm thấy được, dù là cô có 
thể không cảm thấy. Cô có lẽ không nhận thức được sự 
đè dàt này một chút nào và phủ nhận là mình có ý 
nghĩ như vậy; tuy thế cô có khuynh hướng làm tức 
giận đàn ông và cô có lẽ không nhận ra những gì mình 
đang làm. Cô không muốn xúc phạm họ và những ý 
định của cô thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu một 
người đàn ông không tán đồng với cô, một cách lịch sự, 
hồi cô một cách thiện ý, anh ta sẽ bị “bán hạ” ngay lập 
tức, và rất ngạc nhiên. Phản ứng của cô dường như 
mất sự hài hoà. Sở di như vậy là vì cô không nhận 
thức rằng mình luôn luôn ở trong trạng thái tự bảo vệ, 
do vậy cô gỡ tội cho mình, bất kể cái giá là như thế 
nào. Hoặc nếu như điều này là không thể, cô sẽ tìm 
thấy một vật để tế thân. Điều này xảy ra lặp đi lặp lại 
nhưng không gây ấn tượng gì lên cô cả. Thường thì cô 
rộng lượng đối với những lỗi lâm: và giúp đỡ những 
người đề nghị sự giúp đỡ của cô. Cô cảm thấy cho dễ 
dàng hơn nhận. Cô phạm sai lầm rất đáng buồn là 
đánh giá thấp, dù chỉ một ít, ý kiến của những người 
khác. Khó có thể bảo cô điều gì; hoặc cô đã biết chúng 
rồi, hoặc nếu như cô chưa biết, cô có thể tổ ra rằng dù 
thế nào thì nó cũng không quan trọng. 
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Trái lại, nếu như người cha là một người cha thực sự 
thành công, tự nhiên ông trở thành một nguồn tình cảm 
và an toàn đáng tin cậy. Con gái của ông do đó có thể lí 
tưởng hóa ông; cảm thấy mình được làm chủ bởi người 
cha và cô ta biết và hiểu người cha hơn bất kì ai khác. 
Điểu này xảy ra càng dë hơn nếu như người mẹ chết, 
nhưng sự hiện diện của người mẹ không nhất thiết loại 
bô điều này. Mối liên hệ gần gũi giữa cô gái và người cha 
thường bị phá vỡ, gây đau khổ cho cô, nếu người cha tái 
hôn hoặc bỏ đi sống ở nơi khác. Nhưng kết quả của sự 
đồng nhất ban đầu với người cha vẫn tón tại và cô thấy 
không thể bao giờ thiết lập được một mối quan hệ gần 
gũi với một người đàn ông khác. Có lẽ điều này chống lại 
những ước muốn ý thức của cô; nhưng cô không thể từ bỏ 
bản thân mình, ngay cả trong hôn nhân: cô luôn luôn giữ 
lại một cái gì đó, được định hướng bởi một động cơ vô 
thức rằng cô không thể trao cuộc đời mình cho một người 
đàn ông khác. Điều này có thể dẫn đến chứng đồng tính 
luyến ái mà có thể có hoặc không đi kèm với những biểu 
hiện thể xác. 

Thật là bình thường đối với những người phụ nữ có 
nhiều ý kiến, và họ sẽ rất mệt môi với chúng; nhưng 
người phụ nữ có vấn dê về animus thì có thể trở nên cố 
chấp, tức là cô buộc những người khác phải chấp nhận 
những ý kiến của mình. Khi được biểu lộ, những ý kiến 
của cô có thể nhạy cẩm và mới mẻ. Tuy thế, động cơ bị che 
giấu khi nêu chúng lên thường là để giành lợi thế. Điều 
này sẽ làm anima hoạt động trong người đàn ông và anh 
ta sẽ cảm thấy phẫn nộ quá mức. Nếu như anh ta không 
biết gì về tâm lí phụ nữ, anh ta sẽ tranh cãi với người phụ 
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nữ này mà không biết ràng mục tiêu của cô là tranh cãi 
chỉ là để tranh cãi chứ không phải nhằm tìm kiếm sự 
thật. Cô giành được những thắng lợi trong cuộc khẩu 
chiến nhỏ nhoi nhưng từ trước đó khá lâu, chính chúng 
đã mở đầu cho thất bại. Không may cho cô là cô không 
nhận ra những thất bại của mình và điều này cứ được lặp 
lại. Rất tự nhiên, hoạt động của animus sẽ bị ảnh hưởng 
bởi kiểu tâm 1í của người phụ nữ và những năng khiếu tự 
nhiên của cô. Cô có thể rất thông minh với những ý tưởng 
lỗi lạc, và chúng có thể tập trung vào một số chương trình 
thành công trong một thời gian và sau đó chững lại. 
Dường như không một cái gì có thể được tạo dựng xung 
quanh cô. Chỉ có những cuộc cãi lộn bên ngoài và xung 
đột bên trong, và khi cô già hơn, cô có thể cảm thấy mình 
quá cô đơn, những người bạn của cô đã biến mất. 

Một ảo tưởng mà nhiều phụ nữ phải vượt qua, nếu 
họ muốn khỏe mạnh, là họ đang bị tấn công. Họ xử sự 
như là thế giới nói chung thù địch với họ. Nếu như họ 
có được vẻ đẹp và sự đuyên dáng, chúng sẽ được sử 
dung hầu như là những phương tiện ngăn сап đàn ông 
lại gần. Những người đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp 
của cô gái nhưng họ sẽ không nhận ra một cái gì khác 
nữa, và cô sẽ thích thú với sự ngưỡng mộ của họ. Tuy 
vậy những đánh giá của họ không nhận được hôi âm và 
cô có thể xem sự hấp dẫn của mình như là một vũ khí. 
Sự tâng bốc dë được chấp nhận; cô cần sự khen ngợi cho 
tất cả những gì cô làm; nếu không có chúng cô sẽ cảm 
thấy thiếu hụt. Di nhiên có những lỗi lầm về cả hai 
phía và không phải luôn luôn dễ dàng cho một cô gái 
bộc lộ những cảm xúc của mình. 
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Сб lẽ bức tranh này dường như được vẽ quá mức và 
nó không áp dụng được cho mọi phụ nữ; và cũng không 
phải là những đặc điểm đáng tiếc của animus đều xuất 
hiện hàng ngày. Trong những giai đoạn dài, có thể có 
những quan hệ tốt. Tuy thế đây là một bức tranh chân 
thực về tâm lí của nhiều phụ nữ, những người làm tổn 
thương và làm xa lạ những bạn bè của mình và phá 
hoại một cách mù quáng những gì là cao quý trong đời 
sống cá nhân họ. Những cảm xúc của họ bị điều chỉnh 
sai lạc và có xu hướng 4б lỗi cho những người khác về 
những thất bại của mình. 

Trong việc điều trị bằng phân tích, sẽ là khó khăn, 
và có khi là không thể làm cho khái niệm animus trở 
nên rõ ràng với một phụ nữ mà những yếu tố nam tính 
trong nhân cách cô không được hoà trộn một cách hài 
hoà. Cô là kẻ thù tôi tệ nhất của bản thân mình. Animus 
tự trị của cô luôn luôn ở trong trạng thái phòng vệ, bị 
thúc đẩy bởi một khát vọng mạnh mẽ là luôn luôn đúng, 
luôn được tham dự trước tiên và do vậy tránh được tình 
trạng có thể bị từ chối. Dĩ nhiên sự phóng đại animus 
này là một gánh nặng cho người phụ nữ. Nhưng sự thừa 
nhận nó là phương tiện mà nhờ nó cô có thể đạt được sự 
phát triển đầy đủ. Có thể là một sự giúp đỡ thực tiễn lớn 
đối với một người phụ nữ muốn biết animus hoạt động 
như thế nào khi đề nghị cô viết ra những giấc mơ của 
mình và sử dụng tất cả moi phương tiện trong khả năng 
của mình, chẳng hạn như vẽ tranh hoặc tạo hình, để mô 
tả và hình dung được những phẩm chất animus nào 
đang quấy rây cuộc sống của cô. Chừng nào mà cô chưa 
nhận thức được sự tồn tại của nó thì nó vẫn hoạt động tự 
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trị và mang tính phá hoại. Một người phụ nữ như vậy cu 
xử như là cô sợ mất kiểm soát và không có một trạng 
thái nào mà cảm xúc của cô ta tham dự lại được phép 
phát triển một cách tự nhiên. Cô làm gián đoạn hoặc 
theo một vài cách không thể dự đoán được, làm cho 
những người khác cảm thấy họ mất mục tiêu. 

Nếu như cô đóng vai của mình tốt và hài hoà với 
những người khác, cô phải trở nên ý thức nhiều hơn về 
những đặc điểm nam tính trong nhân cách mình. Chúng 
là những yếu tó quá nổi bật và chứng che khuất đi 
những phẩm chất nữ tính quan trọng hơn nhiều của cô. 
Một người phụ nữ có được sự tự tin và sự nhẫn nại để 
thực hiện sự tự đánh giá bản thân hoặc là chấp nhận 
những nhận xét thiện ý của người khác. Cô phải hiểu là 
sức mạnh thật sự của cô nằm ở trong việc nhận biết 
đồng cảm cảm xúc của những người khác. Khi điểu này 
đạt được, người phụ nữ sẽ thực hiện đúng vai trò chân 
thực của mình, cô sẽ gắn bó với nhóm, với gia đình. Ít 
quan tâm hơn tới những thành quả cá nhân, cô đến gần 
hơn thế giới vô thức bên trong. Nhớ rằng animus là một 
hình ảnh trong vô thức tập thể, điều quan trọng đối với 
cô là chú ý đến những giấc mơ của mình. Từ chúng, cô sẽ 
hiểu, và kết quả là có thể thực hiện những điều chỉnh 
mang tính bù trừ cần thiết. Cũng sẽ có một lợi ích khi 
khám phá ra cô có thể đạt được một cách nhìn nhận ít cá 
nhân hơn - tức là phi cá nhân nhiều hơn - trong những 
nỗ lực của mình trở thành một người phụ nữ như thế 
nào. Với sự mở rộng ý thức, năng lượng tiêu phí trong 
những cuộc xung đột nhỏ nhặt có thể được sử dụng trong 
việc giúp cô tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nhưng trước 


JUNG ĐÃ THUC SỰ NÓI GÌ 155 


tiên cô phải thiết lập những liên hệ với vô thức, thế giới 
bên trong, và do vậy mới vượt qua được những nỗ lực bất 
thành nhằm tạo dựng nên chính mình bởi cái mà Jung 
gọi là “sự hướng ngoại của animus”. “Thay cho người phụ 
nữ chỉ gắn những quan điểm với những hoàn cảnh bên 
ngoài - những hoàn cảnh cô nên nghĩ một cách có ý thức 
- animus như là một chức năng liên kết, cần được hướng 
vào bên trong, nơi nó có thể kết hợp những nội dung vô 
thức... người phụ nữ phải học cách phê phán và giữ 
những quan điểm của mình ở một khoảng cách nhất 
định; không phải để dôn nén chúng, mà để khám phá 
những nguồn gốc của chúng, xâm nhập sâu hơn vào nền 
tảng... Mặt nam tính bên trong của người phụ nữ mang 
lại những hạt giống sáng tạo có sức mạnh làm giàu khía 
cạnh nữ tính của người đàn ông”®?. 

Nhiều người phụ nữ, qua phân tích, đã nhận thấy 
những bậu quả tiêu cực của những khuynh bướng 
animus của mình và đã sửa đổi chúng. Điều này tạo nên 
một khác biệt đáng kể trong cuộc sống cá nhân của họ: 
họ trở nên đễ quan hệ với người khác ở mức độ ý thức - 
một bước quan trọng trong việc hiểu những chất liệu cổ 
mẫu, phi cá nhân của cuộc sống. Họ cảm thấy thân ái với 
bàn thân mình, và điều chắc chắn là, cùng chia sẻ một 
bầu không khí tin tưởng lẫn nhau và thanh bình. Những 
phẩm chất tích cực này của animus sẽ được nhận thấy 
trong những giấc mơ và chúng cần được thảo luận đơn 
giản và rõ ràng, tránh trừu tượng, để người phụ nữ có cơ 
hội nhận ra bằng cách nào mà cô có thể biện hộ cho bản 
thân mình. Bên trong sự hiểu biết của cô là khả năng 
hình thành nên một chiếc cầu nối giữa đời sống ý thức 
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và những nền tàng vô thức của cô, mà cần nhớ rằng, nó 
hoạt động hoàn toàn tự trị. Điều này không phải luôn dë 
dàng trên thực tế, nhưng với thiện ý nó có thể được thực 
hiện. Cô phải làm hầu như tất cả mọi việc bằng cách 
đánh giá vô thức của mình - tức là, bằng việc chú ý tới 
những giấc mơ, bằng tưởng tượng tích cực và vẽ, và bằng 
những cách khác. Bằng những phương tiện này cuộc 
sống của cô sẽ phát triển và bắt đầu mất đi những sự 
khó chịu của nó; cô trở nên sẵn sàng nhận cũng như cho. 

Những người đàn ông nhanh chóng nhận thức được 
những người phụ nữ có animus khóng quá phát triển. 
Cô có phẩm chất không thể xác định được chẳng hạn 
như là sự duyên dáng; cô quan tâm tới đàn ông, thích 
nghe những gì anh ta nói và sự thích thú của cô là thật. 
Một người phụ nữ như vậy sẽ gia nhập vào nhóm 
những “người yêu của thế giới” nhung nên nhớ rằng cô 
cũng có một animus, mặc đù nó không biểu hiện bệnh 
lí. Tuy vậy, nó vẫn còn đó và tạo cho cô một quan hệ 
trực tiếp với những người đàn ông, như là cô biết một 
cái gì về họ rồi. Quan sát chỉ ra rằng những người phụ 
nữ loại này có xu hướng боа hợp tốt hơn với mọi người 
bởi vì họ hiếm khi ở trong trạng thái phòng ngự, họ 
không cảm thấy có ước muốn phải giành điểm và họ 
không bị choáng vắng bởi việc mắc sai lầm. 

Mô tả của Jung về anima và animus được dựa trên 
những quan sát lâu dài về những gì diễn ra trong vô 
thức của đàn ông và phụ nữ. Sự đánh giá của ông về vô 
thức có tính thực tiễn cao, không ảo tưởng chút nào và 
giúp cho việc tìm hiểu được nhiều hơn về tất cả những 
trạng thái của con người. 


CHUONG VI 


NHÜNG LĨNH VỰC MỞ RỘNG 
CỦA TƯ TƯỞNG JUNG 


Việc Jung vào làm việc tại bệnh viện Burgholzli 
vào tháng 13 năm 1900, đánh đấu một bước chuyển 
trong sự nghiệp của ông. Rồi Basel tới Zurich không 
chỉ có ý nghĩa là rời khói một môi trường để nhận một 
công việc mới. Jung viết: “ở Basel, tôi luôn khắc sâu 
trong mình là một người con của giáo sĩ Paul Jung và 
là cháu của giáo sư Carl Gustav Jung (giáo sư у học 
tại Đại học Tổng hợp). Tôi là một trí thức và thuộc về 
một tầng lớp xã hội nhất định. Tôi cảm thấy những 
sự kháng cự lại điều này vì tôi không thể và sẽ không 
bao giờ để mình bị phân loại cả”®®. Ông không được 
biết đến ở Zurich khi đảm nhiệm công việc đầu tiên 
trong một bệnh viện tâm thần. Nhưng số phận đã sắp 
đặt điều đó ở Zurich và ở Kusnacht trên hề Zurich, 
ông sống cuộc đời của mình và trở thành một hình 
ảnh nổi bật trong lĩnh vực tâm thần học. 
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THÔI MIỄN 


Ó Burgholzli ông có trách nhiệm chăm sóc và điều 
trị các bệnh nhân, và giống như những đồng nghiệp 
khác, ông tiết: hành nghiên cứu. Khá sớm ông bắt đầu 
giảng bài và thuyết trình cho các sinh viên y khoa của 
mình, những người thực tập tại bệnh viện. Công việc 
hoàn toàn phù hợp với ông. Ông bắt đầu sự nghiệp trên 
cơ sở lựa chọn của mình, với hi vọng và tham vọng xua 
tan đi một số những bí ẩn xung quanh bệnh tâm thần 
và phát hiện ra những gì đang diễn ra trong đầu óc 
những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. 

Nói một cách tổng quát, có hai nhóm bệnh nhân: 
nhóm đầu, những người bị bệnh nặng, bị loạn tâm, 
nhiều người trong đó không thể chữa được. Việc điều trị 
cho họ chỉ giới hạn trong việc chăm sóc bằng cách canh 
phòng và chú ý đến sức khỏe thể chất của họ. Nhóm 
thứ hai là những người bệnh ít bị nghiêm trọng hơn với 
những triệu chứng như lo âu, sợ hãi, những ám ảnh và 
những hình thức khác của nhiễu tâm, một số loạn tinh 
thần, và số khác là những lệch lạc về mặt tình dục. Nỗ 
lực chữa trị tích cực được thực hiện là hướng vào nhóm 
thứ hai này, dù là vào thời đó không ai biết cái gì đã 
gây ra bệnh, hay là những triệu chứng có ý nghĩa gì. Họ 
được giúp đỡ, trong bệnh viện, và trong những phòng 
khám, bởi liệu pháp tâm lí đơn giản dưới dạng lời 
khuyên, khuyến khích tết, và có lẽ cả thuốc an thần. 
Jung học được nhiều từ những cuộc nói chuyện với 
những bệnh nhân này. Nhiều người trong họ khá lên, 
và hiển nhiên đó là kết quả của sự khuyến khích và hỗ 
trợ mà họ nhận được. 
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Trong những năm đầu làm việc tại bệnh viện 
BurgholzH, trong nhiều tháng vào năm 1912, Jung học 
sau đại học ở Paris tại Bệnh viện Salpêtrière, dưới sự 
hướng dẫn của giáo sư Pierre Janet, mà những tác 
phẩm chính của ông viết về hysteria và những bệnh 
nhiễu tâm khác rất ấn tượng đối với Jung. Janet sử 
dụng thôi miên mạnh mẽ, và vì vậy có một, số nhà tâm 
thần học nổi tiếng ở Thuy Sĩ theo học. Kết quả là, trong 
những bài giảng cho sinh viên của mình vào thời đó, 
Jung dành cho thôi miên một vị trí nổi bật, và giống 
như ngày nay, chủ để này đã đánh thức mối quan tâm 
trong các sinh viên. Việc sử dụng kĩ thuật thôi miên và 
thôi miên nhóm đã được xác lập vững chắc tại 
Burgholzli khi Jung đến đó, người tiển nhiệm của 
Eugen Bleuler, giáo sư August Forel đã sử dụng việc 
điều trị bằng thôi miên. 

Thật đáng ngạc nhiên, Jung không cảm thấy khó 
khăn gì trong việc tiến hành thôi miên và ông có rất 
nhiều cơ hội sử dụng nó. Việc điều trị sẽ phụ thuộc 
vào những quan điểm của bác sĩ về nguyên nhân hay 
ý nghĩa của triệu chứng, nhưng vào lúc đó, Jung chưa 
biết đâu là nguyên nhân thực sự;ông mới chỉ là người 
bắt đầu và có một đầu óc khoáng đạt. Tuy thế, ông 
xác lập một quy luật xem xét tiểu sử bệnh nhân, 
nhiều nhất có thể, để phát hiện xem triệu chứng của 
họ có ý nghĩa gì. Nếu một bệnh nhân bị liệt một chân 
mà không có sự yếu kém thể chất nào, ông cố gắng 
phát hiện triệu chứng này bắt đầu xuất hiện lần đầu 
tiên khi nào và tình trạng tâm thần của họ vào lúc đó 
ra sao: Tại sao lại diễn ra dưới hình thức đó? Tại sao 
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một cái chân bị liệt? Một sự lựa chọn triệu chứng nhu 
vậy không thể chỉ là tình cờ. 

Trong những ngày đó, nhiều bác sĩ tin rằng “thần 
kinh” (tức là rối nhiễu tâm 10) là do “tưởng tượng”, và họ 
đón chào bất kì phương pháp nào có thể loại trừ những 
ý nghĩ ngớ ngẩn mà bệnh nhân đưa vào đầu mình. 
Nhìn chung, việc điều trị bằng thôi miên phổ biến, các 
bệnh nhân nghĩ là nó có nhiều điều tuyệt vời và сас bác 
sĩ trở nên nổi danh; nó thường làm giảm nhẹ những 
triệu chứng ngay lập tức, dù chỉ trong một thời gian 
ngắn. Nhưng Jung nghi ngờ. Ông phát hiện thấy số 
lượng những ca khỏi bệnh ít một cách đáng thất vọng. 
Nó là một phương pháp không chắc chắn và nhiều bệnh 
nhân không thể bị thôi miên. Jung được một thành viên 
lớn tuổi của bệnh viện cho biết rằng, trong quá khứ, 
phần lớn những bệnh nhân tham gia thôi miên nhóm 
vẫn ngổi với đôi mắt nhắm và giả vờ như họ đang bị 
thôi miên, nghĩ rằng giáo sư Forel sẽ tức giận nếu như 
họ không ó trong trạng thái như vậy. 

Tiếp tục quan sát phương pháp điều trị trên, Jung 
phát hiện thấy là thôi miên cá nhân hay thôi miên 
nhóm ngày càng không thỏa mãn. Đôi khi ông nhận 
được những kết quả về triệu chứng khá tốt mà không 
hiểu biết gì hơn về nguồn gốc của bệnh. Lâm việc 
trong bóng tối như vậy không làm bài lòng ông. Hơn 
nữa, Jung phát hiện thấy những bệnh nhân thường 
trở nên phụ thuộc vào mình và luôn cơi ông như một 
thầy phù thủy. Điều này làm ông bối rối; nhưng dân 
dần ông nhận biết: tác động của thôi miên phụ thuộc 
vào ám thị, và bệnh nhân. trong trạng thái thôi miên 
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như vậy và được làm giảm nhẹ một vài triệu chúng, 
không phải là không tự nhiên khi cho rằng người thầy 
thuốc có những “khả năng” hoặc “tài năng” đặc biệt 
nào đó. Đối với Jung, điều này hoàn toàn khó chịu, và 
từ kết quả của những kinh nghiệm này cộng với bản 
chất bể ngoài của thôi miên, ông đã từ bỏ chúng. Để 
tạo ra một cách “chữa bệnh” mà lại không biết nó xây 
ra như thế nào, điểu này không hấp dẫn ông. 


тб HỢP TRONG DIÉU TR] 


Từ những thực nghiệm liên tưởng từ của mình như 
đã nói ở trên, Jung đã chứng minh bản chất tự trị của 
vô thức, được thấy trong sự hình thành những tổ hợp 
và kết quả của chúng thể hiện trong thời gian phản ứng 
chậm trễ, thường kèm theo những biểu hiện về mặt 
,sinh lí học. Đây là một khám phá có ý nghĩa, và Jung 
dà cùng những đông nghiệp của mình nhiệt tình theo 
đuổi. Bởi vì những kết quả của test này có mối liên hệ 
trực tiếp với việc điều trị các bệnh nhân, nên có nhiều 
hi vọng rằng họ có thể phát hiện ra nguồn gốc của 
những triệu chứng và do vậy mở ra cánh cửa cho việc 
chữa trị. 

Như là một “dụng cụ chỉ báo tổ hợp”, phương pháp 
liên tưởng từ hữu ích nhất trong việc điều trị bởi vì nó 
tập trung vào những sự kiện hoặc ý tưởng trong đầu óc 
người bệnh, mà anh ta, cũng như bác sĩ, đã bỏ qua. 
Những cuộc đối thoại sẽ diễn ra tiếp theo với mục tiêu 
làm hữu thức hóa nội dung bị che giấu. Với phương 
pháp này. Jung có thể cho bệnh nhân thấy những ghi 
JUNG.. - T.11 
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chép đã chỉ ra, không nghi ngờ gì cả, sự phản ứng chậm 
của họ với một từ kích thích cụ thể như thế nào, và nó 
ảnh hưởng như thế nào đến việc hít thở và làm cho tim 
đập nhanh hơn, cũng như làm chậm sự trả lời của họ. 
Bệnh nhân không nhận thấy sự chậm trễ này khi trả 
lời, và họ hoàn toàn không thể giải thích được việc hô 
hấp thay đối và nhịp tim tăng. Rõ ràng là bức tranh 
của họ về bản thân mình là không đầy đủ. Cảm xúc bị 
che giấu xuất hiện một cách đơn giản trên lược dó cho 
phép cho bác sĩ bắt đầu những điều tra của mình với sự 
tin tưởng. Những đầu mối như vậy luôn luôn được bám 
sát, và người ta phát hiện ra rằng một vài sự kiện quá 
khứ vẫn đang ảnh hưởng tới bệnh nhân và gây ra 
những triệu chứng, dù là anh ta không nhớ lại được 
giai đoạn đó. Đây là một một bước tiến thực sự: ranh 
giới đã mở rộng. 

Sự áp dụng test liên tưởng từ của Jung là một 
thành quả lớn. Các bác sĩ từ nước ngoài đã đến Zurich 
để học phương pháp này và nó trở nên nổi tiếng và 
được sử dụng rộng rãi. Sau đó, Jung đã có hàng loạt 
những bài giảng về chủ dê này tại Mỹ. Có vẻ như có 
một tương lai xán lạn cho kĩ thuật này. Nhiều người 
đã từng ảo tưởng là ý thức hoàn toàn đồng nhất với 
toàn thể nhân cách của chúng ta. Những test này đã 
chỉ ra một cách hoàn toàn thuyết phục rằng nhân cách 
rộng lớn hơn “ý thức”. Ý thức biểu hiện cho những giới 
hạn, chẳng hạn, trong việc duy trì sự tập trung. Như 
test liên tưởng từ chứng tỏ, vô thức chiếm môt vai trò 
quyết định. Trong việc áp dụng những test này, Jung 
quan sát những cử động của bàn tay và chân, ho, 
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cười... cũng như thời gian phản ứng. Khi một người trả 
lời bằng cùng một từ nhiều lần đối với một số những 
từ kích thích, ông xem xét điều này cẩn thận. Những 
phần ứng này nằm ngoài sự kiểm soát của ý chí - dó là 
một phát hiện ấn tượng nhất. Một nhóm các test được 
thực hiện với các gia đình, và phát hiện thấy rằng kiểu 
liên tưởng và phản ứng có sự tương đổng đáng kế 
trong những thành viên nhất định của một gia đình, 
chẳng hạn như hai anh em, hay một người mẹ và một 
đứa con. Điều này cho thấy sự hiện hiện của sự đồng 
nhất hóa. 

Không may là test này có nhược điểm. Nó có nhiều 
trở ngại: việc bác sĩ sử dụng một đồng hồ đo giờ và tập 
trung vào đó, và sau đó đánh dấu trên đồ thị, đưa một 
yếu tố cơ học can thiệp vào mối quan hệ giữa bác sĩ và 
bệnh ahân. Trong test này, bệnh nhân, không tránh 
khỏi, chiếm vị trí thứ hai. Vì những lí do này, Jung sử 
dụng test này ngày càng ít đi. Nhưng bất chấp những 
hạn chế của nó. nó vẫn là một công cụ nghiên cứu vô 
giá và óñg tiếp tục sử dụng những test này trong vài 
năm, chủ yếu cho mục đícb chẩn đoán, kết hợp với 
những phương pháp điều trị khác. Nhiều hơn bất kì gì 
khác, nó mở đường cho hoạt động sau này của ông. 
“Chính những nghiên cứu liên tưởng này”, Jung viết. 
“ваш đó, vào năm 1909, đã giúp tôi có được lời mời tới 
Đại học Clark. Tôi được để nghị giảng về công việc của 
mình. Đồng thời và độc lập với tôi, Freud cũng được mời 
tói dó”. Như chúng ta đã biết, kết quả của những 
phát hiện của tets này là sự dồn nén. và nhờ nó, Jung 
đã biết đến Freud. 
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Sau sự cộng tác với Freud, những phương pháp 
điểu trị của Jung bắt đầu được mở rộng, và ông chú ý 
ngày càng nhiều hơn vào những giấc mơ của bệnh 
nhân. Phân tâm học của Freud được đưa vào trong 
những chương trình giảng bài của ông cho sinh viên. 

Trong thời kỳ ban đầu này, Jung đã thử nhiều 
phương pháp: nhưng ông luôn tránh kĩ thuật điều trị 
bằng tâm lí cuc đoan. Mỗi bệnh nhân phải được điều trị 
như một cá nhân: mỗi người có vấn đề riêng của mình, 
những động cơ riêng, không có hai người nào lại hoàn 
toàn đồng nhất. Jung tham gia hoàn toàn vào việc điều 
trị, và bằng cách ngôi đối điện với bệnh nhân của mình, 
sự tham gia của ông cũng là rõ ràng cho bệnh nhân. 
Theo cách nghĩ của ông, một cái ghế dài là một cái 
barrier, và nó làm gián đoạn sự cộng tác giữa hai người 
~ bệnh nhân và nhà phân tích. Phương pháp điều trị 
linh hoạt của riêng ông đang được hình thành, chủ yếu 
bởi những gì mà ông từ bỏ hơn là những bổ sung mới 
mẻ nào. Một “kĩ thuật” bất kì, chẳng hạn như test liên 
tưởng từ, hay là sự giả tạo của việc bệnh nhân nằm 
trên một chiếc ghế, đối với Jung, là một trở ngại hơn là 
một sự giúp đỡ. 


TÂM LÍ HỌC VÔ THÚC 


Đông thời với việc nghiên cứu ý nghĩa của các triệu 
chứng. ông tiếp tục tập trung vào một vấn dê còn quan 
trọng hơn nhiều, ý nghĩa của những biểu tượng trong 
những giấc mơ được kể trong quá trình điều trị. Một ví 
dụ của điều này là kết luận quan trọng mà Jung đạt 
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được về một kiểu bệnh nhân đặc biệt khó khăn mà ông 
thường gặp phải: “Tôi nhận ra rằng mình không thể điều 
trị những chứng loạn tâm tiểm ẩn nếu như tôi không 
hiểu gì về những biểu tượng của chúng. Do đó mà tôi bắt 
đầu nghiên cứu thân thoại һос”®”. Điều này cho chúng 
ta một cái nhìn thoáng qua về phạm vi nghiên cứu của 
Jung luôn luôn được mở rộng như thế nào. Từ kiến thức 
thần thoại học của mình, ông nhận thấy một mối liên 
kết “giữa thần thoại cổ đại và tâm lí của những người 
nguyên thủy, và điều này dẫn tôi tói những nghiên cứu 
sâu hơn về cái sau”. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp lâu 
năm để nghị Jung đọc một tài liệu nói về những huyễn 
tưởng của một cô gái trẻ người Mỹ. Điều này đã gây ngạc 
nhiên cho ông. “Tôi ngay lập tức hết sức ngạc nhiên bởi 
đặc điểm thần thoại của những huyễn tưởng này. Chúng 
như một chất xúc tác đối với những gì có trong tôi và mới 
chỉ là những ý tưởng lộn xộn. Dần dần có những gì đó đã 
được hình thành trong chúng, và từ những kiến thức về 
các thần thoại, tôi đã viết nên cuốn sách Tâm lí học vô 
thúc"®®, Sự hợp tác của ông với Freud kết thúc với sự 
xuất bản tác phẩm này. Jung cảm thấy rất cô đơn. Ông 
có nhiều người bạn trong phong trào phân tâm học và 
ông luyến tiếc khi phải chấm đứt những quan hệ này. 
Cũng không phải là một sự kiện quan trọng khi các bác 
sĩ ở Zurich và những nơi khác đã đồng nhất ông với 
phong trào của Freud, và do vậy, một lần, họ từ chối mời 
ông khám cho các bệnh nhân của họ. Đây chỉ là một thời 
khác ngắn ngủi khá lâu trước khi ông có quá nhiều bệnh 
nhân đến với mình từ nước ngoài. Kết quả có giá trị lớn 
nhất là ông có nhiều thời gian hơn để theo đuổi con 
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đường đọc, nghiên cứu và suy nghĩ của riêng mình. Điều 
này tự ông làm. 

Khi việc điều trị cho bệnh nhân là mối quan tâm 
của mình, Jung vẫn giữ được đầu óc cởi mở, và ông 
chuẩn bị thay đổi phương pháp của chính mình bất cứ 
lúc nào mà ông thấy có đủ những lí do để làm như vậy. 
Ông viết: “Sẽ là một lỗi lầm không thể tha thứ được khi 
bó qua những điều đúng dán trong cả hai quan điểm 
của Freud và Adler, nhưng cũng là một sai lầm không 
thể tha thứ được khi coi bất kì quan điểm nào là hoàn 
toàn đúng. Trên thực tế có nhiều trường hợp nhìn 
chung có thể được mô tả và giải thích tốt nhất bằng lí 
thuyết này và một số bằng lí thuyết khác... Điều chắc 
chắn không bao giờ xảy ra cho tôi bắt đầu từ con đường 
của Freud đã khiến tôi gặp phải những sự kiện buộc tôi 
phải có những biến đổi. Điều này cũng đúng trong mối 
liên hệ giữa tôi với quan điểm của Adler"®?, 

Khi viết ra điều này, Jung luôn nhớ tới những giới 
hạn đối với tư tưởng do sự nhấn mạnh của Freud vào 
những lệch lạc của libido tình dục trẻ con như là yếu tố 
căn nguyên của tất cả những chứng nhiễu tâm; và cũng 
vậy, sự khẳng định của Adler vào giá trị phổ quát của lí 
thuyết của ông rằng nhiễu tâm là một hệ thống những 

. phương cách mà một người dùng để tránh khỏi trách 
nhiệm đối với những yêu cầu của cuộc sống, và đạt được 
quyền lực đối với những người khác trong môi trường. 

Freud tìm cách giải thích về sự nhiễu tâm trong 
những sự kiện quá khứ, trong khi đó Adler nhìn nhiễu 
tâm như một sự sắp xếp với thiết kế và mục đích nhằm 
kiểm soát tương lai và đạt được sự vượt trội. 
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Xem xét cả hai lí thuyết về nhiễu tâm này, Jung 
có một quan điểm khác: “Những triệu chứng của 
nhiễu tâm không chỉ đơn giản là kết quả của những 
nguyên nhân bất nguồn từ quá khứ xa xưa, dù là 
“tình dục trẻ con” hay khát vọng quyền lực trê con; 
chúng cũng là những nỗ lực tổng hợp cuộc sống mới- 
những nỗ lực bất thành, hãy để chúng được thêm vào 
tiên tục, vì dù sao chúng cũng là những nỗ lực với nền 
tảng giá trị và ý nghĩa”6%!, 


VẤN ĐỀ HIỆN TẠI 


Kết luận chính của Jung vào giai đoạn này là các 
triệu chứng; và trong điều trị các triệu chứng hoàn 
toàn không phải là một đi sản được | mang đến từ quá 
khứ, và cũng không phải là một nỗ lực nhằm giành 
được sự kiểm soát những sự kiện có thể xảy đến trong 
tương lai, mà là một thất bại trong việc đương đầu với 
tình trạng đang điễn ra tại thời điểm hiện tại. Điều 
này thành quan điểm chính trong việc điều trị bằng 
Tâm lí học phân tích. Phân tích giấc mơ trỏ thành 
trọng tâm trong điều trị, và điều này có nghĩa là một 
tiên sử bệnh thật sự, và thường là lâu đài, một sự hồi 
tưởng lại trong tâm trí những sự kiện thời thiếu niên, 
chẳng hạn, như thái độ hướng tới người cha hay người 
mẹ, những người anh và chị và những người khác 
trong môi trường thơ ấu và thiếu niên, những sự kiện 
ở nhà và trong đời sống học đường và v.v... Không có 
lịch sử này, những giấc mơ sẽ rất khó hiểu, và do vậy 
trạng thái hiện tại và những kế hoặch trong tương lai 
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сйа anh ta cüng уйу. Nhung дй lich sú này là quan 
trọng, nó không giải thích được tại sao Sự suy sụp lại 
diễn ra vào hiện tại. Nếu nguyên nhân hoàn toàn nằm 
ở trong quá khứ, tại sao không có dấu hiệu của một sự 
sụp đổ trước đó? Trong giấc mơ, những sự kiện quá 
khứ có thể xuất hiện, nhưng tại sao chúng không xuất 
hiện trong quá khứ đó. Điều này chỉ có nghĩa là, trong 
giấc mơ, quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ngay cả giấc 
mơ được coi là dự báo cũng chú trọng vào hiện tại. Một 
sự sụp đổ thần kinh xảy ra trong hiện tại phải được 
xem xét trong hiện tại, chứ không phải trong quá khứ 
hay tương lai. Jung tin rằng những sự kiện của giai 
đoạn sống hiện tại và suy nghĩ của bệnh nhân có liên 
hệ quan trọng tới căn bệnh của anh ta. 

Ngay cả trong giai đoạn hợp tác giữa hai người, Jung 
không theo những cách thức thực hành của Freud đặt 
bệnh nhân nằm trên một chiếc ghế dài trong những buổi 
điều trị. Nằm thư giãn trên một chiếc ghế dài cho phép 
thực hiện được nguyên lí со bản của phân tâm học là liên 
tưởng tự do, bệnh nhân nói mà không có sự kiểm duyệt 
tất cả những gì xuất hiện ngay trong đầu óc mình. 

Jung không thể chấp nhận kĩ thuật này và trên 
thực tế không tán thành, vì nó đưa ra sự phóng đại, 
một hình thức liên tưởng khác với liên tưởng tự do ở 
một điểm quan trọng: người bệnh sẽ được dë nghị liên 
tưởng về một đặc điểm trong một giấc mơ, anh ta chỉ 
chú ý tới đặc điểm đó và không để những ý nghĩ của 
mình tách xa khỏi chủ để. Trong suốt buổi phân tích, 
dung và bệnh nhân của mình nói chuyện bình đẳng, và 
cuộc nói chuyện. theo lời Jung, “sẽ giống như một cuộc 
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đối thoại xã hội và nếu như người đó bị nhiễu tâm thì 
chứng bệnh cũng sẽ được thảo luận đến, nhưng theo 
cùng cách như những sự kiện khác”. Jung hiểu là mình 
không bao giờ nên mở đầu cuộc nói chuyện, trừ một vài 
lời hỏi han - Anh cảm thấy thế nào? - và sau đó đợi 
bệnh nhân trả lời. Lí do của ông là thông thường trong 
buổi đầu tiếp xúc chúng ta không biết gì về nhau cả. 
“Giữa bệnh nhân và tôi”, Jung nhận xét, “có những bản 
năng, những cổ mẫu và vô thức. Do vậy tôi thích đợi và 
để bệnh nhân bắt đầu”. . 

Theo quan điểm của Jung, một kĩ thuật mang tính 
hình thức, chẳng hạn như liên tưởng tự đo, sẽ đem cả 
yếu tố ám thị vào cuộc nói chuyện; điều này có thể khác 
được không? Nằm trên một chiếc ghế dài sẽ truyền tải 
một sự ám thị về bệnh. Kỹ thuật này cũng được sử 
dụng trong thôi miên, ở đó bệnh nhân mất đi sự chủ 
động và phụ thuộc vào nhà thôi miên. Đối với ông đây 
là phương pháp trái ngược với một cuộc trao đổi. 

Cuộc nói chuyện với Jung thường gây ngạc nhiên 
cho những bệnh nhân đã từng gặp các bác sĩ tâm thần 
khác. Nó hoàn toàn không có vẻ hình thức: ông hiếm 
khi ghi chép. Ông đưa ra những câu hỏi nhưng không 
chỉ phối cuộc nói chuyện. Vào mọi lúc, Jung luôn ghi 
nhớ một câu hỏi quan trọng: tình trạng này đã xuất, 
hiện từ mặt khác, từ vô thức như thế nào? Phong cách 
của ông là không hình thức nhưng không phải do sự 
tình cờ. Những gì mà bệnh nhân của ông nói làm ông 
thích thú; ông không định hướng cuộc nói chuyện; ông 
để nó tự diễn ra theo tiến trình, biết rằng cái gì xuất 
hiện tình cờ đều có mối liên hệ. Đây là một cuộc đối 
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thoại chứ không phải độc thoại. Khi hoạt động vô thức 
là rõ ràng trong cuộc nói chuyện thông thường, ví dụ, 
qua trí nhớ, thì nó cũng hiện diện trong cuộc nói 
chuyện với người bệnh, và Jung dựa vào nó. Thông 
thường, ông sẽ hỏi về những giấc mơ gần đây trong 
cuộc nói chuyện đầu tiên, đó là giấc mơ ban đầu. Ông 
cũng hỏi về cuộc sống thường ngày của bệnh nhân, 
nghề nghiệp, tình trạng gia đình, sức khổe chung và 
đặc biệt là tình trạng hiện tại. Nhìn chung, một cuộc 
nói chuyện với Jung kéo dài khoảng một giờ, và những 
thu xếp sẽ được thực hiện cho những cuộc gặp gỡ sau, 
nếu như sự điều trị được diễn ra. 

Jung thường bị các bệnh nhân yêu cầu giải thích 
cái gì đã хау ra trong một cuộc nói chuyện vì điều này 
ảnh hưởng đến họ. Ông có thôi miên họ không, hay là 
cái gì khác? Dĩ nhiên, ông bảo họ rằng không có vấn dé 
thôi miên ở đây. Đồng thời rõ ràng là cuộc nói chuyện 
này chứa đựng nhiều điều hơn một cuộc nói chuyện 
thông thường: nó là riêng tư và bệnh nhân chỉ nói về 
bản thân mình và Jung hoàn toàn chú ý tới anh ta. 
Thinh thoảng bệnh nhân hỏi khi nào “việc điều trị” sẽ 
bắt đầu. Điều này có thể hiểu được, bệnh nhân ở trong 
một tình trạng không quen thuộc với một bác sĩ xa lạ 
và không biết người bác sĩ sẽ làm gì. 

Nếu việc điều trị tiếp tục, như trong phân tích, sự 
đáp trả với tình trạng này của cả bệnh nhân và bác sĩ 
sẽ diễn ra như nó phải vậy. Khi những nội dung bí 
mật và thẩm kín được nói giữa hai người, mỗi người 
sẽ ảnh hưởng đến người khác. Đây là điểu chắc chắn 
sẽ хау га. Nó xảy ra giữa một bệnh nhân và một bác 
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sĩ tham gia vào sự điểu trị nói chung; giữa một giáo 
sĩ và những người đang hỏi ý kiến ông về những vấn 
dë riêng tu: giữa một luật sư và khách hàng của 
mình, khi những vấn đề riêng tư có liên quan. Nó 
chắc chắn là một đặc điểm - và là một đặc điểm rất 
quan trọng - của những trao đổi giữa một bác sĩ tâm 
lí và một bệnh nhân đang chữa trị bằng liệu pháp 
tâm lí hay sự phân tích. Trong trường hợp luật sư và 
khách hàng, những động cơ vô thức được xem xét, 
như trong phân tích giấc mơ, để trong khi cuộc nói 
chuyện giống với những cuộc tư vấn cá nhân khác, nó 
có một sự khác biệt quan trọng là nhà phân tích chấp 
nhận điều trị bệnh nhân, không thể như các luật sư 
bắt tay bệnh nhân của mình và nó; với anh ta (hay cô 
ta) lời chào tạm biệt. Với sự hợp tác của người bệnh, 
anh ta phải tiếp tục việc điều trị. Trong tình trạng 
này, mỗi người đóng một vai trò, và mỗi người phải 
phản ứng theo một số cách đối với người kia. Freud là 
người đầu tiên quan sát thấy bệnh nhân có khuynh 
hướng вап những ý nghĩ và những cảm xúc, thân 
thiện hay thù địch, tới nhà phân tích mà thực tế nó 
không thuộc về họ, mà nó có nguồn gốc trong kinh 
nghiệm thời thiếu niên của anh ta với bó mẹ. Ông 
đưa ra thuật ngữ chuyển địch (tranferrence) để mô tả 
những gì đang diễn ra. Jung nhận thấy tầm quan 
trọng của điều này, và sau đó ông đã cho thuật ngữ 
chuyển dịch này một ý nghĩa rộng lớn hơn khi ông coi 
bất kì ý nghĩ hay cảm xúc nào đều có thể được chuyển 
dịch và không chỉ là những gì bắt nguồn từ mối quan 
hệ cha mẹ - con cái thời thiếu niên. 
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CHUYÉN DỊCH TRONG QUAN HỆ BÁC SỈ - BỆNH NHÂN 


Trong buổi đầu sự nghiệp của mình, Jung nhận 
thức rằng sự gặp 20 giữa một bệnh nhân và một nhà 
phân tích trong quá trình điều trị có thể phức tạp bởi 
hiện tượng chuyển dịch. Các bệnh nhân có thể khăng 
khăng rằng nhà phân tích thông minh khác thường, 
hiểu rất rõ họ và bằng những cách khác nhau, tô rõ sự 
hiểu biết nhân cách anh ta. Đối với nhà phân tích, điều 
này khiến cho mọi vấn đề trở nên thông suốt, không có 
những câu hỏi khó chịu hay sự giận dữ nào. Bầu không 
khí hợp tác tuyệt vời này không phải luôn luôn kéo dài. 
Dần đần nó có thể tối sầm lại, những tuyên bố có thể bị 
nghỉ ngờ, những cuộc hẹn có thể bị bỏ lỡ và nói chung, 
sự hợp tác không còn hài hoà nữa. Khi điều này lần đầu 
tiên được quan sát, nó không hiểu được - có lẽ vì nó 
chưa được hiểu đầy đủ. 


Hướng những cảm xúc và suy nghĩ này tới hoặc 
lên người khác được mô tả như là hiện tượng chuyển 
địch, nghĩa là đưa một số thứ từ một nơi, hoặc là như 
trong phân tích, từ một người. tới một người khác. 
Chuyển dịch là một hình thức của phóng chiếu 
(projetion) và giống như tất cả hình thức phóng chiếu 
khác, nó là vô thức. 

Vì chuyển dịch là tự phát và không tìm kiếm, nó 
không thể bị loại bó bằng cách giải thích quá trình 
phóng chiếu. Phóng chiếu chỉ được biết thông qua 
những kết quả của nó: nó “xảy ra” vô thức: vì phóng 
chiếu là vô thức, do vậy những nội dung của nó cũng 
là vô thức. Khi một sự phóng chiếu được nhận biết bởi 
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một người “gửi” nó, nó có thể biến mất bởi vì nó đã 
được hiểu. Nhưng thực hiện được sự huỷ bó phóng 
chiếu này có thể là một vấn đề khó khăn. Những ý 
kiến của Jung về chuyển dịch thay đổi. Vào năm 1942, 
ông viết: “Tôi không cho là chuyển dịch tới một bác sĩ 
là một hiện tượng bình thường và không thể thiếu 
được cho sự thành công của việc điều trị. Chuyển dịch 
là một sự phóng chiếu và phóng chiếu có thể có mà 
cũng có thể không có. Nhưng nó là cần £hiết... Sự vắng 
mặt của những sự phóng chiếu tới bác sĩ, trên thực tế, 
có thể làm dễ dàng đáng kể việc điều trị, bởi vì những 
giá trị cá nhân thực sự do đó có thể xuất hiện rõ ràng 
hon”, Trong tác phẩm sau đó có tên gọi là Tám lí 
học chuyển dịch”, một lời chú giải mở đầu đã chỉ rõ 
điểu này, và chúng ta có một tuyên bố xác thực duy 
nhất của Jung về cách mà quá trình cá nhân hóa 
(trang 171) thể hiện trong chuyển dịch. Trong lời để 
tựa, Jung nói rằng khi việc điều trị tâm lí lâu dài là 
cần thiết, thành công hay thất bại của nó gắn liền với 
hiện tượng chuyển dịch. Nhưng những trường hợp thì 
biến đổi khác nhau: đôi khi sự xuất hiện của chuyển 
dich tạo ra một sự thay đổi có lợi trong quá trình điều 
trị, nhưng nó có thể là “một trở ngại và một sự trầm 
trọng hơn nếu không phải là một biến đổi theo hướng 
tổi hơn, và trong trường hợp thứ ba nó tương đối 
không quan trọng... giống như các phương thuốc, đó là 
phương thuốc trị bách bệnh cho một người nhưng lại 
hoàn toàn là thuốc độc cho người khác”. 


Jung xem xét sự chuyển địch như là một hiện tượng 
quan trọng và sự vắng mặt của nó cần phải được lưu ý 
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vì có thể nó cũng quan trọng như là khi có nó. Trong 
Tâm lí học chuyển dịch, Jung mô tả và giải thích hình 
thức “cổ điển” của chuyển dịch. Những vấn đề khó khăn 
xuất hiện trong công việc điều tra ấy và “đặc điểm tạm 
thời” của nó được nhấn mạnh. Tác phẩm được viết với 
mục đích đem lại sự hướng dẫn cho những nhà tâm lí 
liệu pháp có kinh nghiệm, đã từng quen thuộc với tác 
phẩm trước đó của ông là Tâm lí học uà thuật giả him. 
Những độc giả đó “sẽ biết những liên hệ gần gũi gì tón 
tại giữa giả kim thuật và những hiện tượng chuyển 
địch, mà vì những lí do thực sự. phải được xem xét 
trong tâm lí học vô thức”®°, Dĩ nhiên, Jung chỉ quan 
tâm tới những khía cạnh triết học của thuật giả kim 
chứ hoàn toàn không phải là hoạt động của những nhà 
giả kim thuật. những người muốn tìm ra một con đường 
ngắn nhất đến sự giàu có bằng việc biến đổi những kim 
loại thường thành vàng. Giả kim thuật пд rộ từ thời 
tiên Thiên chúa giáo đến thế kỉ ХУП, do vậy thật tự 
nhiên là nó có nhiều hình thức. 

Vi quyển sách này được viết cho những người không 
phải là chuyên gia, cần nói thêm rằng Jung đã gắn tầm 
quan trọng cho một thực tế là việc nghiên cứu giả kim 
thuật đã cung cấp “một quan điểm không của thời đại 
của chúng ta, để đi đến một sự hiểu biết đúng đắn và 
lĩnh hội được những vấn đề tâm lí đương thời” ®°, 

Sau đó chúng ta còn đọc được “vấn dê cơ bản của 
liệu pháp tâm lí y học là chuyển йїсҺ..”®®, 


Một thái độ phi cá nhân về phía nhà phân tích 
không phải là vấn để trong điều trị: anh ta ở trong sự 
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điều trị và do vậy chắc chắn bị ảnh hưởng bởi nó. Hai 
ảnh hưởng diễn ra là: ảnh hưởng của bệnh nhân lên 
anh ta và sự phản ứng vô thức chống lại tình trạng này. 
“Một bác sĩ tâm lí thông minh”, Jung viết “nhiều năm 
biết rằng, bất kì sự điểu trị phức tạp nào đều là một 
quá trình cá nhân mang tính biện chứng, trong đó bác 
sĩ, như là một người, tham dự cũng nhiều như bệnh 
nhân” #®, Nói theo cách khác, bác sĩ và bệnh nhân tham 
gia vào sự trao đổi biện chứng, tức là sự xem xét cơ bản 
vấn dë chủ quan được tạo ra bởi bệnh nhân. Bác sĩ 
không phải là nguồn của tất cả mọi thông tin, không ở 
cao hơn bệnh nhân và không phải là người phán xét. 
Anh ta là một người tham dự vào trong quá trình đó và 
cũng gắn bó trong đó nhiều như bệnh nhân. Trong mối 
liên hệ như vậy, quan hệ, nghĩa là sự tin tưởng lẫn 
nhau, là thiết yếu, không có nó quá trình điều trị không 
thể tiến triển được. 

Mối quan hệ hoặc liên kết xuất hiện giữa bác sĩ và 
bệnh nhân là một thực tế quan sát được. Những nội 
dung chủ quan của bất kì loại nào cũng có thể được 
phóng chiếu. Khi sự phóng chiếu là vô thức, nó không 
mang tính ý chí, và kết quả là không thể bị đòi hỏi và 
cũng không thể bị từ chối. Nhà phân tích không có sự 
lựa chọn về chuyển dịch. Nếu anh ta được đào tạo đúng 
đắn, anh ta sẽ nhận biết được cái gì đang diễn ra và sẽ 
chấp nhận trách nhiệm làm sáng tỏ bệnh nhân của 
mình. Jung luôn luôn khẳng định rằng trước khi một 
nhà tâm thần tiến hành việc điểu trị cho bệnh nhân, 
bản thân anh ta phải được phân tích trước. Lời để nghị 
này được Jung nêu lên và Freud hỗ trợ tại một trong 
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những hội nghị đầu tiên của phân tâm học, đã được 
chấp nhận rộng rãi. Do đó nhà phân tích biết, bay phải 
biết, cái gì có trong “tình trạng chuyển dịch”. 

Những phóng chiếu chuyển dịch sẽ ảnh hưởng tới 
nhà phân tích, và Jung nói: “Nếu anh ta không nhận ra 
điểu đó, anh ta sẽ xa cách và do đó sẽ nói chệch ra khỏi 
mục tiêu. Thậm chí nghĩa vụ của anh ta là phải chấp 
nhận những cảm xúc của bệnh nhân và phần ánh 
chúng. Đó là lí do tại sao tôi từ chối ý kiến để bệnh 
nhân nằm trên một chiếc ghế sô pha và ngồi đẳng sau 
anh ta. Tôi để họ ngôi trước mặt mình và nói chuyện 
với họ tự nhiên như nói chuyện với một người khác", 

Như là một quy luật, chuyển dịch xuất biện bất 
ngờ. Nó có thể là tự phát hay là những mầm mống của 
nó có thể có trước khi bác sĩ và bệnh nhân gặp nhau 
thông qua việc bệnh nhân nghe nói về bác sĩ, hay đọc 
những gì bác sĩ viết. Nếu nhân cách của bệnh nhân và 
nhà phân tích đối lập nhau rõ rệt, gần như không thể 
tìm ra cơ sà cho việc điều trị cộng tác. Trong những 
điểu kiện như vậy, một sự chuyển dịch tích cực mạnh 
тё có thể xuất hiện, nhưng không phải là tìm cách bắc 
một chiếc cầu giữa những chỗ trống đó, để bù trừ cho sự 
thiếu hụt quan hệ. 


Vì trong cuộc sống, quá trình gắn bó con người có 
khả năng dao động, do vậy trong phân tích, sự chuyển 
địch không phải luôn luôn ở cùng một mức độ cảm xúc 
như nhau. Nó có thể biến đổi, thỉnh thoảng trong giây 
lát, từ một sự chuyển dịch tích cực khi mọi thứ đều diễn 
ra thông suốt, sang tiêu cực, khi mà không có gì điển ra 
dē đàng và bệnh nhân và bác sĩ ở vào hai mục đích đối 
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lập nhau. Điều này cũng quan trong nhu chuyển dịch 
tích cực và không nên được nhìn nhận như một sự tấn 
công cá nhân. Sau đó, khi bệnh nhân biểu được tầm 
quan trọng của phóng chiếu trong chuyển dịch, anh ta 
sẽ có thái độ hài lòng đối với sự hiểu biết nhạy cẩm của 
nhà phân tích vào lúc quan trọng. 

Trong việc xử lí chuyển địch một cách thông minh, 
nhà phân tích cần tách ra một cách khách quan khối 
một số “sự hiểu biết bằng trái tim”, đặc biệt trong 
những cuộc nói chuyện khi bầu không khí cảm xúc là 
một thực tế sống động. Trong sự liên kết này, người đọc 
cần nhớ rằng trong khi Jung quan tâm đặc biệt đến 
hoạt động vô thức như là nguồn của hoạt động sáng 
tạo, ông hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động ý thức. 
Chuyển địch là một sự biểu hiện của chức năng cảm 
xúc. mà có thể là trọng tâm và ở khấp mọi nơi. Suy 
nghĩ, như là một chức năng, giảm di. Sự tham khảo 
ngắn gọn này tới loại hình tâm lí của Jung đủ để chỉ ra 
ràng vô thức và ý thức, như là những mặt đối lập, luôn 
luôn tổn tại trong trạng thái chuyển địch. Như đã được 
chỉ ra, loại hình tâm lí của Jung và mô tả của ông về 
hướng ngoại và hướng nội phải được xem xét cùng với 
cách nhìn của ông về hiện tượng vô thức. Rõ ràng điều 
ngược lại cũng đúng - vô thức chỉ có thể được hiểu khi 
thái độ ý thức của tâm thần cũng được bao hàm trong 
bức tranh. Ở đây lại là một ví dụ của sự mở rộng tư 
tưởng của Jung. Nhưng có thể hồi rằng cái gì cuối cùng 
sẽ хау ra đối với quan hệ chuyển dịch? Trên tất cả, 
người bệnh phải hiểu được những sự phóng chiếu; năng 
lượng liên quan thuộc về bệnh nhân và cần phải được 
JUNG ...- TA 2 Е 
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phuc hôi cho anh ta. Về điều này, Jung viết: “Trong 
phạm vi mà chuyển dịch là phóng chiếu và không là gì 
khác, nó phân chia cũng nhiều như nó liên kết. Nhưng 
kinh nghiệm dạy cho chúng ta rằng có một liên kết 
trong chuyển dịch không tách khỏi sự huỷ bó phóng 
chiếu. Đó là bởi vì có một yếu të bản nàng cực kì quan 
trọng dàng sau chúng: đó là libido huyết thống” 
{kinship libido)®®, 

Libido huyết thống (năng lượng) có thể so sánh với 
những quan hệ không thể nhìn thấy được nhằm gắn 
bồ gia đình lại với nhau. Trong gia đình, người ta chấp 
nhận một cách bình thường rằng quan hệ huyết thống 
cuối cùng sẽ dẫn một cách tự nhiên tới những liên kết. 
chặt chẽ hơn ở thế giới bên ngoài. Do đó chuyển dịch 
và libido huyết thống không phải là điểm cuối cùng 
mà là một giai đoạn trong sự phát triển cá nhân. 
Trong phân tích, có thể có một số. những cảm xúc này 
được gán cho những người mà công việc hợp tác - 
thường là công việc khó khăn- được thực hiện. Nhưng 
đây sẽ là chất kết nối để duy trì những mối gắn kết 
bân ngoài tình trạng phân tích. Chúng ta không bao 
giờ có thể nói chính xác chúng là gì và ở đâu. Đó là vì 
tương lai, б ngoài một giới hạn nhất định chúng ta 
không thể vạch ra kế hoạch trước, đặc biệt khi yếu tố 
cảm xúc là nổi bật. б đây phẩm chất của nhà phân 
tích được kiểm nghiệm đầy đủ nhất. 

Trong chương trước ta đã thấy rằng việc phân tích 
giấc mơ chiếm một vị trí trung tâm trong phép trị 
bệnh của Tâm lí học phân tích. Cả bác sĩ và bệnh nhân 
biết điều này chân thực như thế nào trong việc giải 
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quyết những sự phức tạp của tình trang chuyển dịch 
vì những giấc mơ tạo nên những nhận xét tuy thầm 
lặng nhưng khách quan về cách thức tổn tại của 
những chất liệu. Từ những nghiên cứu của mình đối 
với những giấc mơ mà Jung đã hình thành nên lí 
thuyết tự điều chỉnh và bù trừ của mình. Cũng vậy, 
nhờ thông qua quá trình điều tra các giấc mở mà ông 
đi đến giả thuyết về vô thức cá nhân và vô thức tập 
thể. Trong chương trước đã có sự miêu tả về bốn hình 
ảnh trong vô thức: persona, shadow, animus, anima, 
biểu thị cho những mặt của những phẩm chất cá nhân 
và phi cá nhân của tâm thần. Anima và animus là 
những cổ mẫu, còn persona biểu hiện cho một thuộc 
tính cá nhân, cũng vậy là shadow, ngoại trừ trường 
hợp mà thuật ngữ này được sử dụng để mô tả tất cả 
những gì trong vô thức. Cũng có nhiều hình ảnh khác. 
Các cổ mẫu biểu hiện cho tất cả tình trạng chung của 
con người; là những hình thức bất kỳ thuộc về bành vi 
chung của соп người đều là một mẫu gốc. Điều không 
thể tránh khỏi là chúng có một số lượng các hình thức 
không thể đếm được, và chúng trở nên có thể tri giác 
được như những hình ảnh trong tâm thần. Khi những 
khó hiểu xuất hiện trong một giấc mơ, chúng có thể 
mang một bản chất cổ mẫu hay tập thể; có thể không 
có những liên tưởng cá nhân bằng phương pháp phóng 
đại và những nhận xét mang tính giải thích của nhà 
phân tích không thể làm cho vấn dë có thể sáng tó 
được. Trong một tình trạng như vậy, Jung thường 
khuyên vẽ và tạo hình, vì các từ không phải luôn luôn 
đầy đủ. Tưởng tượng tích cực có thể là vô giá khi cái 
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tôi ý thức đã đi xa nhất ở mức có thể nhưng vån có 
nhiều điều đòi hỏi. Có rất nhiều giai đoạn trong điều 
trị tâm lí, gồm cả trạng thái chuyển dịch, khi mà tốt 
nhất là “ngừng cố gắng” và để vô thức tự tìm ra một. 
lối thoát. Từ điểu này có thể thấy rõ rằng Jung không 
bao gió bám chặt một cách mù quáng vào một phương 
pháp hoặc một hình thức điều trị. Phải luôn luôn có sự 
linh hoạt. 

Khi hai người tham dự một cách nghiêm túc vào 
cuộc đối thoại biện chứng được gọi là phân tích, thì đó 
chính là một cuộc đối thoại giữa ý thức và vô thức của 
mỗi người, và điều này được dựa trên giả định rằng có 
một số mục tiêu, mục đích dự định. Giữa người này với 
người khác có những đòi hỏi khác nhau. Với một số 
người thì một sự giải thích so sánh đơn giản sẽ là đủ 
hay tác động của việc thú nhận những kinh nghiệm 
mà cho đến lúc đó vẫn bị che giấu có thể đem đến sự 
thư giãn. Đối với những người khác, sự chấp nhận 
thông điệp vô thức, được truyền tải trong giấc то, có 
thể mở ra được một con đường. Trong việc điều trị, 
bằng phân tích hay một số hình thức khác, không thể 
đưa một người vượt ra ngoài những khả năng tự nhiên 
của họ, hay là những gì mà họ coi là cần thiết đối với 
mình. Nhưng với những người khác, những giai đoạn 
tự nhận thức ban đầu không đủ. Nhiều bệnh nhân của 
dung tìm kiếm nhiều hơn và luôn xem xét sự phân tích 
họ theo ý mình. Thái độ này là hoàn toàn khỏe mạnh 
và không cần thiết phải từ bổ vào cuối của một giai 
đoạn điều trị. Điều trị tâm lí hoàn toàn không giống 
việc loại bỏ một khúc ruột thừa. Trái lại, nó có thể là 
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một phương tiện tiếp tục làm sáng tó, không chỉ trong 
việc đương đầu với những vấn đề mà còn giúp chúng 
ta sống cả cuộc đời. Đối với nhiều người có thể và là ao 
ước rằng những kiến thức về vô thức của họ sẽ được 
tìm kiếm bằng cách xem xét những giấc mơ, hoặc có 
thể bằng việc vẽ và tạo hình. Không có cách nào lại 
phù hợp với tất cả mọi người. 


JUNG VÀ GIÁ КІМ THUẬT 


Những giấc mơ dự báo, như đã nói trước đây là 
không bình thường một chút nào và hầu hết mọi 
người đều đã từng mơ. Jung có nhiều giấc mơ kiểu 
này và trong nhiều năm chúng là một bí ẩn đối với 
ông. Trong đó có một giấc mơ về một chái nhà mới 
được gắn vào ngôi nhà của ông. “Cái chái nhà không 
biết này là một phần nhân cách của tôi... nó biểu hiện 
cho những gì thuộc về tôi nhưng tôi chưa ý thức 
được...”*, Thư viện, một căn phòng rộng và hấp dẫn, 
tràn đây những bản thảo viết tay tuyệt vời. Jung та 
giấc mơ này nhiều lần và coi đó là chuyện vặt cho đến 
khi ông nghiên cứu thuật giả kim (alchemy). Vào 
năm 1926, ông có một giấc mơ khác tương tự và trong 
nỗ lực cố gắng hiểu nó, ông đã đọc “những quyển sách 
to lớn nặng nể” về tôn giáo và triết học và một số về 
giả kim thuật, mà không có một sự sáng tó nào. “Tôi 
coi thuật giả kim là những gì tách khỏi những cái 
thông thường, hơi ngớ ngẩn... ”®®, Một hay hai năm 
sau đó Richard Wilhelm gửi cho ông một bản dịch 
một văn bản cổ về thuật giả kim Trung Quốc tên là 
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Bí một của hoa vàng. Quyền sách khác thường này 
đã khuấy động trong Jung mối quan tâm đến thuật 
giả kim và ông bắt đầu thư: thập những tác phẩm của 
các nhà giả kim thuật. Dần dán ông thu thập được 
rất nhiều - có lẽ là nhiều nhất về sở hữu cá nhân - 
những văn bản giả kim thuật thế kỉ mười sáu và 
mười bảy. Những kiến thức về tiếng Latinh, bao gồm 
tiếng Latinh trung cổ, cho phép ông đọc những quyển 
sách cổ này. Đầu tiên, ông nghĩ chúng chỉ là những 
thứ nhầm nhí nhưng ông vẫn kiên trì. Làm việc theo 
phong cách triết học, ông lập ra một quyển từ điển 
những cụm từ quan trọng với những tham khảo lẫn 
nhau và rất chậm rãi, ông hiểu được ý nghĩa của 
những văn bản khó hiểu này. Ông cảm thấy rung 
động bởi phát hiện của mình: “Tôi đã chợt bắt gặp 
bản sao lịch sử tâm lí học về cái vô thức của mình... 
Khi tôi nghiên cứu những văn bản cũ kĩ này, tất cả 
mọi thứ bắt đầu trở nên trật tự: những hình ảnh 
huyễn tưởng, nội dung thực nghiệm mà tôi thu được 
trong việc thực hành, và những kết luận tôi rút ra từ 
nó... Những hình ảnh nguyên thủy và bản chất của cổ 
mẫu chiếm một vị trí trung tâm trong nghiên cứu của 
tôi, và trở nên rõ ràng cho tôi rằng, không có lịch sử 
sẽ không có tâm lí học, và chắc chắn là không có tâm 
lí học về cái vô thức”®®, 

Điều ngạc nhiên cho ông là ông phát hiện thấy 
năng lượng tâm thần và tầm quan trọng của các mặt 
đối lập đã được các nhà giả kim thuật biết tới. Vấn để 
các mặt đối lập được gợi lại bởi hình bóng - chiếm một 
vai trò quan trọng, thực sự mang tính quyết định - 
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trong thuật giả kim, bởi vì nó hướng tới, trong giai 
đoạn cao nhất của công việc giả kim, sự thống nhất 
của các mặt đối lập dưới hinh thức cổ mẫu Öieris 
gamos (cuộc hôn nhân lĩnh thiêng) hay “su gắn bó hóa 
học (hay giả-kim thuật). Ở dây những mặt đối lập 
tuyệt đối, phụ nữ và nam giới được hoà trộn thành một. 
thể thống nhất đã được lọc đi tất cả sự đối lập và do đó 
không thể bị hư hồỏng”099, 

Những cặp đối lập đã được nói đến nhiều lần trong 
những chương trướcvý thức và vô thức; hướng ngoại và 
hướng nội; anima và animus; và nhiều cặp khác nữa. 
Chúng được nhắc lại bây giờ để chỉ ra rằng nghiên cứu 
của Jung về thuật giả kim không chỉ đơn thuần là sự 
theo đuổi do sự tò mò. Thường thì biểu tượng giả kim 
thuật là một trợ giúp lớn nhất trong việc cung cấp một 

‚ chiếc chìa khóa đối với biểu tượng mà ông cũng thường 
phát hiện thấy trong những giấc mơ của bệnh nhân 
của mình. Giả kim thuật dường như là một sự bổ trợ 
tự nhiên khá lớn đối với Tâm lí học phân tích của ông. 

Jung đọc các văn bản giả kim thuật một cách cán 
thận. Ông không đọc những gì mà người khác muốn 
nói về chủ để xa lạ này: tự ông đọc những bản thảo 
gốc. Kết quả là ông sớm nhận ra rằng có những nhà 
giả kim thuật và chủ nghĩa giả kim thuật. Giả kim 
thuật, như ông hiểu, chủ yếu là một hệ thống triết học 
được truyền cảm hứng bởi hi vọng giải quyết một 
trong những bí ẩn của cuộc sống, tức là. sự liên kết 
giữa tốt và xấu, những mặt bình thường của cuộc sống 
được biến đổi thành mặt sang trọng như thế nào? Ông 
biết rằng cùng với mặt triết học này là khía cạnh khác 
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của giả kim thuật có liên hệ với “hóa học”; kim loại 
thường (chì) có thể biến đổi thành kim loại quý giá 
(vàng) như thế nào. 

Trong giả kim thuật Trung Quốc, khái niệm những 
mặt đối lập (những sự trái ngược) là nổi bật. Những tư 
tưởng như vậy và những tư tưởng từ rất nhiều nguồn 
khác Jung đều phát hiện thấy trong các văn bản giả 
kim thuật cổ và dĩ nhiên ông ngạc nhiên và vui mừng 
phát hiện ra tư tưởng của mình được củng cố bởi chúng. 

Vàng biểu hiện cho sự tốt đẹp nhất một cách biểu 
tượng, và nó được coi là có những phẩm chất khác 
chẳng hạn như kéo đài tuổi thọ. Một vài nhà giả kim 
thuật không tuyên bố mình là nhà triết học: họ rất 
đơn giản chỉ đang cố gắng làm ra vàng nhân tạo và dĩ 
nhiên họ bị кап một cái tên xấu và thuật giả kim bị 
cấm bởi luật pháp ở một số nước. Jung nhận thức được 
sự lừa bip này và do vậy ông không đi lạc khói những 
cái mà ông biết là học thuyết thật sự của giả kim 
thuật. Có rất nhiều kiểu giả kim thuật nhưng dù thế 
nào cũng không làm biến đổi tầm quan trọng của 
những gì mà ông phát hiện thấy là giá trị trong tư 
tưởng giả kim thuật. Ông viết: “Có một triết học 'giả 
kim thuật, một thứ đi trước và mò mẫm của tâm lí học 
hiện đại nhất... sự biến đổi của nhân cách thông qua 
sự hoà trộn và nấu chảy những thành phần quý và 
thành phần thường, những chức năng phân biệt và 
những chức năng kém hơn, của ý thức với vô їс". 
Đa số các bệnh nhân của Jung không biết gì về thuật 
giả kim và cũng không cần thiết biết nó. Một số những 
người khác qua phân tích và điều tra. đã phát hiện ra 
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những khái niệm giả kim thuật có giá trị trong việc 
hiểu tâm lí của chính mình, đặc biệt trong việc tao ra 
ám thị bằng những пб lực tự thân để đạt được những 
cảm giác đầy đủ trong cuộc sống. 

Nên nhớ rằng những kết luận của Jung không thay 
đổi theo bất kì một cách đáng kể nào bởi mối quan tâm 
của ông đến giả kim thuật. Nhưng với kiến thức đặc 
biệt của mình, sự quan sát những nhà giả kim thuật 
tạo nên một cảm nhận tốt, và thường họ đang xâm 
nhập, cung cấp những bằng cớ khẳng định giá trị tư 
tưởng và những khái niệm của ông, đặc biệt được nhận 
ra trong những mối quan hệ thường ngày, hay thậm chí 
trong những hoàn cảnh quốc tế. 

Một biểu tượng có một hiệu ứng động, mặc đù 
nguyên nhân của điều này có thể khó hiểu - nó không 
dựa trên một sự kế tục những khuynh hướng lôgích. 
Những biểu tượng được sản sinh tự phát trong những 
giấc mơ chắc chắn chiếm một vai trò quan trọng trong 
quá trình cá nhân hóa. Khi những biểu tượng tương tự 
được phát hiện trong giả kìm thuật, Jung không quan 
tâm xem giả kim thuật có “đúng” hay không mà thực 
tế là việc nghiên cứu nó sẽ cung cấp chơ ông nhiều ngụ 
ý có tầm quan trọng thực sự trong việc hiểu biết sự 
hoạt động của vô thức. Chúng ta biết rằng những nhà 
giả kim thuật phóng chiếu những vấn dë ánh sáng và 
bóng tối, tốt và xấu, lên vật chất. Con người hiện đại 
cũng vậy, Jung phát hiện thấy họ vẫn đang đấu tranh 
với vấn để này. Không phải là nó được phóng chiếu lên 
vật chất; thường nó được phóng chiếu lên người khác, 
lên các dân tộc khác. Từ điểm này. chúng ta có thể 
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nhận xét ràng Jung rất quan tâm tới những vấn dë 
hiện đại mà, di nhiên giảm xuống thành những vấn dë 
của cá nhân. Những vấn dé như vậy, ở mức độ cá nhân 
hoặc có lẽ là ở mức độ dân tộc, thường luôn luôn ở 
trong tâm trí ông, Để lấy ví dụ, chúng ta quay trổ lại 
một tiểu luận của ông có tựa để Wotan, xuất bản năm 
1936, trong đó, ông khảo sát mọi mặt của bối cảnh 
chính trị ở Đức vào thời đó. “Có lẽ chúng ta có thể kết 
luận hiện tượng tổng quát này là Ergrifenhei - một 
trạng thái bị chỉ phối hay bị ám ảnh... Cái có ấn tượng 
về hiện tượng nước Đức là một người [Hitler], người rõ 
ràng ‘bi ám апі’, ảnh hưởng tới toàn thể dân te; ia, 
Ó đây là một sự kiện đương thời, trong đó “những sức 
mạnh đen tối của cuộc sống” đối diện với những gì mà 
chúng ta cho là thế giới hiện đại rực sáng của những 
yếu tố tâm lí, chính trị, kinh tế gp lí. Nói theo cách 
khác, sự xung đột của các mặt đối lập đang hoạt động - 
một lần nữa lại là enantiodromia (xu hướng hướng tới 
mặt đối lập). 


Những giai đoạn phát triển của con người từ thời 
thơ ấu đến tuổi già gây ra nhiều vấn đề. Chúng 
không mang tính cá nhân vào thời thơ ấu; vào giai 
đoạn đó tất cả mọi vấn để là mối quan tâm của cha 
mẹ và những người khác. Khi ý thức mở rộng và thời 
niên thiếu chuyển thành thời thanh niên, những thực 
tế bên ngoài có thể mâu thuẫn với những mong đợi 
chủ quan. Những vấn dê tình dục, sự thích nghi xã 
hội ở trường học, ở đại học, trong kinh đoanh là một 
số ít những yêu cầu mà mỗi một cá nhân phải đương 
đầu khi anh ta trưởng thành. Những yêu cầu như vậy 
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làm nẩy sinh một vấn dë hết sức quen thuộc: là môt 
đứa trẻ, thực chất là ở dưới sự che chở của cha mẹ, 
hay là bắt đầu дап thân vào đời. Đối với những người 
khỏe mạnh những chặng đường như vậy được vượt 
qua mà không có gì khó khăn gian khổ; đối với những 
người khác, có sự xung đột. Và sự xung đột này có thể 
kéo dài trong nhiều năm. Jung viết: “... những lí 
tưởng, niềm tin, những tư tưởng và thái độ hướng 
dẫn trong giai đoạn tuổi trẻ dẫn chúng ta vào đời... 
chúng ta tìm cách kéo dài chúng mãi một cách không 
xác định... chúng ta nghĩ chúng có giá trị vĩnh cửu và 
buộc phải gắn chặt với chúng... Chất rượu của tuổi 
trẻ không phải luôn luôn sáng sủa với những năm 
sắp đến; thỉnh thoảng nó trở nên xám дус", Một 
thái độ như vậy có thể xuất hiện vào cuối những năm 
ba mươi tuổi khi cuộc sống cần được mở rộng. Cơ thể 
của chúng ta biến đổi nhưng thường cách nhìn của 
chúng ta bị dừng lại ở một giai đoạn trước đó. Có mùa 
xuân của cuộc đời và cũng có mùa thu của nó và 
chuyển động của cuộc đời đồi hỏi một sự phát triển 
tương ứng trong thái độ tâm lí của chúng ta. Với sự 
bắt đầu của nhiễu tâm, chúng ta nói chung phát hiện 
thấy sự thích nghi bên trong chưa bao giờ từng được 
xem xét. Cha mẹ, hoàn cảnh, sự không may mắn 
hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chúng - người ta 
thường nghĩ như vậy. Một khuôn khổ tinh thần như 
vậy quá rõ ràng ở những người khác, dù nó có thể 
không được nhận thấy ở trong chính chúng ta. Nhưng 
chúng là những biểu hiện của sự điều chỉnh sai lạc 
đối với cuộc sống, khi nó ở trong trạng thái hiện tại. 
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Sự điều chỉnh đối với cuộc sống nghĩa là sự điều 
chỉnh đối với sự phát triển của chính chúng ta, và 
phải gồm cả sự điều chỉnh đối với những người khác. 

Những minh họa này chỉ là một ngụ ý thuần tuý. 
Nhiều lĩnh vực khác có thể được nêu lên, chẳng hạn 
như sự áp dụng Tâm lí học phân tích vào tôn giáo, 
giáo dục, nghệ thuật và văn học, cũng như trong y học. 
Nhưng đủ để nói rằng tâm lí học của Jung không phải 
là một khoa học bí ẩn, khó hiểu hay trừu tượng. 


CHƯƠNG VII 


HIÉN TAI VÀ TUONG LAI 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI VÔ THÚC 


Sau sự sụp đổ quan hệ với Freud, Jung không chắc 
chắn về những cơ sở của hoạt động trong tương lai của 
mình. Như là bước đầu tiên, ông quyết định sẽ gạt bổ 
tất cả những giả định lí thuyết và bằng nỗ lực của bản 
thân chấp nhận vô thức. Suy nghỉ về những giấc mơ 
của mình, sự phóng đại và tưởng tượng tích cực chiếm 
một vai trò quan trọng. Cũng vậy là việc đọc và suy 
nghĩ. Sự suy nghĩ có hệ thống không phải là một cái gì 
quá thông thường như có thể được nghĩ vậy. dung tin 
tưởng vào việc có những khoảng hai hoặc ba tiếng liên 
mạch để có thể nghĩ và suy ngẫm. Không có gì được 
phép can thiệp vào lúc này. Thinh thoảng ông đi tới 
nhà mình tại Bollingen trong vài ngày. Ó đó ông không 
bị quấy rây và không vội vã. Ngoài những giờ nghỉ này 
là lúc ông xem xét các bệnh nhân thường lệ vài giờ mỗi 
ngày và sự phân tích những giấc mơ của họ có giá trị 
đáng kể trong cái mà ông mô tả là Sự đương đầu обї uó 
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thúc""", Công việc kiên trì này dòi hỏi ý chí và năng 
lượng. Sự tiến bộ thỉnh thoảng chậm; nhưng ông biết. 

“công việc của tôi với vô thức” - phải được 
‚ “Dân dán”, Jung viết, “phác thảo về một sự 
biến đổi bên trong bắt đầu xuất hiện trong tôi”, 
Nghiên cứu này tiếp tục trong khoảng ba năm, di nhiên 
là không loại trừ tất cả những hoạt động bên ngoài. 
Chẳng hạn vào tháng bảy năm 1914, ông có một bài 
phát biểu tại cuộc gặp thường niên của Hội Ү học Anh 
tại Aberdeen, ở đó, ông đọc bài viết Về tầm quan trọng 
của об thức trong bệnh học tâm 19, 

Jung coi giai đoạn đương đầu với vô thức này có 
tầm quan trọng lớn: “Điều cơ bản là phân biệt bản thân 
khói những nội dung vô thức này bằng việc nhân cách 
hóa chúng và đồng thời đưa chúng vào trong mối quan 
hệ với ý thức... Tất cả những công trình và hoạt động 
sáng tạo của tôi đều đến từ những huyễn tưởng, và giấc 
то ban đầu đó bắt đầu vào năm 1912, gần năm mươi 
năm trước đó. Tất cả mọi thứ mà tôi hoàn thành trong 
giai đoạn sau này của cuộc đời đã được chứa đựng trong 
đó rồi, mặc dù đầu tiên chỉ là dưới hình thức những 
cảm xúc và hình ảnh”99?, 


Vào năm 1916, ông viết một bài viết ngắn Chức 
năng siêu nghiệm, bắt đầu phát biểu quan điểm của 
mình về những vấn để này “Một người trên thực tế có 
thể đến với vô thức như thể nào?”. Vì lí do nào đó tiểu 
luận này bị gạt đi cho tới tận năm 1953, nhờ những ý 
tưởng của Hội sinh viên, Viện C.G. dung ở Zurich, nó 
mới được xuất bản. Kể từ đó nó bắt đầu được in lại 
trong Toàn tập. Trong một lời giới thiệu, Jung nói tới 
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“những giới hạn không thể tránh khỏi” của tác phẩm 
này vào giai đoạn đầu đó (1916). Nhưng ông cảm thấy 
tiểu luận này, với tất cả sự thiếu hoàn hảo của nó, “sẽ 
tôn tại như một tài liệu lịch sử”, bởi vì nó đưa ra một ý 
tưởng về những khó khăn cần phải vượt qua để phát 
hiện ra ÿ thức và vô thức, những mặt đối lập, cùng 
hoạt động hay hợp tác với nhau để đạt tới sự toàn thể 
như thế nào và vì mục đích gì1°®, 

Vào buổi đầu, Jung nhận thức rằng việc nghiên cứu 
sự tương tác giữa ý thức và vô thức này có tác động lên 
ông, và ông diễn tả chúng như là một sự mở rộng ý 
thức. Sau đó, ông nhận ra rằng sự thay đổi này trên 
thực tế là một hoạt động tiếp tục, hoặc một chuỗi 
những hoạt động, mà chính ông cũng tham dự vào, và 
cuối cùng, ông mô tả chúng như là quá trình cá nhân 
hóa. Thuật ngữ này thay cho khái niệm chức năng siêu 
nghiệm làm mất di cảm nhận về sự tiếp tục. 

Cá nhân hóa như là một quá trình tự điều chỉnh 
trong tâm thần và ý tưởng rằng cuộc sống có một mục 
đích là những khái niệm có giá trị trong việc điều trị 
bệnh tâm thần. Ở trong chứng nhiễu tâm ám ảnh, 
triệu chứng đường như được sắp đặt để làm cho cuộc 
sống đứng nguyên một chỗ và có rất ít suy nghĩ được 
dành cho tương lai. Cũng vậy trong tình trạng trầm 
cảm, xu hướng của triệu chứng là che đi hiện tại bằng 
sự quà quan trọng hóa các sự kiện quá khứ. Nó cũng 
được áp dụng trong hình thức thứ ba khi cả tương lai 
và quá khứ bị lãng quên đi một cách vô ý bởi sự quan 
tâm quá mức đối với những vấn để của cuộc sống 
hàng ngày. 
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Sự phân chia làm ba những triệu chứng này không 
có nghĩa là có ba nhóm phân chia tách biệt nghiêm ngặt 
các bệnh nhân: chắc chắn là ba nhóm này có sự trùng 
lấp lên nhau. Họ biểu lộ, tổng quát những hình thức 
điều chỉnh sai lạc cá nhân trong đó cuộc sống diễn ra, 
tức là trạng thái hiện tại, lệch khỏi cuộc sống với tư 
cách là một quá trình bởi vì tương tác giữa ý thức và vô 
thức không hài hoà hơn là hài hoà. 

Sự nhấn mạnh vào vấn đề hiện tại không ngăn cản 
Jung nhìn về phía trước. Điều này là quan trọng khi 
mà những vấn để đân tộc và quốc tế đang ảnh hưởng 
lên các cá nhân ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Có một xu 
hướng cho rằng cuộc sống cũng diễn ra một cách bất 
định, như chúng ta thấy nó vào lúc này, đối với tất cả 
mọi người. Jung là một con người hiện thực và ông 
không chấp nhận một suy nghĩ thiếu chặt chẽ như vậy. 
Chúng ta phải dự đoán được tương lai và chúng ta chỉ 
có thể làm được như thế khi chúng ta có được một bức 
tranh rõ ràng về quan điểm cá nhân của chúng ta và 
cảm thấy rằng nó giải thích được cách nhìn nhận này 
và những mục tiêu của các chủng tộc và quốc gia khác. 


CÁI BẢN NGÃ KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN 


“Tương lai sẽ mang đến điều gì?”. Đó là những lời mở 
đầu của một cuốn sách đanh tiếng được viết năm 1956, 
và bây giờ được đưa vào Toàn tập” của Jung. Ông đặt 
ra câu hỏi này khi khảo sát khung cảnh bất ổn về tinh 
thần, chính trị, kinh tế và vật chất cũng như sự mất an 
toàn ở châu Âu và ở những quốc gia khác. Có lẽ dí nhiên 
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chúng ta cho rằng chúng ta biết về tỉnh thần chúng ta, 
nhưng điều này kháng nhiều hơn sự nghi ngờ. Chúng ta 
không thực sự có quan hệ tốt với những người khác 
trong môi trường của họ, mặc dù chúng ta có ấn tượng về 
họ. Do đó có một “một sự trói buộc ý thức rộng rãi, không 
bị ảnh hưởng bởi sự chỉ trích và kiểm soát của ý thức và 
mở ra cho tất cả mọi ảnh hưởng”. Vì chúng không được 
biết, chúng ta không thể bảo vệ để chống lại chúng. Làm 
thế nào để chúng ta có thể biết được điểu này? Những lí 
thuyết không giúp đỡ chúng ta nhiều. Một lí thuyết mà 
đưa ra tuyên bố về giá trị phổ quát càng nhiều thì nó 
càng ít có thể giải thích cho những sự kiện cá nhân. Vì 
một lí thuyết như vậy được dựa trên kinh nghiệm, “nó 
nhất thiết mang tính thông kê: tạo nên một sự trung 
bình lí tưởng... loại trừ cả hai mức độ cực đoan... không 
có trong kết quả cuối cùng, bởi vì chúng loại bỏ lẫn nhau 
тб”, Nhưng chính những đặc điểm cá nhân này lại là 
cái chúng ta cần nếu muốn hiểu con người, do đó “bức 
tranh thực sự không bao gồm cái gì cả ngoại trừ quy luật 
đó ”#!", Dẫu vậy, соп người, với tư cách thành viên của 
một loài, phải được coi như là một đơn vị thống kê “mà 
từ chúng tất cả những đặc điểm cá nhân bị loại bó”. 


Nhưng chúng ta, với tư cách là những bác sĩ, muốn 
hiểu biết con :gười cá nhân. Do đó, chúng ta gặp phải 
sự mâu thuẫn giữa kiến thức về con người nói chung và 
việc hiểu biết cá nhân đó. Xung đột này chỉ có thể được 
giải quyết “bằng một kiểu suy nghĩ hai chiều: làm một 
cái gì trong khi vẫn để mắt đến cái kia””'?, Cái dường 
như sẽ xảy ra là “một sự hạ thấp và một quá trình che 
phủ”, cướp đi của cá nhân tính duy nhất của mình và 
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anh ta së bi cuón trôi theo chính sách cüa nhà nuóc. 
Ngày càng có nhiều cá nhân mất đi sự khác biệt của 
mình và anh ta “bị tước đoạt ngày một nhiều quyết 
định mang tính đạo đức của mình về việc sẽ sống cuộc 
đời riêng của mình như thế nào”4!?, 

Tuyên bố của Jung rằng “tất cả phong trào chính 
trị xã hội luôn luôn cố gắng tách khỏi nền (апр tôn 
giáo. Vì để biến cá nhân thành một chức năng của nhà 
nước, sự phụ thuộc của anh ta đối với bất cứ cái gì khác 
phải bị loại bỏ...”. Tôn giáo cho, hoặc tuyên bố cho một 
khía cạnh liên hệ ở ngoài những điều kiện bên ngoài. 
Không có một khía cạnh hiên hệ như vậy, cá nhân 
không thể có một thái độ, một trạng thái tâm thần dẫn 
tới hành động, trong đó, sự phán xét và những khả 
năng quyết định được thực hiện. 

dung chỉ ra sự khác biệt giữa một “tín ngưỡng” và 
một “tôn giáo”. “Một tín ngưỡng là sự biểu thị một niềm 
tin tập thể xác định, trong khi từ đôn giáo lại biểu thị 
cho mối liên hệ chủ quan đối với những yếu tố siêu 
hình, ngoài trái đất... trong khi ý nghĩa và mục đích 
của tôn giáo nằm ở mối liên hệ của cá nhân với Chúa 
(Thiên chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo) hay là với 
con đường cứu vớt và giải phóng (Phật giáo)”019, 

Nghiên cứu quan trọng của Jung về tình trạng thế 
giới ngày nay được nêu lên với tất cả sự khiêm tốn như 
là “một nhà tâm thần học, người trong suốt cả cuộc đời 
hiến dâng cho việc tìm hiểu những nguyên nhân và kết 
quả của những rối loạn tâm thần... Tôi không được khích 
lệ bởi sự lạc quan quá mức hay tình yêu với những tư 
tưởng cao xa, mà chỉ đơn thuần quan tâm tới số phận 
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của con người cá nhân - một đơn vị quá nhỏ bé mà thế 
giới này dựa lên và từ nó chúng ta đọc được ý nghĩa của 
thông điệp Thiên chúa giáo đúng đắn, thậm chí là Chúa 
cũng tìm kiếm mục tiêu của minh”. 

Câu nói cuối cùng này сб ý nghĩa gì? Jung thường 
nói tới Chúa trong quyển sách này và ở những nơi khác. 
Chúng ta hãy nhớ lại chương trình Gặp Mặt: của Đài 
BBC phát thanh năm 1959. Khi trả lời cho câu hôi 
“Ông có tin vào Chúa không?”, Jung дар “Tôi không cần 
tin vào Chúa; tôi biết. Ngay lập tức, Jung dồn dập 
nhận được những lá thư, nhiều trong số đó cho rằng 
niêm tin của ông vào Chúa cũng giống như của họ; 
những người khác bày tổ sự không tin vào “Chúa” và 
một số khác muốn biết ông muốn nói tới gì với từ 
“Chúa”. Không thể trả lời với một số lượng lớn thư từ 
như vậy, Jung trình bày quan điểm trong lá thư sau đó 
trên mục Với thính giả, ngày 21/1/1960: 

I “Сас bạn thân mến - có quá nhiều lá thu tôi 
nhận được nhấn mạnh vào tuyên bố của tôi về 
ё (Chúa) [trong chương trình Mặt đối mặt, 
Với thính giá, 29/11] Ý thức của tôi về việc 'biết 
Chúa’ không phải là.cách suy nghĩ thông thường, 
và tôi hoàn toàn hiểu nếu như người ta cho rằng 
tôi không phải la một người theo đạo Thiên chúa. 
Nhưng tôi nghĩ mình là một tín dó của đạo Thiên 
chúa bởi vì tôi hoàn toàn dựa trên những khái 
niệm Thiên chúa giáo. Tôi chỉ cố gắng chạy thoát 
khỏi những mâu thuẫn bên trong bằng việc đưa 
ra một thái độ khiêm tốn hơn nhiều, để xem xét 
bóng tối bao la của tinh thần con người. Tư 
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tưởng Thiên chúa giáo chứng tỏ sự quan trọng 
hết sức của nó bài một sự tiến hóa tiếp diễn, 
giống như Phật giáo. Thời đại của chúng ta chắc 
chắn đòi hỏi một số tư tưởng mới theo khía cạnh 
này, khi chúng ta không thể tiếp tục nghĩ theo 
cách cổ xưa hoặc trung cổ, khi chúng ta bước vào 
lĩnh vực kinh nghiệm tôn giáo. 

Tôi không nói trong chương trình là ‘có Chúa’. 
Tôi nói ‘tôi không cần (іп vào Chúa, tôi biết. Điều 
này không có nghĩa là: Tôi biết một vị Chúa nào 
đó (Zeus, Jahue, Allah, Chúa của người theo 
thuyết Chúa ba ngôi) mà đúng hơn là: Tôi biết 
rằng tôi rõ ràng sẽ gặp phải một nhân tố tự nó 
không biết được, mà tôi gọi là “Chúa” theo 
consensu omnium (quod semper, quod ubique, 
quod ab omnibus creditur’). Tôi nhó tói Ông ta, tôi 
gọi tên Ông ta, bất kì khi nào tôi sử dụng tên Ông 
ta để vượt qua nỗi sợ và sự nguy hiểm, bất cứ khi 
nào tôi vô tình thốt lên Ôi Chúa’. 

Điều đó xảy ra khi tôi gặp một số người và 
một số thứ mạnh hơn bản thân tôi. Dó là một cải 
tên thích hợp cho tất cả những cảm xúc аду sức 
mạnh trong hệ thống tâm thần của tôi, khuất 
phuc ý chí hữu thức của tôi và lấn át sự kiểm soát 
bắn thân tôi. Đây là cái tên mà tôi dùng để chỉ tấu 
cả mọi thứ cắt ngang con đường đi chủ ý của tôi 
một cách đữ dội và liều lĩnh, tất са mọi thứ làm 
đảo lộn mọi cách nhìn, kế hoạch và ý định chủ 
quan уйа tôi và làm biến đổi cuộc đời tôi tốt hơn 
hay xấu đi. Phù hợp với truyền thống tôi gọi sức 
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mạnh của số phận theo mặt tích cực cũng như 
mặt tiêu cực, và bởi vì nguồn gốc của nó nằm 
ngoài sự kiểm soát của tôi, 'Chúa' hay 'Chúa của 
riêng tôï, khi số phận của tôi có ý nghĩa rất nhiều 
cho bản thân tôi, đặc biệt khi nó đến với tôi dưới 
hình thức lương tâm như là một voi Dei, với nó, 
tôi có thể thậm chí nói chuyện và tranh cãi. 
(Chúng tôi làm và đồng thời chúng tôi biết rằng 
chúng tôi làm. Một thứ vừa là chủ thể vừa là 
khách thô. 

Nhưng tôi sẽ coi là phi đạo đức một cách trí 
thức khi thỏa mãn với niêm tin rằng cách nhìn 
của tôi về Chúa như là một sự Tôn tại siêu hình, 
chung của tất cả sự thú tội hoặc triết học". Tôi 
không bao giờ phạm phải một sự xấc xược với 
một vi thân hay là một sự nhận định kiêu ngạo 
như là 'Chúa chỉ có thể là tốt. Chỉ có kinh 
nghiệm của bản thân tôi mới tốt hay xấu nhưng 
tôi biết rằng ý chí tối cao được dựa trên một nền 
tàng vượt quá sự tưởng tượng của con người. Từ 
khi tôi biết sự va chạm của mình với ý chí tôi сао 
trong hệ thống tâm thần mình, (ôi biết tới Chúa, 
và nếu tôi mạo hiểm tới vị thần bất hợp pháp của 
hình ảnh tôi, tôi sẽ nói về Chúa bên ngoài cái tốt 
và cái xấu mà ở trong tôi cũng nhiều như д mọi 


nơi khác: Deus est circulus cuius centrum est 
ubique, cuius circumferentia vero nusquam. 


Thân mến 
Carl Gustav Jung 
Zurich” 
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“NHÂN CÁCH NHƯ LÀ MỘT TỔNG THỂ: Ý THÚC VÀ vÓ THÚC 


Trong việc đương đầu với các hiểm nguy đối với cá 
nhân, một trách nhiệm được đặt lên vai các bác sĩ tâm 
lí - trách nhiệm của họ là xem xét các cá nhân - cho 
phép bệnh nhân của mình tự giải phóng khói những 
giới hạn của một cách nhìn thuần túy cái tôi ý thức. Với 
sự mở rộng cách nhìn nhận để bao gồm cả những phần 
vô thức bị che giấu của nhân cách mình, anh ta sẽ 
giành được “đẩy đủ sự chắc chắn phán xét cho phép 
mình hành động dựa trên những cách nhìn và quyết 
định của chính mình và không chỉ từ ước muốn sao 
chép quy ước...”019), 

Khi nhân cách cái tôi ý thức với sự thiếu hụt trong 
việc nắm bắt những gì có thể, không thể đương đầu với 
những sự kiện, có thể có sự sụp đổ thần kinh và những 
huyễn tưởng trẻ con có thể tái xuất hiện. Chúng đã 
hiện diện ngay từ đầu nhưng chỉ có thể nhìn thấy được 
khi những nguồn ý thức tó ra không thích hợp với hoàn 
cảnh. Sự phát triển trong nhân cách dường như dừng 
lại và bệnh nhân bị chặn lại ở giai đoạn ý thức về cái 
tôi. Không có một chuyển động nào hướng về sự toàn 
thể, bởi vì anh ta không bao giờ nhận thức được ràng vô 
thức là một thực tế. 

Cách nhìn của chúng ta cần phải là đại điện cho 
nhân cách tổng thể - ý thức và vô thức - nếu như chúng 
ta sống trọn vẹn trong thế giới như là những са nhân 
chứ không phải là những kẻ vô tích sự. Thực tế đây là 
một sự đòi hỏi những phương pháp ngăn ngừa chắc 
chắn để sức khỏe tâm thần có thể được phát triển và 
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duy trì. “ý kiến của tôi là”, Jung viết “có một xu hướng 
không may nhưng không thể tránh khỏi là tụt hậu lại 
sau những biến đổi trong tình trạng tổng thể...”. Trong 
điều kiện như vậy “nhà phân tích phải thiết lập được 
mốt liên hệ với cả hai nửa của nhân cách người bệnh 
bởi vì chỉ từ đó mới có thể tạo ra được con người trọn 
vẹn và tổng thể"u!?, 


Khi một người trở nên chia tách với bản chất gốc 
của mình, anh ta tất yếu bị lâm vào xung đột giữa 
cuộc sống ý thức và thế giới vô thức của mình- cái bản 
ngã không được phát hiện của anh ta. Một xu hướng 
phổ biến trong thời đại của chúng ta là tìm kiếm 
nguyên nhân của tất cả các bệnh ở thế giới bên ngoài. 
Vì thế nên có những phong trào quần chúng. Nhưng 
điều này không giải quyết được những vấn dë sâu hơn 
của nhân cách bị phân chia. “Nhưng”, Jung nói, 
“chúng ta nghĩ rằng những lỗi lầm tâm thần và hậu 
quả của chúng có thể được giải thoát chỉ với vài từ, và 
чат thần' ít có ý nghĩa hơn là không khí cho mọi 
người. Dẫu vậy, không một ai có thể phủ nhận rằng 
không có tâm thần sẽ không có thế giới và vẫn còn ít 
hơn một thế giới con người 9!%, 


CÁ NHÂN HÓA LÀ MỘT QUÁ TRÌNH. BẢN NGÃ 


Vì vô thức luôn luôn không được biết tới cho tới khi 
chúng ta làm nó hữu thức, thỉnh thoảng người ta cho 
rằng đời sống ý thức biểu hiện cho toàn bộ tâm thần 
hoặc tỉnh thần. Một chút ít kinh nghiệm phân tích giấc 
mơ đã sớm mang đến một cách nhìn thay đổi và bệnh 
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nhân khám phá thông qua kinh nghiệm của bản thân 
anh ta rằng tỉnh thần, ý thức và vô thức, rộng lớn hơn 
anh ta nghĩ. Jung đưa ra khái niệm cá nhân hóa 
đndividuation)“để chỉ quá trình mà nhờ nó mỗi một 
người trở nên một 'cá nhân' tâm lí, đó là một sự phân 
tách, một thể thống nhất không thể phân chia được hay 
“tổng thể”a19), 


Cần phải phân biệt chủ nghĩa cá nhân (individualism), 
thể hiện cho khái niệm hành động và suy nghĩ độc lập, 
tự do mang nặng tính cá nhân, với sự cá nhân hóa, 
nghĩa là mang đây đủ những phẩm chất tập thể cũng 
như cá nhân của con người. Cá nhân hóa, như một quá 
trình, có thể được thấy trong các giai đoạn quan trọng 
trong cuộc đời, và đôi khi, vào giai đoạn khủng hoảng 
khi số phận làm đảo lộn những mục đích và mong 
muốn của cái tôi ý thức. Bằng những nỗ lực đơn độc của 
mình, một nhân cách chỉ là cái tôi ý thức không thể đưa 
lại một con người trọn vẹn cho nhận thức của chúng ta; 
thông thường nó dài hỏi một nỗ lực chung của ý thức và 
vô thức. Nói theo cách khác, tính một mặt của đời sống 
ý thức cần phải được sửa chữa, được bù trừ, bởi sự 
tương tác giữa ý thức và vô thức. Điều này mô tả sự 
đấu tranh để đạt tới sự trọn vẹn mà dung tin là sẵn có 
trong tất cả mọi người. Điều này có thể không bao giờ 
được hoàn tất; nhưng nó là mục tiêu của quá trình cá 
nhân hóa. Con người hoạt động với sắp đặt và mục tiêu; 
anh ta có một mục tiêu được nhận thấy. Nó đến gần 
hơn không phải bởi cái mà chúng ta dự định làm mà 
trong cách thức mà cuộc sống được sống và những khả 
năng bẩm sinh nhận biết. Thường thì cuộc sống được 
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sống không trọn ven và những hi vọng thường trở 
thành thất vọng. Sự thành công theo nghĩa trọn vẹn đòi 
hỏi sự thống nhất của các mặt đối lập, Điều đó nghĩa là 
khi quá trình cá nhân hóa diễn ra, sự kết hợp giữa ý 
thức và vô thức dẫn tới sự đồng hóa cái tôi trong một 
nhân cách rộng hơn, được mô tả như là Бап ngã (self). 
Jung nói về nó như sau: “Nó là tổng thể, ý thức và vô 
thức, cái gì mà chính tôi là, và nó gồm nhiều điều mà 
tôi không biết là ở đó, chẳng hạn cơ thể của chúng ta và 


những sự hoạt động của nó và vô thức”. 


Jung mở rộng khái niệm cá nhân hóa: Quá trình 
này trên thực tế là sự nhận biết tự phát toàn thể con 
người... Anh ta là ‘tôi’ càng nhiều, thì anh ta càng tách 
mình ra khỏi con người tập thể mà anh ta là một phần 
của nó, và thậm chí có thể phát hiện ra mình đối lập với 
mình. Nhưng bởi vì tất cả mọi thứ tón tại hướng tới sự 
tổng thể, tính một mặt tất yếu của đời sống ý thức của 
chúng ta tiếp tục được sửa chữa và được bù trừ bởi một 
con người chung trong chúng ta, mục tiêu của nó là sự 
hoà nhập hoàn toàn ý thức và vô thức, hoặc đúng hơn, 
sự đồng hóa cái tôi vào một nhân cách rộng lớn Һот", 

Cá nhân hóa đo đó là một quá trình hoà nhập thế 
giới ý thức và thế giới vô thức bên trong. Hành động 
và phần ứng như vậy là vốn có trong sự phát triển và 
lớn lên, và đây là ý nghĩa của quá trình. Trong suốt 
cuộc đời, chúng ta trải qua hàng hoạt những thay đổi. 
Bắt đầu với cuộc sống ý thức xuất hiện từ nền tảng vô 
thức một đứa bé nhận thức được những gì đang diễn 
ra xung quanh nó, mặc dù nó không đạt tới giai đoạn 
nhận thức bản thân nó như là một thực thể tách biệt, 
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nhu là ‘tôi’. Điều đó lý giải tại sao những đứa trẻ cho 
rằng di nhiên những người xung quanh biết quan 
điểm của chúng. Sự ý thức không tiếp tục trong cuộc 
sống lớn lên của nó, có những mảnh vụn, tách riêng 
khỏi sự nhận thức dân dần xuất hiện từ sự không 
nhận thức và, trong nhiều năm, một sự không nhận 
thức bàn thân nó trở thành như là một cá nhân, 
Trong thời thiếu niên sau đó và thông qua nửa sau 
cuộc đời, sự phân biệt cái tôi điễn ra. Khi thời trung 
niên đến và năm tháng đi qua, đời sống chủ quan 
được (hoặc sẽ được) mở rộng, bởi vì quá trình phát 
triển đã diễn га. Một thái độ chín chắn hướng tới cuộc 
sống xuất hiện và sự chưa chín chắn của cái tôi ý thức 
sẽ nhường chỗ cho một sự chấp nhận tự nhiên - có thể 
không nhận biết được - nền tång tập thể của cuộc 
sống. Sự chấp nhận một cách chậm trễ trách nhiệm 
đối với cuộc sống của một người xuất hiện chống lại sự 
phát triển chín chắn. Ở một người khỏe mạnh có sự 
chuyển đổi trong trọng tâm hấp dẫn của nhân cách và 
cái tôi sẽ bị thay thế bởi sự ít tập trung vào cái tôi 
hơn, đó là trọng tâm không cá nhân hoặc hoàn toàn 
phi cá nhân - cái bản ngã (self). Từ khi đời sống ý 
thức của chúng ta xuất hiện nguyên thủy từ vô thức 
và phát triển dàn dàn cái tôi ý thức thì quá trình này 
ngược lại, lại dẫn đến hoặc có xu hướng dân đến, 
thông qua sự hiểu biết của một cái phi tôi, kinh 
nghiệm của sự liên hệ. tới tính tổng thể của cuộc sống. 
Cá nhân hóa hàm ý một mối liên hệ sống giữa ý thức 
và vô thức. Mục tiêu này là cố hữu trong cuộc sống, 
một lí tưởng đạt được thông qua quá trình hoà trộn 
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những mối quan tâm cá nhàn và tập thể. Những cái 
này bổ trợ cho nhau để hình thành nên một tổng thể - 
cái bản ngã. “Nó vượt quá tất cả những sức mạnh 
tưởng tượng của chúng ta để hình thành nên một bức 
tranh rõ ràng về những cái gì 1а bản ngã của chúng 
ta, vì trong hoạt động này phần đó sẽ hiểu được cái 
toàn bộ... Nhưng chúng ta càng trở nên ý thức về bản 
thân mình bao nhiêu, qua sự tự biết và hành động 
phù hợp, thì lớp vô thức cá nhân đang đè lên lớp vô 
thức tập thể sẽ bị làm nhỏ đi bấy nhiêu. Theo cách 
này sẽ xuất hiện một sự ý thức không bị nhốt trong 
thế giới cá nhân của cái tôi nhỏ bé và quá nhạy cảm 
mà tham dự một cách tự do vào thế giới rộng lớn hơn 
của những mối quan tâm khách quan. Những sự phức 
tạp này... không phải là những xung đột ước vọng 
mang tính cái tôi một chút nào mà là những khó khăn 
có liên quan tới những người khác cũng nhiều như 
chính bản thân mình... Bây giờ chúng ta có thể nhận 
ra rằng vô thức tạo ra những nội dung có giá trị 
không chỉ cho người có liên quan mà cũng còn cho cả 
những người khác, trên thực tế cho một số lượng rất 
lớn con người và có lẽ là cho tất са". 


Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, Jung luôn 
duy trì một đầu óc khoáng đạt đáng kể. Ông chờ đợi sự 
thay đổi và chào đón nó như là một dấu hiệu của sự mở 
rộng lành mạnh. Hầu hết những tư tưởng cơ bản của 
ông, chẳng hạn như giả thuyết về vô thức tập thể, biến 
đổi và phát triển trong suốt cuộc đời ông. Nếu ông sống 
lâu bơn thì các biến đổi khác sẽ đến càng nhiều. Trong 
việc điều trị cho các bệnh nhân. ông luôn luôn cho thấy 


204 EDWARD AMSTRONG BENNET 


một mối quan tám mong đợi. Đây đúng là hệ thống tư 
tưởng của ông. Ông loại trừ những giới hạn của các giáo 
điều và dự đoán một cách tin tưởng về sự tiến bộ. 

Nhìn về tương lai của Tâm lí học phân tích, dung, 
trong Lời nói đầu cho một cuốn sách của một học trò 
mình, đã viết: “những bất lợi của những công trình må 
đường lớn như thế nào: một người vấp phải những lĩnh 
vực chưa biết... mãi mãi mất đi sợi chỉ Ariade: một 
người bị tràn n bởi những ấn tượng mới và những 
khả năng mới... thế hệ thứ hai có sự thuận lợi của một 
bức tranh rõ ràng hơn, dù là chưa бду đủ; những cột 
mốc chắc chắn nằm ở ranh giới của những gì со bản đã 
trở nên thân thuộc, và ngày nay, một người cần biết cái 
gì thì phải biết bằng được nếu muốn khám phá lại 
những vùng đã được phát hiện”. 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Carl Gustau Jung, nhà tâm lí học phân tích người Thụy 
Sĩ, đối uới người Việt Nam chúng ta còn khá ха lạ, dù tên tuổi 
ông đã nổi tiếng khắp thế giới. Hiện nay có hàng trăm Viện, 
nhóm, hội, câu lạc bộ, Trung tâm Jung trên thế віді. Hội Тат 
lí học phân tích quốc tế (International Association for 
Analytical Psychology - IAAP) được thành lập năm 1955, có 
hơn 50 nhóm thành viên và hàng chục nhóm phát triển. Cho 
đến năm 2001, có 2500 nhà phân tích Jung trên thế giới được 
đào tạo một cách chính quy. Ngoài ra còn có hơn 5000 người 
áp dụng học thuyết của Jung để nghiên cứu uà chữa bệnh. 
Соп số tạp chí chuyên vê tâm lí học của Jung cüng lên tới ойі 
chục, chẳng hạn nhu Tạp chí tâm lí học phân tích (The 
Journal of Analytical - IAAP), hay Mùa xuân (Spring - Viện 
Jung Меш York), Những quan điểm tâm lý (Psychological 
perspectives - Mỹ), Vụ thu hoạch (Harvest - Anh), Quadrant(Mỹ)... 
Những обі độc giả Việt Nam thì cái tên Jung còn hoàn toàn mới 
mẻ. Sở dĩ có tình trạng này là vì ở Việt Nam, trong một thời hi 
dài, phân tâm học ít được chú ý, đặc biệt là Jung - người mà 
học thuyết của ông ngay cả ở phương Тау nhiều khi cũng bị 
coi là thần bí, khó hiểu hay thiếu tính khoa học. Vì ойу, uiệc 
lần đầu tiên cuốn Jung đã thực sự nói gì ra mất bạn đọc Việt 
Nam vào dịp kỷ niêm 40 năm ngày mát của Jung là một vic 
JUNG ... - T.15 
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làm có ý nghĩa, không chỉ đối uới những độc giả chuyên 
ngành mà còn đối uới nhiều người đang hoạt động trong 
những lĩnh uực khác nhau, muốn thực sự làm quen hay tìm 
hiểu những tư tưởng của Jung. 

Thật ra, trước kia, ойо cuối những năm 1960, ở miên 
Мат, trong trào lưu giới thiệu những tác giả phân tâm học, 
Jung cũng đã được dé cập đến. Bên cạnh những cuốn Phân 
tâm học nhập môn của Sigmund Freud, Phân tâm học và tôn 
giáo, Phân tâm học về tình yêu сйа Erich From thì tác phẩm 
đầu tiên ой cũng là duy nhất của Jung được giới thiệu là cuốn 
Thăm đò tiêm thức, do Уй Đình Lưu dịch và Hoàng Đông 
Phương xuất bản. Cuốn sách này, thực chất là một chương 
trong cuốn Con người và biểu tượng Jung vit chung обі 
những cộng sự của mình ойі tháng trước khi mất, được nhà 
xuất bản giới thiệu khá súc tích trong Lời nói đầu như một 
thứ “chúc thư ông để lại cho hậu thé”. Với văn phong hết sức 
giản dị, cuốn sách đã cho người đọc bước đâu biết đến những 
nét đại cương vê học thuyết của Jung, từ vô thức tập thể, cổ 
mẫu cho đến biểu tượng và giấc mơ. Từ đó nguòi đọc có thể bó 
một hiểu biết chung vê những điểm chính yếu trong học thuyết 
của Jung. 

Từ đó trở đi cho đến tận giữa những năm 90, Jung ít 
được đề cập đến. Trong các giáo trình tâm lí học, đôi lúc 
người ta cũng nói đến ông. Những nội dung được giới thiệu 
trong đó tuy rất quan trọng nhưng do được trinh bày quá uắn 
tắt nên đã thiếu di tính hệ thống, và vi ойу khiến độc giá cảm 
thấy khó hiểu, hay quá trưu tượng. Trên Tạp chí văn học của 
Viện uăn học trong các số 9, 7 ой 9 năm 1995, có đăng hai bài 
viêt của Jung, đó là: "Mối quan hệ giữa tâm lí học phân tích 
và sáng tạo nghệ thuật" (phán D của dịch giả Tỉnh Tú và 
“Carl Gustav Jung và cái tô thức" của Huyền Giang trống 
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thuật từ một tác phẩm lớn của ông là Những liền hệ giữa cái 
tôi và cái vô thức). Hai bài viêt này cùng обї cuốn Thăm аб 
чёт thức đến nay uẫn lè những tác phẩm duy nhất của Jung 
được giới thiệu ở Việt Nam. Cuốn Phân tâm học và văn hóa 
nghệ thuật (NXB Văn hóa Thông tin, 2000) đã cho in bài viêt 
đầu tiên của ông nhưng dưới dang hoàn chinh và mang tên 
khác là Bi ёр của các siêu mẫu do Pham Xuân Nguyên dich. 
Ngoài ra còn có bài viêt “Тат phân học khác uới phân tâm 
học" của Phương Lựu được in trong cuốn Tiếp tục khơi dòng 
(NXB Văn học, 2001). 

Có thể nói đó là những bước đi ban đầu đây ý nghĩa 
nhằm giới thiệu Jung đến обі đông đảo giới nghiên cứu vå 
bạn đọc Việt Nam. Nhưng một cuốn sách thực sự tóm lược 
được những tư tưởng chính yếu của ông ой nhất là làm sao 
cho độc giả cảm thấy được tính khoa học ой hệ thống trong 
học thuyết của Jung lại chưa có. Chính ої thế uới uiệc lần đầu 
tiên xuất bản cuốn Jung đã thực sự nói gì của tác giỏ E. А. 
Bennet, chúng tôi hi оопа sẽ giúp bạn đọc nắm được, dù chỉ 
một phán, học thuyết của ông một cách khoa học và có hệ 
thống và cüng từ đó giúp ích được nhiễu nhất cho chính minh. 

Trong quá trình dịch cuốn sách này, chắc hẳn không 
tránh khỏi những sơ xuất, rốt mong được bạn đọc xa gần góp 
y và lượng thứ. 
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